
115 
 

 

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu 

- Tên gói thầu: Trang bị sách Thư viện năm 2026 
- Tên dự toán: Trang bị sách Thư viện năm 2026 
- Chủ đầu tư: Thư viện tỉnh Bình Dương 
- Nguồn vốn: Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên năm 2026 của Thư 

viện tỉnh Bình Dương.  
- Hình thức lực chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng (một giai 

đoạn một túi hồ sơ) 
- Loại hợp đồng: Trọn gói 
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày 

- Quy mô của gói thầu: Cung cấp hoàn chỉnh, đồng bộ sản phẩm, bảo hành 
hàng hóa theo quy định và theo cam kết của nhà thầu. 

- Địa điểm cung cấp: Thư viện tỉnh Bình Dương 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

- Danh mục chi tiết và yêu cầu kỹ thuật: Nhà thầu đính kèm bảng giá 
chào chi tiết đủ các danh mục theo bảng sau: 

STT Tên sách Tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Năm 
XB 

Số 
lượng 

  CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI         

1 
Di sản Hồ Chí Minh từ tư 
tưởng đến hành động - Đỉnh 
cao tinh hoa văn hóa Việt Nam 

Vũ Thị Kim Yến (sưu 
tầm, biên soạn) 

Quân đội 
Nhân dân 

2026 5 

2 
Di sản Hồ Chí Minh từ tư 
tưởng đến hành động - Những 
lời dạy bảo ân tình 

Vũ Thị Kim Yến (sưu 
tầm, biên soạn) 

Quân đội 
Nhân dân 

2026 5 

3 

Di sản Hồ Chí Minh từ tư 
tưởng đến hành động - Tận 
trung với nước, tận hiếu với 
dân 

Vũ Thị Kim Yến (sưu 
tầm, biên soạn) 

Quân đội 
Nhân dân 

2026 5 

4 
Di sản tư tưởng Hồ Chí Minh 
về học tập suốt đời - Học để 
trưởng thành 

Khu di tích Chủ tịch 
Hồ Chí Minh tại Phủ 
Chủ tịch - Vũ Thị 
Kim Yến (sưu tầm, 
tuyển chọn) 

Quân đội 
Nhân dân 

2026 6 

5 
Di sản tư tưởng Hồ Chí Minh 
về học tập suốt đời - Học tập 
không ngừng 

Khu di tích Chủ tịch 
Hồ Chí Minh tại Phủ 
Chủ tịch - Vũ Thị 

Quân đội 
Nhân dân 

2026 5 
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STT Tên sách Tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Năm 
XB 

Số 
lượng 

Kim Yến (sưu tầm, 
tuyển chọn) 

6 
Di sản tư tưởng Hồ Chí Minh 
về học tập suốt đời - Học từ 
điều bình dị 

Khu di tích Chủ tịch 
Hồ Chí Minh tại Phủ 
Chủ tịch - Vũ Thị 
Kim Yến (sưu tầm, 
tuyển chọn) 

Quân đội 
Nhân dân 

2026 5 

7 
Di sản tư tưởng Hồ Chí Minh 
về học tập suốt đời - Tấm 
gương tự học 

Khu di tích Chủ tịch 
Hồ Chí Minh tại Phủ 
Chủ tịch - Vũ Thị 
Kim Yến (sưu tầm, 
tuyển chọn) 

Quân đội 
Nhân dân 

2026 5 

8 

Minh triết Hồ Chí Minh - Tài 
sản tinh thần vô giá của Đảng 
và dân tộc ta - Minh triết Hồ 
Chí Minh về Công tác cán bộ 

GS.TS Đinh Xuân 
Dũng (Chủ biên); 
GS.TS Nguyễn Như 
Ý; TS. Trần Chí Đạt; 
TS. Vũ Thùy Dương 

Thông tin 
và Truyền 

thông 
2025 5 

9 

Minh triết Hồ Chí Minh - Tài 
sản tinh thần vô giá của Đảng 
và dân tộc ta - Minh triết Hồ 
Chí Minh về Công tác đối 
ngoại 

GS.TS Đinh Xuân 
Dũng (Chủ biên); 
GS.TS Nguyễn Như 
Ý; TS. Trần Chí Đạt; 
TS. Vũ Thùy Dương 

Thông tin 
và Truyền 

thông 
2025 6 

10 

Minh triết Hồ Chí Minh - Tài 
sản tinh thần vô giá của Đảng 
và dân tộc ta - Minh triết Hồ 
Chí Minh về Đảng và Nhà 
nước 

GS.TS Đinh Xuân 
Dũng (Chủ biên); 
GS.TS Nguyễn Như 
Ý; TS. Trần Chí Đạt; 
TS. Vũ Thùy Dương 

Thông tin 
và Truyền 

thông 
2025 6 

11 

Minh triết Hồ Chí Minh - Tài 
sản tinh thần vô giá của Đảng 
và dân tộc ta - Minh triết Hồ 
Chí Minh về Văn hóa, Giáo 
dục, Khoa học công nghệ 

GS.TS Đinh Xuân 
Dũng (Chủ biên); 
GS.TS Nguyễn Như 
Ý; TS. Trần Chí Đạt; 
TS. Vũ Thùy Dương 

Thông tin 
và Truyền 

thông 
2025 6 

12 

Minh triết Hồ Chí Minh - Tài 
sản tinh thần vô giá của Đảng 
và dân tộc ta - Minh triết Hồ 
Chí Minh về Đại đoàn kết 

GS.TS Đinh Xuân 
Dũng (Chủ biên); 
GS.TS Nguyễn Như 
Ý; TS. Trần Chí Đạt; 
TS. Vũ Thùy Dương 

Thông tin 
và Truyền 

thông 
2025 6 

13 

Minh triết Hồ Chí Minh - Tài 
sản tinh thần vô giá của Đảng 
và dân tộc ta - Minh triết Hồ 
Chí Minh về Lực lượng vũ 
trang 

GS.TS Đinh Xuân 
Dũng (Chủ biên); 
GS.TS Nguyễn Như 
Ý; TS. Trần Chí Đạt; 
TS. Vũ Thùy Dương 

Thông tin 
và Truyền 

thông 
2025 6 

14 
Minh triết Hồ Chí Minh - Tài 
sản tinh thần vô giá của Đảng 
và dân tộc ta 

GS,TS Nguyễn Như 
ý, GS.TS Đinh Xuân 
Dũng 

Khoa học 
Công nghệ 
& Truyền 

thông 

2025 2 
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STT Tên sách Tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Năm 
XB 

Số 
lượng 

15 
Bác Hồ - người Việt Nam đẹp 
nhất: Cần kiệm - Liêm chính 

Lam Giang (Biên 
soạn) 

Văn Học 2025 5 

16 
Bác Hồ - người Việt Nam đẹp 
nhất: Đạo đức 

Lam Giang (Biên 
soạn) 

Văn Học 2025 5 

17 
Bác Hồ - người Việt Nam đẹp 
nhất: Đoàn kết, Trí tuệ 

Lam Giang (Biên 
soạn) 

Văn Học 2025 5 

18 
Bác Hồ - người Việt Nam đẹp 
nhất: Giản dị, Thật thà  

Lam Giang (Biên 
soạn) 

Văn Học 2025 5 

19 
Bác Hồ - người Việt Nam đẹp 
nhất: Khiêm tốn  

Lam Giang (Biên 
soạn) 

Văn Học 2025 5 

20 
Bác Hồ - người Việt Nam đẹp 
nhất: Khoan dung 

Lam Giang (Biên 
soạn) 

Văn Học 2025 5 

21 
Bác Hồ - người Việt Nam đẹp 
nhất: Kiên cường, Dũng cảm 

Lam Giang (Biên 
soạn) 

Văn Học 2025 5 

22 
Bác Hồ - người Việt Nam đẹp 
nhất: Lạc quan  

Lam Giang (Biên 
soạn) 

Văn Học 2025 5 

23 
Bác Hồ - người Việt Nam đẹp 
nhất: Nghị lực  

Lam Giang (Biên 
soạn) 

Văn Học 2025 5 

24 
Bác Hồ - người Việt Nam đẹp 
nhất: Yêu thương  

Lam Giang (Biên 
soạn) 

Văn Học 2025 5 

25 
Di sản Hồ Chí Minh. 52 câu 
chuyện dưới cờ về Chủ tịch Hồ 
Chí Minh 

Trần Văn Phương Trẻ 2025 5 

26 
Di sản Hồ Chí Minh. Bác Hồ 
với báo chí cách mạng Việt 
Nam 

Đoàn Yên Kiều Trẻ 2025 5 

27 
Di sản Hồ Chí Minh. Bác Hồ 
với các ngày lễ, kỷ niệm lớn 
trong năm 

Trần Văn Phương Trẻ 2025 5 

28 
Di sản Hồ Chí Minh. Bác Hồ 
với Công an nhân dân Việt 
Nam 

Hà Minh Hồng (Chủ 
biên), Nguyễn Thanh 
Tuyền, Ngô Thị Thu 
Hoài 

Trẻ 2025 5 

29 
Di sản Hồ Chí Minh. Bác Hồ 
với Quân đội nhân dân Việt 
Nam 

Hà Minh Hồng chủ 
biên, Trần Thuận, 
Lưu Văn Quyết, 
Nguyễn Thanh Tuyền 

Trẻ 2025 5 

30 
Di sản Hồ Chí Minh. Bác Hồ 
với việc bồi dưỡng thế hệ cách 
mạng cho đời sau 

Hà Minh Hồng (chủ 
biên), Nguyễn Thanh 
Tuyền, Ngô Thị Thu 
Hoài 

Trẻ 2025 5 

31 
Di sản Hồ Chí Minh. Hồ Chí 
Minh bàn về văn hóa nghệ 
thuật 

Hồ Chí Minh Trẻ 2025 5 

32 
Di sản Hồ Chí Minh. Học Bác 
mỗi ngày 

Nguyễn Minh Hải Trẻ 2025 5 

33 
Di sản Hồ Chí Minh. Nhật ký 
hành trình của Hồ Chủ tịch ─ 
Bốn tháng sang Pháp 

Đ.H. Trẻ 2025 5 
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STT Tên sách Tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Năm 
XB 

Số 
lượng 

34 
Di sản Hồ Chí Minh. Hồ Chí 
Minh - Tầm nhìn vượt thời 
gian 

Ngô Minh Oanh (Chủ 
biên), Ngô Thị Minh 
Hằng 

Trẻ 2025 5 

35 
The Legacy of Hồ Chí Minh. 
Uncle Hồ: The Name that 
Illuminates Việt Nam's Beauty 

Bảo tàng Hồ Chí 
Minh 

Trẻ 2025 5 

36 
Văn hóa soi đường cho quốc 
dân đi - Hồ Chí Minh và truyền 
thống đạo đức dân tộc 

GS. Vũ Ngọc Khánh Hà Nội 2024 6 

37 
Hồ Chí Minh - Một con người 
và một dân tộc 

Lời: Paolo Bracaglia 
Morante – Camillo 
Pisani, Tranh: Pino 
Dangelico 

Kim Đồng 2025 6 

38 Theo dấu chân người Trình Quang Phú Kim Đồng 2025 4 

39 
Biển đông trong quan hệ quốc 
tế hiện nay và đối sách của 
Việt Nam 

PGS.TS Trần Thị Lan 
Hương 

Khoa học 
Xã hội 

2025 5 

40 
Bối cảnh mới trên biển Đông 
đến năm 2030 và hàm ý cho 
Việt Nam (sách chuyên khảo) 

TS.Nguyễn Thị Hải 
Yến 

Khoa học 
Xã hội 

2025 5 

41 

Cẩm nang công tác giáo dục 
mầm non - Quy định về chính 
sách học phí, miễn, giảm, hỗ 
trợ học phí, hỗ trợ chi phí học 
tập, giá dịch vụ và phổ cập 
giáo dục mầm non 

Tài Thành hệ thống  Hồng Đức  2025 2 

42 Cùng Việt Nam 
Nhiều tác giả, 
Angelina Gatell tuyển 
chọn 

Kim Đồng 2025 5 

43 Chuyên đề Hiểu Việt Nam số 2 Nhiều Tác giả 
Hội Nhà 

Văn 
2025 5 

44 
Chuyển đổi số Báo chí - 
Truyền thông  

Học viện báo chí và 
tuyên truyền PGS.TS. 
Nguyễn Thị Trường 
Giang (chủ biên) 

Khoa học 
Công nghệ 
& Truyền 

thông 

2025 5 

45 

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt 
Nam - Văn bản quy định chi 
tiết thi hành (Quy định số 264-
QĐ/TW ngày 14 tháng 02 năm 
2025 - Quy định số 262-
QĐ/TW ngày 03 tháng 02 năm 
2025 - Quy định số 231-
QĐ/TW ngày 17 tháng 01 năm 
2025 - Quy định số 232-
QĐ/TW ngày 20 tháng 01 năm 
2025) 

Tài Thành hệ thống  Hồng Đức  2025 2 

46 
Đời sống kinh tế - xã hội ngư 
dân vùng ven biển Bắc Trung 
Bộ 

TS. Hoàng Hồng 
Hiệp 

Khoa học 
Xã hội 

2025 5 
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STT Tên sách Tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Năm 
XB 

Số 
lượng 

47 

Hỏi đáp về Bầu cử Đại biểu 
Quốc hội khóa XVI và Đại 
biểu HĐND các cấp Nhiệm ký 
2026-2031 

Hội đồng bầu cử 
Quốc gia 

Khoa học 
Công nghệ 
& Truyền 

thông 

2025 5 

48 Hy vọng ở Sài Gòn 
General Vanuxem / 
Phạm Bích Lệ dịch 

Tri Thức 2025 8 

49 

Kể chuyện cụm tình báo H.63 
anh hùng - Những câu chuyện 
tình báo thót tim không phải ai 
cũng biết 

Nguyễn Quang 
Chánh 

Tổng hợp 
TP.HCM 

2024 5 

50 
Kết thúc một cuộc chiến ở 
Đông Dương năm 1954 

Jean Lacouture - 
Philippe Devillers 

Thuận 
Hóa 

2025 5 

51 

Kinh nghiệm phát triển công 
nghiệp hỗ trợ ở Nhật Bản, Hàn 
Quốc, Đài Loan và hàm ý 
chính sách cho Việt Nam 

TS.Phí Hồng Minh 
Khoa học 

Xã hội 
2025 5 

52 

Làng xã Việt Nam trong sự 
nghiệp bảo vệ đất nước từ thế 
kỷ X đến thế kỷ XV (sách 
chuyên khảo) 

PGS.TS. Nguyễn Đức 
Nhuệ 
TS. Lê Thuỳ Linh 

Khoa học 
Xã hội 

2025 5 

53 
Lịch sử giao thông vận tải Việt 
Nam từ năm 1884 đến năm 
1945 (sách chuyên khảo) 

Nguyễn Lan Dung 
(Chủ biên) 

Khoa học 
Xã hội 

2025 5 

54 
Mối quan hệ giữa Việt Nam và 
các nước phương tây 

Ralph Smith/Hồng 
Nhung dịch 

Thuận 
Hóa 

2025 5 

55 
Những mảnh ký ức 1979-1989 
- Chuyện kể từ biên giới phía 
Bắc 

Hà Hương, Đào 
Thanh Huyền, Phạm 
Hoài Thanh 

Trẻ 2025 5 

56 
Những vấn đề chung trong xây 
dựng bộ chỉ số an sinh quốc 
gia 

Phí Vĩnh Tường CB 
Khoa học 

Xã hội 
2025 5 

57 

Quá trình Nhà nước Việt Nam 
xác lập, thực thi chủ quyền trên 
Biển Đông và 02 quần đảo 
Hoàng Sa và Trường Sa 

PGS.TS Trương 
Minh Dục 

Khoa học 
Công nghệ 
& Truyền 

thông 

2025 5 

58 Quyết tiến không lùi Phạm Hải Đào Lao Động 2025 6 

59 

Tập hợp các văn bản hướng 
dẫn Bầu cử Đại biểu Quốc hội 
khóa XVI và Đại biểu HĐND 
các cấp Nhiệm ký 2026-2031 

Hội đồng Bầu cử 
Quốc gia 

Khoa học 
Công nghệ 
& Truyền 

thông 

2026 5 

60 
Thuỷ lợi miền Bắc Việt Nam 
(1954 - 1975) (sách chuyên 
khảo) 

Phạm Thị Hồng Hà 
(chủ biên) 

Khoa học 
Xã hội 

2025 5 

61 
Thuỷ nông Việt Nam từ năm 
1858 đến năm 1945 (sách 
chuyên khảo) 

TS.Bùi Thị Hà 
Khoa học 

Xã hội 
2025 5 
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STT Tên sách Tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Năm 
XB 

Số 
lượng 

62 

Thực hành chăm sóc sức khoẻ 
ban đầu của người HMông ở 
Đồng Văn - Hà Giang hiện nay 
(từ cách tiếp cận phát triển con 
người) (sách chuyên khảo) 

TS. Nguyễn Thị Lê 
(chủ biên) 

Khoa học 
Xã hội 

2025 5 

63 
Ứng dụng nền tảng số trong tổ 
chức và hoạt động của Chính 
phủ 

TS. Phạm Ngọc 
Huyền 

Khoa học 
Công nghệ 
& Truyền 

thông 

2025 4 

64 
Văn Kiện Đại hội Đại Biểu 
toàn Quốc lần thứ XIV (bộ 2 
tập) 

Đảng Cộng Sản Việt 
Nam 

Chính trị 
Quốc gia - 

Sự thật 
2026 6 

65 

Việt Nam những vấn đề văn 
hoá và chính trị (Tiểu luận viết 
bằng tiếng Pháp những năm 
1922-1932) 

Phạm Quỳnh ; Ngân 
Xuyên dịch tư tiếng 
Pháp  

Hà Nội  2025 5 

66 
Võ Nguyên Giáp - Hào khí 
trăm năm 

Trần Thái Bình Trẻ 2025 2 

67 Võ Văn Kiệt - Người thắp lửa Nhiều Tác giả Trẻ 2025 5 

68 
21 năm viện trợ Mỹ ở Việt 
Nam 

Đặng Phong Tri Thức 2025 5 

69 
21 năm viện trợ Mỹ ở Việt 
Nam (bìa cứng) 

Đặng Phong Tri Thức 2025 5 

70 
Ấn Độ qua các thời đại - Từ 
nền văn minh Harappa cổ đại 
tới nền dân chủ nghị viện 

Judith E. Walsh Đồng Nai 2025 2 

71 Các cuộc mít tinh Nuremberg Alan Wykes 
Thuận 
Hóa 

2025 5 

72 
Các trào lưu tư tưởng trong trật 
tự thế giới hiện nay và tầm 
nhìn đến giữa thế kỷ 21 

PGS.TS.Nguyễn 
Chiến Thắng 

Khoa học 
Xã hội 

2025 5 

73 

Công việc của nữ giới trong 
lịch sử 20.000 năm ban đầu - 
Nữ giới, vải vóc và cộng đồng 
thời tiền sử 

Elizabeth Wayland 
Barber 

Phụ Nữ 
Việt Nam 

2026 5 

74 
Cuộc đời và cái chết của Tiến 
sĩ Gobbels 

Roger Manvell -
Heinrich Fraenkel  

Thuận 
Hóa 

2025 8 

75 
Chân lý và Phương pháp 
(Wahrheit und Methode) 

Hans-Georg Gadamer Tri Thức 2025 2 

76 
Chuẩn mực xã hội: Một cách 
tiếp cận từ Bản thể luận 

Charlotte Witt 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 5 

77 Gestapo: Lịch sử kinh hoàng Jacques Delarue 
Thuận 
Hóa 

2025 5 

78 
Khmer Đỏ tấn công tàu 
Mayaguez 

Roy Rowan/Phạm 
Bích Lệ dịch 

Thuận 
Hóa 

2025 5 

79 
Khmer Đỏ tấn công tàu 
Mayaguez (bìa cứng) 

Roy Rowan 
Thuận 
Hóa 

2025 5 
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STT Tên sách Tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Năm 
XB 

Số 
lượng 

80 

Nước Anh qua các thời đại - 
Từ một hòn đảo bị chinh phục 
tới đế quốc không thấy mặt trời 
lặn 

Henrietta Elizabeth 
Marshall 

Đồng Nai 2025 3 

81 Nước Đức qua các thời đại 
Henrietta Elizabeth 
Marshall 

Đồng Nai 2025 5 

82 
Người Do Thái trong thời kỳ 
Jesu 

Marcel Simon 
Thuận 
Hóa 

2025 5 

83 
Nhớ Che - Đời tôi cùng Che 
Guevara 

Aleida March Trẻ 2025 8 

84 
Như một tôn giáo khác - Một 
nghiên cứu về tính hiện đại và 
tôn giáo hiện nay 

Đỗ Quang Hưng Hà Nội 2025 5 

85 Những tội ác có thật Jamie King 
Thanh 
Hóa 

2025 5 

86 
Peter Đại đế - Sự trỗi dậy của 
đế quốc Nga 

Robert K. Massie Dân Trí 2025 5 

87 
Phụ nữ Trung Quốc đương đại 
- Áp lực kép từ công sở và gia 
đình 

Xinyan Peng 
Công 

Thương 
2026 5 

88 
Sự kiến tạo ý nghĩa của thế 
giới xã hội (Der sinnhafte 
Aufbau der sozialen Welt) 

Alfred Schütz Dân Trí 2025 5 

89 

Sự trỗi dậy của Trung Quốc 
thách thức trật tự thế giới như 
thế nào - Nhìn từ luật chống 
độc quyền 

Angela Huyue Zhang Đà Nẵng 2025 6 

90 
Thuyết Siêu - hiện đại 
(Metamodernism: The Future 
of Theory) 

Jason Ānanda 
Josephson storm 

Tri Thức 2025 2 

  PHÁP LUẬT         

91 
Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa 
đổi, bổ sung năm 2017, 2024, 
2025) 

Quốc hội 
Công An 
Nhân Dân  

2025 5 

92 
Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng 
hình sự (Sửa đổi, bổ sung năm 
2025)  

Quốc hội 
Kinh tế-

Tài chính 
2025 2 

93 

Bộ luật Tố tụng dân sự năm 
2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 
2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 
2025) 

Quốc hội 
Chính trị 

Quốc gia - 
Sự thật 

2025 5 

94 
Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 
2015 (sửa đổi, bổ sung năm 
2021, 2024, 2025) 

Quốc hội 
Công An 
Nhân Dân  

2025 5 

95 
Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật (sửa đổi, bổ 
sung năm 2025) 

Quốc hội 
Chính trị 

Quốc gia - 
Sự thật 

2025 5 
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STT Tên sách Tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Năm 
XB 

Số 
lượng 

96 
Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật văn bản quy 
định chi tiết thi hành  

Quốc hội Hồng Đức  2025 1 

97 
Luật Bảo hiểm xã hội - Hệ 
thống các văn bản quy định chi 
tiết thi hành  

Quốc hội Hồng Đức  2025 2 

98 
Luật Bảo hiểm y tế (hiện hành) 
sửa đổi, bổ sung năm 2024 

Quốc hội 

Khoa học 
Công nghệ 
& Truyền 

thông 

2025 5 

99 
Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 
năm 2025 

Quốc hội 
Chính trị 

Quốc gia - 
Sự thật 

2025 5 

100 

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội 
và đại biểu Hội đồng nhân dân 
năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung 
năm 2025) 

Quốc hội 
Chính trị 

Quốc gia - 
Sự thật 

2025 5 

101 
Luật Biên phòng Việt Nam 
năm 2020 (Sửa đổi, bổ sung 
năm 2025) 

Quốc hội 
Chính trị 

Quốc gia - 
Sự thật 

2025 5 

102 
Luật Biển Việt Nam năm 2012 
(Bổ sung năm 2025) 

Quốc hội 
Chính trị 

Quốc gia - 
Sự thật 

2025 5 

103 
Luật Các tổ chức tín dụng năm 
2024 - So sánh và bình luận 

Luật sư Quách Minh 
Trí 

Chính trị 
Quốc gia - 

Sự thật 
2025 3 

104 
Luật Cán bộ, công chức năm 
2025 

Quốc hội 
Chính trị 

Quốc gia - 
Sự thật 

2025 5 

105 Luật Công chứng năm 2024 Quốc hội 
Chính trị 

Quốc gia - 
Sự thật 

2025 5 

106 
Luật Công nghệ thông tin năm 
2006 (sửa đổi, bổ sung năm 
2017, 2023, 2025) 

Quốc hội Lao Động 2025 5 

107 
Luật Công nghiệp công nghệ 
số năm 2025 

Quốc hội 
Chính trị 

Quốc gia - 
Sự thật 

2025 5 

108 
Luật Chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa năm 2007 (Sửa đổi, 
bổ sung năm 2025) 

Quốc hội 
Chính trị 

Quốc gia - 
Sự thật 

2025 5 

109 
Luật Chứng khoán năm 2019 
(sửa đổi, bổ sung năm 2024) 

Quốc hội Lao Động 2025 5 

110 Luật Di sản văn hóa năm 2024 Quốc hội 
Chính trị 

Quốc gia - 
Sự thật 

2025 5 

111 
Luật Doanh nghiệp (Sửa đổi, 
bổ sung) - Hệ thống các văn 

Quốc hội Hồng Đức  2025 2 
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STT Tên sách Tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Năm 
XB 

Số 
lượng 

bản quy định, hướng dẫn chi 
tiết thi hành  

112 Luật Dữ liệu năm 2024 Quốc hội 
Chính trị 

Quốc gia - 
Sự thật 

2025 5 

113 
Luật Dược năm 2016 (Sửa đổi, 
bổ sung năm 2018, 2024) 

Quốc hội 
Chính trị 

Quốc gia - 
Sự thật 

2025 5 

114 
Luật Đặc xá năm 2018 (Sửa 
đổi, bổ sung năm 2025) 

Quốc hội 
Chính trị 

Quốc gia - 
Sự thật 

2025 5 

115 

Luật Đất đai (Sửa đổi, bổ sung) 
và các văn bản hướng dẫn thi 
hành - chính sách mới về giảm 
tiền thuê đất  

Quốc Đại hệ thống Lao Động  2025 1 

116 
Luật Đầu tư công - Hệ thống 
các văn bản quy định chi tiết 
thi hành  

Quốc hội Hồng Đức  2025 2 

117 
Luật Đầu tư công năm 2024 
(sửa đổi, bổ sung năm 2025) 

Quốc hội 
Chính trị 

Quốc gia - 
Sự thật 

2025 5 

118 
Luật Đầu tư năm 2020 (sửa 
đổi, bổ sung năm 2020, 2022, 
2023, 2024, 2025) 

Quốc hội Lao Động 2025 5 

119 
Luật Đầu tư theo phương thức 
đối tác công tư năm 2020 (sửa 
đổi, bổ sung năm 2024, 2025) 

Quốc hội 
Chính trị 

Quốc gia - 
Sự thật 

2025 5 

120 
Luật Đấu thầu - Hệ thống các 
nghị định quy định chi tiết và 
biện pháp thi hành  

Quốc hội Hồng Đức  2025 2 

121 
Luật Đấu thầu năm 2023 (sửa 
đổi, bổ sung năm 2024, 2025) 

Quốc hội 
Chính trị 

Quốc gia - 
Sự thật 

2025 5 

122 
Luật Đê điều năm 2006 (sửa 
đổi, bổ sung năm 2020, 2023, 
2024, 2025) 

Quốc hội Lao Động 2025 5 

123 
Luật Địa chất và khoáng sản 
năm 2024 

Quốc hội 
Chính trị 

Quốc gia - 
Sự thật 

2025 5 

124 Luật Điện lực năm 2024 Quốc hội 
Chính trị 

Quốc gia - 
Sự thật 

2025 5 

125 Luật Đường bộ năm 2024 Quốc hội 
Chính trị 

Quốc gia - 
Sự thật 

2025 5 

126 Luật Đường sắt năm 2025 Quốc hội Lao Động 2025 5 
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STT Tên sách Tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Năm 
XB 

Số 
lượng 

127 
Luật Giáo dục quốc phòng và 
an ninh 2013 (Sửa đổi, bổ sung 
năm 2018, 2025) 

Quốc hội 
Chính trị 

Quốc gia - 
Sự thật 

2025 5 

128 

Luật Giao thông đường thủy 
nội địa năm 2004 (sửa đổi, bổ 
sung năm 2014, 2015, 2018, 
2019, 2025) 

Quốc hội Lao Động 2025 5 

129 Luật Hóa chất năm 2025 Quốc hội 
Chính trị 

Quốc gia - 
Sự thật 

2025 5 

130 
Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa 
án năm 2020 (Sửa đổi, bổ sung 
năm 2025) 

Quốc hội 
Chính trị 

Quốc gia - 
Sự thật 

2025 5 

131 
Luật Hôn nhân và gia đình năm 
2014 (sửa đổi, bổ sung năm 
2025) 

Quốc hội Lao Động 2025 5 

132 
Luật Kế toán năm 2015 (Sửa 
đổi, bổ sung năm 2019, 2024) 

Quốc hội 
Chính trị 

Quốc gia - 
Sự thật 

2025 5 

133 
Luật Kiểm toán độc lập năm 
2011 (Sửa đổi, bổ sung năm 
2015, 2024) 

Quốc hội 
Chính trị 

Quốc gia - 
Sự thật 

2025 5 

134 
Luật Khoa học, công nghệ và 
đổi mới sáng tạo năm 2025 

Quốc hội 
Chính trị 

Quốc gia - 
Sự thật 

2025 5 

135 
Luật Lực lượng dự bị động 
viên năm 2019 (Sửa đổi, bổ 
sung năm 2025) 

Quốc hội 
Chính trị 

Quốc gia - 
Sự thật 

2025 5 

136 
Luật Năng lượng nguyên tử 
năm 2025 

Quốc hội 
Chính trị 

Quốc gia - 
Sự thật 

2025 5 

137 
Luật Ngân sách nhà nước năm 
2025 

Quốc hội 
Chính trị 

Quốc gia - 
Sự thật 

2025 5 

138 
Luật Nghĩa vụ quân sự năm 
2015 (sửa đổi, bổ sung năm 
2019, 2025) 

Quốc hội Lao Động 2025 5 

139 Luật Nhà giáo năm 2025 Quốc hội 
Chính trị 

Quốc gia - 
Sự thật 

2025 5 

140 
Luật Nhà ở năm 2023 (sửa đổi, 
bổ sung năm 2024, 2025) 

Quốc hội Lao Động 2025 5 

141 
Luật Phá sản năm 2014 (sửa 
đổi, bổ sung năm 2025) 

Quốc hội Lao Động 2025 5 

142 

Luật Phòng cháy, chữa cháy và 
cứu nạn cứu hộ hệ thống văn 
bản quy định, hướng dẫn chi 
tiết thi hành  

Quốc hội Hồng Đức  2025 2 
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STT Tên sách Tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Năm 
XB 

Số 
lượng 

143 
Luật Phòng cháy, chữa cháy và 
cứu nạn, cứu hộ năm 2024 

Quốc hội 
Chính trị 

Quốc gia - 
Sự thật 

2025 5 

144 
Luật Phòng không nhân dân 
năm 2024 (Sửa đổi, bổ sung 
năm 2025) 

Quốc hội 
Chính trị 

Quốc gia - 
Sự thật 

2025 5 

145 
Luật Phòng thủ dân sự năm 
2023 (Sửa đổi, bổ sung năm 
2025) 

Quốc hội 
Chính trị 

Quốc gia - 
Sự thật 

2025 5 

146 
Luật Phòng, chống mua bán 
người năm 2024 

Quốc hội 
Chính trị 

Quốc gia - 
Sự thật 

2025 5 

147 
Luật Quản lý và đầu tư vốn 
nhà nước tại doanh nghiệp năm 
2025 

Quốc hội 
Chính trị 

Quốc gia - 
Sự thật 

2025 5 

148 

Luật Quản lý, bảo vệ công 
trình quốc phòng và khu quân 
sự năm 2023 (Sửa đổi, bổ sung 
năm 2025) 

Quốc hội 
Chính trị 

Quốc gia - 
Sự thật 

2025 5 

149 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản 
công năm 2017 (Sửa đổi, bổ 
sung năm 2020, 2023, 2024, 
2025) 

Quốc hội 
Chính trị 

Quốc gia - 
Sự thật 

2025 5 

150 
Luật Quảng cáo năm 2012 
(Sửa đổi, bổ sung năm 2024, 
2025) 

Quốc hội 
Chính trị 

Quốc gia - 
Sự thật 

2025 5 

151 

Luật Quân nhân chuyên 
nghiệp, công nhân và viên 
chức quốc phòng năm 2015 
(sửa đổi, bổ sung năm 2025) 

Quốc hội Lao Động 2025 5 

152 

Luật Quân nhân chuyên 
nghiệp, công nhân và viên 
chức quốc phòng năm 2015 
(Sửa đổi, bố sung năm 2025) 

Quốc hội 
Chính trị 

Quốc gia - 
Sự thật 

2025 5 

153 
Luật Quốc phòng năm 2018 
(Sửa đổi, bổ sung năm 2023, 
2024, 2025) 

Quốc hội 
Chính trị 

Quốc gia - 
Sự thật 

2025 5 

154 
Luật Quốc tịch Việt Năm năm 
2008 (Sửa đổi, bổ sung năm 
2014, 2025) 

Quốc hội 
Chính trị 

Quốc gia - 
Sự thật 

2025 5 

155 
Luật Quy hoạch đô thị và nông 
thôn năm 2024 

Quốc hội 
Chính trị 

Quốc gia - 
Sự thật 

2025 5 

156 

Luật Sĩ quan Quân đội nhân 
dân Việt Nam (hiện hành) sửa 
đổi, bổ sung vào các năm 2008, 
2014 và 2024 

Quốc hội 

Khoa học 
Công nghệ 
& Truyền 

thông 

2025 5 
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STT Tên sách Tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Năm 
XB 

Số 
lượng 

157 

Luật Sĩ quan Quân đội nhân 
dân Việt Nam năm 1999 (Sửa 
đổi, bổ sung năm 2008, 2014, 
2019, 2024, 2025) 

Quốc hội 
Chính trị 

Quốc gia - 
Sự thật 

2025 5 

158 

Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Quy hoạch, Luật 
Đầu tư, Luật Đầu tư theo 
phương thức đối tác công tư và 
Luật Đấu thầu (năm 2024) 

Quốc hội 

Khoa học 
Công nghệ 
& Truyền 

thông 

2025 5 

159 
Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 
2016 (sửa đổi, bổ sung năm 
2025) 

Quốc hội Lao Động 2025 5 

160 
Luật tổ chức chính phủ năm 
2025 

Quốc hội Lao Động 2025 5 

161 

Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương đơn vị hành chính cấp 
tỉnh và danh sách đơn vị hành 
chính cấp xã của 34 tỉnh, thành 
phố  

Quốc hội Hồng Đức  2025 2 

162 
Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương năm 2025 

Quốc hội 
Chính trị 

Quốc gia - 
Sự thật 

2025 5 

163 
Luật Tổ chức Quốc hội năm 
2014 (Sửa đổi, bổ sung năm 
2020, 2025) 

Hội đồng Bầu cử 
Quốc gia 

Khoa học 
Công nghệ 
& Truyền 

thông 

2025 5 

164 
Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 
năm 2024 (sửa đổi, bổ sung 
năm 2025) 

Quốc hội 
Chính trị 

Quốc gia - 
Sự thật 

2025 5 

165 
Luật Tổ chức Viện kiểm sát 
nhân dân năm 2014 (sửa đổi, 
bổ sung năm 2025) 

Quốc hội 
Chính trị 

Quốc gia - 
Sự thật 

2025 5 

166 

Luật Tố tụng hành chính (Sửa 
đổi, bổ sung năm 2025) - Văn 
bản quy định, hướng dẫn chi 
tiết thi hành 

Quốc hội Hồng Đức  2025 2 

167 
Luật Tham gia lực lượng gìn 
giữ hòa bình của Liên Hợp 
quốc năm 2025 

Quốc hội 
Chính trị 

Quốc gia - 
Sự thật 

2025 5 

168 
Luật Thanh niên 2020 (Sửa 
đổi, bổ sung năm 2025) 

Quốc hội 
Chính trị 

Quốc gia - 
Sự thật 

2025 5 

169 Luật Thanh tra năm 2025 Quốc hội 
Chính trị 

Quốc gia - 
Sự thật 

2025 5 

170 
Luật Thi hành án dân sự (sửa 
đổi, bổ sung năm 2014, 2018, 
2020, 2022, 2024) 

Quốc hội Lao Động 2025 5 
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STT Tên sách Tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Năm 
XB 

Số 
lượng 

171 
Luật Thuế giá trị gia tăng năm 
2024 

Quốc hội 
Chính trị 

Quốc gia - 
Sự thật 

2025 5 

172 
Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 
năm 2025 

Quốc hội 
Chính trị 

Quốc gia - 
Sự thật 

2025 5 

173 
Luật Thuế thu nhập doanh 
nghiệp năm 2025 

Quốc hội 
Chính trị 

Quốc gia - 
Sự thật 

2025 5 

174 

Luật Thuế: Thuế giá trị gia 
tăng; Thu nhập doanh nghiệp; 
Thuế thu nhập các nhân; Thuế 
xuất khẩu, thuế nhập khẩu; 
Thuế tiêu thụ đặc biệt; Thuế tài 
nguyên; Thuế bảo vệ môi 
trường; Thuế sử dụng đất phi 
nông nghiệp và các văn bản 
hướng dẫn thi hành  

Quốc hội Hồng Đức  2025 2 

175 Luật Thương mại Quốc hội Lao Động 2025 5 

176 
Luật Trách nhiệm bồi thường 
của nhà nước năm 2017 (Sửa 
đổi, bổ sung năm 2025) 

Quốc hội 
Chính trị 

Quốc gia - 
Sự thật 

2025 5 

177 
Luật Trẻ em năm 2016 (Sửa 
đổi, bổ sung năm 2018, 2024, 
2025) 

Quốc hội 
Chính trị 

Quốc gia - 
Sự thật 

2025 5 

178 Luật trọng tài thương mại Quốc hội Lao Động 2025 5 

179 Luật Việc làm năm 2025 Quốc hội 
Chính trị 

Quốc gia - 
Sự thật 

2025 5 

180 
Luật xử lý vi phạm hành chính 
năm 2012 (sửa đổi bổ sung 
năm 2025) 

Quốc hội 
Chính trị 

Quốc gia - 
Sự thật 

2025 5 

181 
Luật Tổ chức Quốc hội năm 
2014 (sửa đổi, bổ sung năm 
2020, 2025) 

Quốc hội 
Chính trị 

Quốc gia - 
Sự thật 

2025 5 

182 

55 cặp tội danh dễ nhầm lẫn 
trong Bộ Luật Hình sự (Hiện 
hành) (Xuất bản lần thứ tư có 
sửa chữa, bổ sung) 

PGSS.TS. Trịnh Tiến 
Việt 

Chính trị 
Quốc gia - 

Sự thật 
2025 3 

183 

Bình luận khoa học bộ luật 
hình sự năm 2015 được sửa 
đổi, bổ sung năm 2017, năm 
2025 (Phần chung) 

GS.TS Nguyễn Ngọc 
Hòa 

Tư Pháp 2025 2 

184 

Bình luận Luật Các tổ chức tín 
dụng (Bình luận chung và toàn 
bộ 210 điều của Luật Các tổ 
chức tín dụng năm 2024) 

Luật sư, Trọng tài 
viên VIAC Trương 
Thanh Đức 

Chính trị 
Quốc gia - 

Sự thật 
2025 2 
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STT Tên sách Tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Năm 
XB 

Số 
lượng 

185 

Các chức năng tố tụng hình sự 
cơ bản trong Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam 

PGS.TS.GVCC. Đỗ 
Thị Phượng 

Chính trị 
Quốc gia - 

Sự thật 
2025 5 

186 
Các văn bản hướng dẫn Luật 
Đất đai (Sửa đổi, bổ sung năm 
2024) 

Chính Phủ 
Chính trị 

Quốc gia - 
Sự thật 

2025 2 

187 

Các văn bản hướng dẫn Luật 
Kinh doanh bất động sản năm 
2023 (Sửa đổi, bổ sung năm 
2024) 

Chính Phủ 
Chính trị 

Quốc gia - 
Sự thật 

2025 5 

188 
Các văn bản hướng dẫn thi 
hành Luật Đất đai (Sửa đổi, bổ 
sung năm 2024) 

Chính Phủ 
Chính trị 

Quốc gia - 
Sự thật 

2025 3 

189 

Chỉ dẫn tra cứu, áp dụng Luật 
đất đai - Số 31/2024/QH15, 
được sửa đổi, bổ sung bởi luật 
số 43/2024/QH15 

ThS. Nguyễn Biên 
Thùy và ThS. Phạm 
Thị Hằng (đồng chủ 
biên) 

Thông tin 
và Truyền 

thông 
2024 3 

190 

Chỉ dẫn tra cứu, áp dụng Luật 
trật tự, an toàn giao thông 
đường bộ năm 2024 và những 
văn bản hướng dẫn thi hành 

Trung tưởng, TS. Lê 
Tấn Tới- TS. Đỗ Đức 
Hồng Hà  

Công An 
Nhân Dân  

2025 2 

191 

Định tội danh các tội xâm 
phạm nhân thân sở hữu trong 
luật hình sự - Một số vấn đề lý 
luận và thực tiễn 

Đoàn Đắc Chinh- 
Nguyễn Văn Thuyết - 
Bùi Văn Duy (Đồng 
chủ biên) 

Công An 
Nhân Dân  

2025 5 

192 

Hiến pháp nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam năm 
2013 ( sửa đổi, bổ sung năm 
2025) 

Quốc hội 
Chính trị 

Quốc gia - 
Sự thật 

2025 5 

193 
Hỏi - đáp một số quy định mới 
nhất về đất đai 

Chí Trung (Biên 
soạn) 

Dân Trí 2025 4 

194 
Hỏi - đáp một số quy định mới 
nhất về kinh doanh bất động 
sản  

Chí Trung (Biên 
soạn) 

Dân Trí 2025 4 

195 
Hỏi - đáp một số quy đinh về 
đấu giá tài sản 

Chí Trung (Biên 
soạn) 

Dân Trí 2025 4 

196 
Hỏi - đáp về Luật Bảo hiểm xã 
hội (mới nhất) 

Chí Trung (Biên 
soạn) 

Dân Trí 2025 4 

197 Hỏi - đáp về Luật Đường bộ 
Chí Trung (Biên 
soạn) 

Dân Trí 2025 4 

198 
Hỏi - đáp về Luật Trật tự, an 
toàn giao thông đường bộ  

Chí Trung (Biên 
soạn) 

Dân Trí 2025 4 

199 
Hướng dẫn học môn Luật 
Thương mại: Tập 2 

TS.Nguyễn Thị Dung  Lao Động 2025 4 

200 
Kết hôn và chế độ tài sản của 
vợ chồng trong pháp luật một 
số nước và kinh nghiệm trong 

TS. Bùi Minh Hồng 
Chính trị 

Quốc gia - 
Sự thật 

2025 5 
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STT Tên sách Tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Năm 
XB 

Số 
lượng 

việc hoàn thiện pháp luật tại 
Việt Nam 

201 
Lưu ý trong giao dịch nhà ở, 
cách phòng ngừa và xử lý rủi 
ro 

Luật sư Phạm Thanh 
Hữu 

Chính trị 
Quốc gia - 

Sự thật 
2025 5 

202 

Nghị định số 168/2024/NĐ-CP 
Quy định *ử phạt vi phạm 
hành chính về trật tự, an toàn 
giao thông trong lĩnh vực giao 
thông đường bộ luật trật tự, an 
toàn giao thông đường bộ và 
văn bản hướng dẫn thi hành 
(Áp dụng từ ngày 01-01-2025) 

Quốc hội 

Khoa học 
Công nghệ 
& Truyền 

thông 

2025 5 

203 
Pháp lệnh dân số năm 2003 ̣̣(̣ 
sửa đổi, bổ sung năm 2025) 

Quốc hội 
Chính trị 

Quốc gia - 
Sự thật 

2025 5 

204 
Pháp luật dân sự và thực tiễn 
xét xử 

Trọng tài viên Trung 
tâm Trọng tài quốc tế 
Việt Nam (VIAC); 
Luật sư Tưởng Duy 
Tượng 

Chính trị 
Quốc gia - 

Sự thật 
2025 2 

205 
Pháp luật trong doanh nghiệp - 
Những vấn đề pháp lý cơ bản  

Tài Thành hệ thống  Hồng Đức  2025 2 

206 
Phòng ngừa các tội phạm về 
tình dục ở Việt Nam (Sách 
chuyên khảo) 

TS. Nguyễn Việt 
Khánh Hòa 

Công An 
Nhân Dân  

2025 5 

207 
Phòng, chống lao động cưỡng 
bức - Cơ sở lý luận và thực tiễn 

TS. Phan Thị Nhật 
Tài 

Chính trị 
Quốc gia - 

Sự thật 
2025 5 

208 
Quyền tố cáo của công dân 
theo pháp luật Việt Nam (Sách 
chuyên khảo) 

TS. Hoàng Thị Lan 
Phương 

Công An 
Nhân Dân  

2025 5 

209 

So sánh luật phòng, chống mua 
bán người năm 2011 - 2024 và 
hỏi - đáp về luật phòng, chống 
mua bán người 

TS. Trần Văn Hà - 
Nguyên Phó Vụ 
trưởng Vụ pháp chế, 
Tòa Án nhân dân Tối 
Cao 

Khoa học 
Công nghệ 
& Truyền 

thông 

2025 5 

210 

So sánh luật tổ chức chính 
quyền địa phương năm 2015 - 
2025 và hỏi - đáp về luật tổ 
chức chính quyền địa phương 

TS. Trần Văn Hà - 
Nguyên Phó Vụ 
trưởng Vụ pháp chế, 
Tòa Án nhân dân Tối 
Cao 

Khoa học 
Công nghệ 
& Truyền 

thông 

2025 5 

211 
Tìm hiểu Luật Nhà ở năm 2023 
- Những quy định cần biết 

LS. Trương Ngọc 
Liêu 

Chính trị 
Quốc gia - 

Sự thật 
2025 5 
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STT Tên sách Tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Năm 
XB 

Số 
lượng 

212 
Xã hội hóa thi hành án dân sự 
ở Việt Nam (Sách chuyên 
khảo) 

TS. Nguyễn Thị 
Tuyền 

Công An 
Nhân Dân  

2025 5 

  KINH TẾ         

213 
100 bí quyết nâng tầm hiệu 
suất - Những thay đổi nhỏ bứt 
phá thành công 

Nigel Cumberland Trẻ 2025 6 

214 
12 nguyên tắc quản trị kinh 
doanh của Inamori 

Inamori Kazuo Trẻ 2025 5 

215 

234 Sơ đồ kế toán Doanh 
nghiệp – Hướng dẫn chế độ kế 
toán doanh nghiệp (Theo 
Thông tư số 99/2025/TT-BTC)  

Chủ biên: PGS.TS Võ 
Văn Nhị, TS.Nguyễn 
Thị Huyền Trâm   

Dân Trí 2026 2 

216 7 Trò chơi lãnh đạo Paolo Gallo Hồng Đức 2026 5 
217 99% thiên kiến Nishimura Hiroyuki Trẻ 2025 5 

218 
AI tạo sinh 100 + Ứng dụng 
thay đổi xã hội - kinh doanh 

Bernard Marr (Bùi 
Xuân Chung - Quách 
Đại An dịch) 

Khoa học 
Công nghệ 
& Truyền 

thông 

2025 5 

219 
Bạn kiếm tiền vì ai? Bản chất 
của đồng tiền và cách xã hội 
vận hành 

Tauchi Manabu Hồng Đức 2025 5 

220 
Bậc thầy Coaching: Bí quyết 
nâng tầm hiệu suất cá nhân và 
đội nhóm 

Sir John Whitmore, 
Tiffany Gaskell 

Hồng Đức 2025 5 

221 
Cẩm nang hướng dẫn kinh 
doanh Online cho các cá nhân 
hộ gia đình 

TS. Trần Thị Thập 

Khoa học 
Công nghệ 
& Truyền 

thông 

2025 5 

222 
CFO Quản trị tài chính công ty 
cổ phần 

TS. Đinh Thế Hiển Tài Chính 2025 3 

223 

Công nghệ Blockchain và cách 
Trung Quốc xây dựng chuỗi 
cung ứng kỹ thuật số trong một 
thế giới Zero Trust 

Warwick Powell 
Công 

Thương 
2025 5 

224 
Chat GPT - Bí quyết thành 
công cho cán bộ nhà nước 
trong thời đại số 

Đinh Trung Hiếu 
Tổng hợp 
TP.HCM 

2025 8 

225 
Chiến lược cá nhân hóa trải 
nghiệm khách hàng trong kỷ 
nguyên AI 

Mark Abraham, 
David C. Edelman 

Hồng Đức 2025 5 

226 

Chính sách thúc đẩy phát triển 
doanh nghiệp nhỏ và vừa ở 
Hàn Quốc, Đài Loan và hàm ý 
cho Việt Nam (sách chuyên 
khảo) 

TS. Ngô Văn Vũ 
Khoa học 

Xã hội 
2025 5 
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bản 
Năm 
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Số 
lượng 

227 
Chuyển đổi số kinh doanh tại 
Việt Nam 

TS. Bùi Xuân Chung 

Khoa học 
Công nghệ 
& Truyền 

thông 

2025 5 

228 Dám quyết định Russ Roberts Hồng Đức 2025 6 

229 Điểm mù trong kinh doanh Nhiều Tác giả 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 5 

230 
Đỉnh cao của thuật lãnh đạo: 
Những bài học lãnh đạo từ độ 
cao 5.895 m 

Blair Singer Trẻ 2025 5 

231 
Định giá doanh nghiệp và tài 
sản ứng dụng trong đầu tư tài 
chính 

TS. Đinh Thế Hiển Tài Chính 2025 2 

232 
Đội ngũ hay chỉ là nhóm 
người? 

John C. Maxwell Hồng Đức 2025 5 

233 
Đồng tiền vận hành ra sao? 5 
bước hình thành tư duy tài 
chính dành cho trẻ em 

Seo Jin Hồng Đức 2025 5 

234 
Đồng tiền vận hành ra sao? Bí 
mật tài chính dành cho lứa tuổi 
thanh thiếu niên 

Seo Jin Hồng Đức 2025 5 

235 
Đừng bao giờ lãnh đạo một 
mình 

Keith Ferrazzi và 
Paul Hill 

Trẻ 2025 6 

236 
Đừng chạy nữa - Dùng thời 
gian như một lãnh đạo 

Brian Tracy Hồng Đức 2025 5 

237 
Đừng chỉ giao việc - hãy trang 
bị nền tảng để nhân viên làm 
được việc 

John C. Maxwell Hồng Đức 2025 5 

238 Đừng lãnh đạo một mình John C. Maxwell Hồng Đức 2025 6 

239 
Gã nghiện giày - Tự truyện của 
nhà sáng lập Nike 

Phil Knight Trẻ 2025 6 

240 
Gỡ chính mình - giải phóng 
doanh nghiệp 

John C. Maxwell Hồng Đức 2025 5 

241 
Giao thương kiến tạo thế giới - 
Tương tác giữa Xã hội, văn 
hóa và Kinh tế từ 1400 tới nay 

Kenneth Pomeranz, 
Steven Topik 

Đồng Nai 2025 2 

242 
Giáo trình kế toán khách sạn và 
du lịch 

PGSTS. Phạm Thu 
Hương 

Khoa học 
Công nghệ 
& Truyền 

thông 

2025 5 

243 Giáo trình Kế toán Quản trị 
TS. Phạm Xuân 
Thành 

Tài Chính 2025 2 

244 Giáo trình kế toán tài chính 2 Học viện CNBCVT  

Khoa học 
Công nghệ 
& Truyền 

thông 

2025 5 
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Nhà xuất 

bản 
Năm 
XB 

Số 
lượng 

245 
Giáo trình kế toán xuất nhập 
khẩu 

PGS.TS Đào Thị Thu 
Giang 

Khoa học 
Công nghệ 
& Truyền 

thông 

2025 5 

246 Giáo trình luật kinh doanh 
Nguyễn Văn Vũ, 
Nguyễn Thị Thuý 

Bách 
Khoa Hà 

Nội 
2025 5 

247 Giáo trình nguyên lý kiểm toán 

Trường Đại học 
Ngoại Thương -  
PGS.TS. Phạm Thu 
Hương 

Khoa học 
Công nghệ 
& Truyền 

thông 

2025 5 

248 
Giáo trình PR: Chiến lược và 
thực hành 

Học viện Công nghệ 
BCVT (TS. Lê Thị 
Hằng) 

Khoa học 
Công nghệ 
& Truyền 

thông 

2025 5 

249 
Giáo trình tiêu chuẩn đạo đức 
hành nghề và quản trị doanh 
nghiệp 

PGS.TS Trần Quốc 
Trung 

Khoa học 
Công nghệ 
& Truyền 

thông 

2025 5 

250 
Giỏi việc chưa đủ - phải biết 
dẫn dắt 

John C. Maxwell Hồng Đức 2025 5 

251 

Giữ ai buông ai: Cách lãnh đạo 
SME phân loại, nâng cấp và 
loại bỏ người không còn phù 
hợp 

Brian Tracy Hồng Đức 2025 5 

252 
Hệ sinh thái dữ liệu chính phủ 
mở cho doanh nghiệp Việt nam 

PGS.TS Đặng Thị 
Việt Đức (chủ biên) 

Khoa học 
Công nghệ 
& Truyền 

thông 

2025 4 

253 
Hệ thống giao dịch cổ phiếu tự 
động 

Laurens Bensdorp Hồng Đức 2025 5 

254 
Huấn luyện sai - nhân sự giỏi 
cũng bỏ đi 

John C. Maxwell Hồng Đức 2025 5 

255 

Hướng dẫn chế độ kế toán 
doanh nghiệp (Theo thông tư 
số 99/2025/TT-BTC ngày 27 
tháng 10 năm 2025 của bộ tài 
chính) 

Nguyễn Tài Thành hệ 
thống  

Hồng Đức  2025 2 

256 
Keynes – Tư tưởng kinh tế hữu 
ích cho nền kinh tế thế giới 
ngày nay  

Peter Temin & David 
Vines 

Đà Nẵng 2025 5 

257 Kế toán quản trị giản lược Nguyễn Tấn Bình Tài Chính 2025 5 

258 
Kiếm tiền cùng ChatGPT - 
Phân tích dữ liệu 

Trương Tuấn Hồng Hồng Đức 2025 5 

259 
Kiến tạo Thành phố Hồ Chí 
Minh thành siêu đô thị (BC) 

TS. Nguyễn Thành 
Phong 

Tổng hợp 
TP.HCM 

2025 5 

260 
Kinh tế miền Nam thời kỳ 
1955-1975  

Đặng Phong  Tri Thức 2025 5 
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bản 
Năm 
XB 

Số 
lượng 

261 
Kinh tế số ảnh hưởng tới năng 
suất lao động và dịch chuyển 
cơ cấu kinh tế tại Việt Nam 

PGS.TS Đặng Thị 
Việt Đức (chủ biên) 

Khoa học 
Công nghệ 
& Truyền 

thông 

2025 5 

262 
Kỷ nguyên AI - Kỷ nguyên 
thịnh vượng 

Ravi Bapna & 
Anindya Ghose 

Công 
Thương 

2025 5 

263 
Không kiểm soát thái độ - mất 
kiểm soát doanh nghiệp 

John C. Maxwell Hồng Đức 2025 5 

264 Khởi sự Kinh doanh 4.0 

Chủ biên: Nguyễn 
Duy Phương; Đồng 
tác giả: Đỗ Thuận Hải 
- Lương Thị Kim 
Ngân 

Kinh tế-
Tài chính 

2026 5 

265 Làm giỏi lương cao Natalie Fee 
Thanh 
Hóa 

2025 6 

266 
Làm ít được nhiều: Bài học từ 
những người làm việc hiệu quả 
nhất 

Morten T. Hansen Trẻ 2026 5 

267 
Lãnh đạo không xiềng xích - 
Nghệ thuật trao quyền đúng lúc 

Frances Frei, Anne 
Moriss 

Hồng Đức 2025 6 

268 Lãnh đạo như người chữa lành Nicholas Janni 
Thanh 
Hóa 

2025 5 

269 
Lãnh đạo thật đừng chỉ ngồi 
ghế 

Brian Tracy Hồng Đức 2025 5 

270 Lập và thẩm định dự án đầu tư TS. Đinh Thế Hiển Tài Chính 2025 2 

271 
Lời Nói Chạm Đến Tim Khách 
Hàng 

Ngô Phàm 
Thanh 
Niên 

2025 5 

272 
Lược sử kinh tế học lầy lội: 
Khủng hoảng dạy cho ta những 
gì? - Tập 1 

Chen Lei và Cộng sự Hồng Đức 2026 5 

273 
Lược sử kinh tế học lầy lội: 
Khủng hoảng dạy cho ta những 
gì? - Tập 2 

Chen Lei và Cộng sự Hồng Đức 2025 5 

274 
Lý thuyết tổng quát về việc 
làm, tiền lãi, và tiền tệ 

John Maynard 
Keynes 

Hồng Đức 2025 5 

275 
Nghĩ đúng quan trọng hơn nỗ 
lực 

John C. Maxwell Hồng Đức 2025 8 

276 
Nguyên lý kế toán (Theo 
Thông tư số 99/2025/TT-BTC) 

Đồng chủ biên: TS. 
Phạm Ngọc Toàn, 
PGS.TS. Võ Văn Nhị  

Dân Trí 2026 5 

277 

Người phụ nữ tự chủ tài chính: 
Vượt qua định kiến giới để làm 
chủ tiền bạc của bạn và xây 
dựng cuộc sống theo ý thích 

Tori Dunlap Trẻ 2025 5 

278 Nhà quản lý sai lầm Marce Fernandez Hồng Đức 2025 5 

279 
Những Bí Mật Để Trở Thành 
Một Quản Lí Tài Ba 

Jim Edwards Hồng Đức 2025 5 
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Nhà xuất 

bản 
Năm 
XB 

Số 
lượng 

280 
P. Kotler. Tư duy thức thời, 
bán lẻ thảnh thơi: 10 nguyên 
tắc bán lẻ thời hậu kỹ thuật số 

Philip Kotler, 
Giuseppe Stigliano 

Trẻ 2025 5 

281 
P.Kotler. Tiếp thị 4.0 - Dịch 
chuyển từ truyền thống sang 
công nghệ số 

Philip Kotler, 
Hermawan Kartajaya, 
Iwan Setiawan 

Trẻ 2025 5 

282 Phúc âm của sự giàu có Nguyễn Thành Long Văn Học 2025 5 

283 
Quản lý tài chính thực chiến 
cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Trần Võ Quang, Đỗ 
Thị Hà Thương 

Tài Chính 2025 6 

284 
Quản trị chiến lược từ tư duy 
đến thực thi 

TS. Bùi Văn Danh - 
ThS Bùi Khang Cát 

Tài Chính 2025 2 

285 
Quản trị nhân tài (The ATD 
Talent Management 
Handbook) 

Terry Bickham  
Tổng hợp 
TP.HCM 

2025 5 

286 Rồng đen voi đỏ Võ Phúc Toàn 
Tổng hợp 
TP.HCM 

2025 6 

287 

Sách "Quản Trị Dự Án dành 
cho Quản Lý Dự Án Không 
Chuyên" (Project Management 
for the Unofficial Project 
Manager) 

Kory Kogon, Suzette 
Blakemore 

Tổng hợp 
TP.HCM 

2026 5 

288 Sổ Tay Kế Hoạch Kinh Doanh 
Colin Barrow, Paul 
Barrow, Robert 
Brown 

Hồng Đức 2025 5 

289 
Tái cơ cấu doanh nghiệp sau 
Covid 

Jonathan Trevor Hồng Đức 2025 5 

290 Tại sao phải nghèo Nguyễn Thành Long Văn Học 2025 6 
291 Tái sinh doanh nghiệp Brian Tracy Hồng Đức 2025 5 
292 Tạo vận - đừng chờ thời Brian Tracy Hồng Đức 2025 6 

293 
Tay trắng dựng cơ đồ: Gửi đến 
bạn - những người "chưa là ai 
cả" 

Yuji Mizoguchi Hồng Đức 2025 8 

294 Tăng tốc doanh nghiệp Brian Tracy Hồng Đức 2025 5 
295 Tập trung để bứt phá Brian Tracy Hồng Đức 2025 5 

296 
Tiếp thị không gượng ép Dòng 
chảy ngầm trong các quyết 
định mua hàng 

Leslie Zane Hồng Đức 2025 5 

297 
Tỉnh thành Trung Quốc đi ra 
thế giới – Quốc tế hóa dưới sự 
tự chủ có định hướng 

Wiebke Antonia Rabe Đà Nẵng 2025 5 

298 
Tư duy dã tràng - Tim trí giao 
tranh 

Phan Văn Trường Trẻ 2025 5 

299 Tư duy ra quyết định Jeffrey Makoff 
Thanh 
Hóa 

2026 5 

300 
Tư Duy và Phương Pháp Bán 
Hàng Đột Phá (Strikingly 
Different Selling) 

Dale Merrill, Scott 
Savage, Randy Illig, 
Jennifer Colosimo 

Tổng hợp 
TP.HCM 

2025 5 

301 
Tỷ phú nhà bên làm gì sau 5 
giờ chiều? 

Shimamura Yoshihiro Trẻ 2025 5 
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Nhà xuất 

bản 
Năm 
XB 

Số 
lượng 

302 
The new model of selling - Mô 
hình bán hàng mới 

Jerry Acuff &Jeremy 
Miner 

Văn Học 2025 5 

303 

The Reverser Người đi ngược 
dòng - Chiến lược 7 bước để 
đạt được tự do trong tài chính 
và "khởi nghiệp 0 đồng" 

Jachung Hồng Đức 2025 5 

304 
Triết học nói với doanh nhân 
lãnh đạo 

Alison Reynolds Hồng Đức 2025 6 

305 
Trung Quốc quản lý Big Tech 
và Nền kinh tế như thế nào 

Angela Huyue Zhang Đà Nẵng 2025 6 

306 

Trung Quốc quản trị doanh 
nghiệp như thế nào - Cẩm nang 
thực hành cho những ai muốn 
kinh doanh tại Trung Quốc 

Lyndsey Zhang 
Công 

Thương 
2025 5 

307 
Ứng dụng Power BI trong kinh 
tế, tải chính, kế toán 

Đàng Quang Vắng 
Thanh 
Niên 

2025 5 

308 
Viral 24/7: Những nguyên tắc 
mới của tiếp thị và PR 

David Meerman Scott Trẻ 2025 5 

309 
Zero Risk Startup - Khởi 
nghiệp không rủi ro 

Paulo Andrez Tri Thức 2025 5 

  VĂN HÓA         

310 
Đặc trưng văn hóa truyền 
thống 54 dân tộc Việt Nam - 
Quyển 1 

GS.TS Hoàng Nam 
Quân đội 
Nhân dân 

2026 5 

311 
Đặc trưng văn hóa truyền 
thống 54 dân tộc Việt Nam - 
Quyển 2 

GS.TS Hoàng Nam 
Quân đội 
Nhân dân 

2026 5 

312 
Đặc trưng văn hóa truyền 
thống 54 dân tộc Việt Nam - 
Quyển 3 

GS.TS Hoàng Nam 
Quân đội 
Nhân dân 

2026 5 

313 
Đặc trưng văn hóa truyền 
thống 54 dân tộc Việt Nam - 
Quyển 4 

GS.TS Hoàng Nam 
Quân đội 
Nhân dân 

2026 5 

314 
Đặc trưng văn hóa truyền 
thống 54 dân tộc Việt Nam - 
Quyển 5 

GS.TS Hoàng Nam 
Quân đội 
Nhân dân 

2026 5 

315 
Tủ sách văn hóa Việt Nam: 
Diễn xướng dân gian 

Vũ Thúy Hà (sưu 
tầm, biên soạn) 

Tri Thức 2026 5 

316 
Tủ sách văn hóa Việt Nam: Lễ 
hội dân gian 

Vũ Thúy Hà (sưu 
tầm, biên soạn) 

Tri Thức 2026 5 

317 
Tủ sách văn hóa Việt Nam: 
Phong tục, lễ nghi 

Vũ Thúy Hà (sưu 
tầm, biên soạn) 

Tri Thức 2026 5 

318 
Tủ sách văn hóa Việt Nam: Tín 
ngưỡng dân gian 

Vũ Thúy Hà (sưu 
tầm, biên soạn) 

Tri Thức 2026 5 

319 
Tủ sách văn hóa Việt Nam: Trò 
chơi dân gian 

Vũ Thúy Hà (sưu 
tầm, biên soạn) 

Tri Thức 2026 5 

320 
Văn hóa Nam bộ Việt Nam 
trước kỷ nguyên vươn mình - 

TS. Lý Tùng Hiếu Tri Thức 2026 5 
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Nhà xuất 

bản 
Năm 
XB 

Số 
lượng 

Quyển 1: Không gian văn hóa 
Nam Bộ 

321 

Văn hóa Nam bộ Việt Nam 
trước kỷ nguyên vươn mình - 
Quyển 2: Các chủ thể văn hóa 
Nam Bộ 

TS. Lý Tùng Hiếu Tri Thức 2026 6 

322 

Văn hóa Nam bộ Việt Nam 
trước kỷ nguyên vươn mình - 
Quyển 3: Di sản văn hóa, di 
tích và bảo vật quốc gia ở Nam 
Bộ 

TS. Lý Tùng Hiếu Tri Thức 2026 6 

323 

Những biểu tượng đặc trưng 
trong văn hóa truyền thống 
Việt Nam - Tập 1 - Các bộ biểu 
tượng 

Đinh Hồng Hải Văn Học 2025 5 

324 

Những biểu tượng đặc trưng 
trong văn hóa truyền thống 
Việt Nam - Tập 2 - Các vị 
Thần 

Đinh Hồng Hải Văn Học 2025 5 

325 

Những biểu tượng đặc trưng 
trong văn hóa truyền thống 
Việt Nam - Tập 3 - Các linh 
vật 

Đinh Hồng Hải Văn Học 2025 5 

326 
Những biểu tượng đặc trưng 
trong văn hóa truyền thống 
Việt Nam - Tập 4 - Các vị Tổ 

Đinh Hồng Hải Văn Học 2025 5 

327 Bản ngã người Việt Nguyễn Văn Hầu Trẻ 2025 5 

328 
Công giáo Việt Nam giai đoạn 
1954 - 1975 (sách chuyên 
khảo) 

TS. Ngô Quốc Đông 
Khoa học 

Xã hội 
2025 5 

329 
Du lịch và du lịch di sản ở Việt 
Nam 

Võ Văn Thành (Chủ 
biên) 

Quân đội 
Nhân dân 

2026 5 

330 
Đạo học của người Việt xưa 
nay 

Nam Phong (sưu tầm, 
tuyển chọn) 

Hồng Đức 2025 5 

331 
Giáo trình Du lịch tổng quan 
Việt Nam 34 tỉnh thành mới - 
Kỷ nguyên vươn mình 

GS.TS. Trương 
Quang Vinh, GS.TS. 
Lê Tiến Sang, GS.TS. 
Võ Quang Hiển 

Kinh tế-
Tài chính 

2026 5 

332 
Hà Thành Hương xưa vị cũ - 
Tập 3: Đặc sản bốn phương hội 
tụ 

Vũ Thị Tuyết Nhung Hà Nội 2025 5 

333 Hội An lang thang phố nhớ Tam Thái 
Tổng hợp 
TP.HCM 

2025 6 

334 
Kiến trúc Pháp - Đông Dương: 
Dấu tích "Sài Gòn - Hòn ngọc 
Viễn Đông" 

Biên soạn Trần Hữu 
Phúc Tiến 

Tổng hợp 
TP.HCM 

2025 5 

335 
Kinh tế thời nguyên thủy ở 
Việt Nam (bìa cứng) 

Đặng Phong Tri Thức 2025 2 
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Nhà xuất 

bản 
Năm 
XB 

Số 
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336 

Khảo cổ học Đồng bằng sông 
Mê Kông: Tập IV - Tả ngạn 
sông Hậu đến lưu vực sông 
Đồng Nai 

Louis Malleret 
Tổng hợp 
TP.HCM 

2025 1 

337 
Nam giới & nam tính trong 
một Việt Nam đang hội nhập 

Nhiều Tác giả 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 5 

338 
Nếp cũ - Xã hội Việt Nam - Lá 
rụng về cội 

Toan Ánh Trẻ 2025 5 

339 
Ngàn năm văn hiến quốc gia 
Việt Nam 

Bộ Văn hóa Thể thao 
và Du lịch 

Chính trị 
Quốc gia - 

Sự thật 
2024 2 

340 

Nghệ thuật tạo hình và nghệ 
thuật diễn xướng trong văn hóa 
dân gian người Việt thời trung 
đại 

Kiều Thu Hoạch Hà Nội 2025 5 

341 Nghìn xưa văn hiến 

Trần Quốc Vượng, 
Nguyễn Từ Chi, 
Nguyễn Trần Đản, 
Nguyễn Cao Lũy 

Kim Đồng 2025 5 

342 Người Huế kể chuyện Huế Lê Vũ Trường Giang Kim Đồng 2025 5 

343 
Những nẻo đường ẩm thực - 
Ăn uống qua lăng kính lịch sử 
và văn hóa 

Benjamin Aldes 
Wurgaft và Merry 
White 

Văn Học 2025 5 

344 Sài Gòn kinh đô sông nước Trần Hữu Phúc Tiến Trẻ 2025 6 

345 
Sáng chế truyền thống trong lễ 
hội ở một làng miền Bắc 
đương đại (sách chuyên khảo) 

Nguyễn Giáo (chủ 
biên) 

Khoa học 
Xã hội 

2025 5 

346 Sứ mệnh người Thầy Ts. Trần Khánh Ngọc Dân Trí 2025 6 

347 Tên xưa gợi nhớ 
Lê Đức Quy; Huỳnh 
Ái Thi 

Tổng hợp 
TP.HCM 

2025 5 

348 Tết chốn vàng son Lê Tiên Long 
Tổng hợp 
TP.HCM 

2025 5 

349 
Tìm hiểu nông cụ cổ truyền 
Việt Nam 

GS.TS. Ngô Đức 
Thịnh 

Tri Thức 2025 5 

350 
Tín ngưỡng và văn hóa tín 
ngưỡng ở Việt Nam 

GS TS. Ngô Đức 
Thịnh (chủ biên) 

Hà Nội 2025 5 

351 
Tôn giáo Bửu Sơn Kỳ Hương 
& Tứ Ân Đạo Phật vùng Tây 
Nam Bộ 

PGS.TS. Võ Văn 
Thắng; TS. Nguyễn 
Trung Hiếu 

Tổng hợp 
TP.HCM 

2025 5 

352 
Từ kinh thành Vijaya đến Kinh 
Đô vương triều Tây Sơn 

Lê Đình Phụng 
Thuận 
Hóa 

2025 6 

353 
Theo bước thời gian: Các công 
trình tiêu biểu của Sài Gòn - 
Thành phố Hồ Chí Minh 

Võ Thị Mai Chi biên 
soạn, Hồ Quốc 
Cường minh họa 

Kim Đồng 2025 5 

354 
Thoại Ngọc Hầu và những 
cuộc khai phá miền Hậu Giang 

Nguyễn Văn Hầu Trẻ 2025 5 

355 
Tranh Dân Gian Việt Nam - 
Sưu tầm và nghiên cứu 

Maurice Durand 
Tổng hợp 
TP.HCM 

2026 2 
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356 
Tranh kiếng Nam Bộ - Nghệ 
phẩm của mọi nhà 

Huỳnh Thanh Bình 
Tổng hợp 
TP.HCM 

2025 5 

357 
Tri thức văn hóa cổ truyền Việt 
Nam 

Pierre Huard, 
Maurice Durand 

Tổng hợp 
TP.HCM 

2025 5 

358 
Văn hóa - Nguồn tài nguyên 
đặc hữu của du lịch Việt Nam 

Dương Văn Sáu Tri Thức 2026 4 

359 
Văn hóa làng ở Việt Nam - Tập 
2 

Vũ Ngọc Khánh 
Quân đội 
Nhân dân 

2026 6 

360 
Văn hóa pháp lý các dân tộc 
Việt Nam 

Trần Ngọc Bình Hà Nội 2024 5 

361 Văn hóa qua kiến trúc nhà ở Amos Rapoport Mỹ Thuật 2025 5 
362 Văn hóa và du lịch Việt Nam Võ Văn Thành Tri Thức 2026 2 

363 
Việt Nam đất nước, con người: 
Di sản thế giới ở Việt Nam 

Dương Phong (sưu 
tầm, tuyển chọn) 

Dân Trí 2025 6 

364 
Việt Nam mến yêu - Khám phá 
vẻ đẹp Miền Bắc 

Quang Huy (biên 
soạn) 

Hồng Đức 2025 5 

365 
Việt Nam mến yêu - Khám phá 
vẻ đẹp Miền Trung 

Quang Huy (biên 
soạn) 

Hồng Đức 2025 5 

366 
Việt Nam mến yêu - Khám phá 
vẻ đẹp Miền Nam 

Quang Huy (biên 
soạn) 

Hồng Đức 2025 5 

367 

Vương Hồng Sển - Sài Gòn 
dưới mắt tôi - Kể tiếp những 
câu chuyện về Sài Gòn (Bìa 
cứng) 

Vương Hồng Sển Trẻ 2025 5 

368 
Vương Hồng Sển - Tả quân Lê 
và tuồng San Hậu - Di cảo (Bìa 
cứng) 

Vương Hồng Sển Trẻ 2025 5 

369 
Vương Hồng Sển - Tạp bút 
Quí Dậu 1993 (Bìa cứng) 

Vương Hồng Sển Trẻ 2025 5 

370 
Vương Hồng Sển - Tiếng nói 
Nam kỳ cũ - địa danh, nhơn 
danh, thổ ngữ (Bìa cứng) 

Vương Hồng Sển Trẻ 2025 5 

371 
Vương Hồng Sển - Tự vị tiếng 
nói miền Nam (Bìa cứng) 

Vương Hồng Sển Trẻ 2025 5 

372 
"Mùng ba tháng ba" trong văn 
hóa truyền thống trung hoa 

Nhóm Tác giả Lao Động 2025 5 

373 
77 văn hóa Hàn Quốc trong đời 
sống thường nhật 

Lee Hai Young Hồng Đức 2025 5 

374 

Ẩm thực và Đế chế - Nền văn 
minh ẩm thực: Mối quan hệ 
quyền lực với chính trị, tôn 
giáo và công nghệ 

Rachel Laudan 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 2 

375 Bản chất và hình thức Annie Besant 
Thuận 
Hóa 

2025 5 

376 Bàn về Khổng Tử 
Quang Phong-Lâm 
Duật Thời/Lê Vũ 
Lang-Hoàng Hoa 

Tri Thức 2025 5 

377 Bốn mùa Nhật Bản Nick Bradley Trẻ 2025 5 
378 Bước vào thế giới tâm linh Claire Broad Hồng Đức 2025 5 
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379 
Các vị thần và số phận của 
Babylon 

M. David 
Thuận 
Hóa 

2025 5 

380 
Câu chuyện Yerba Maté - 
Nước uống thảo mộc truyền 
thống vươn ra thế giới 

Julia J. S. Sarreal 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 8 

381 Con đường tâm linh Mạn đà la Eitan Kedmy Hồng Đức 2025 5 

382 

Chỉ đạo nghệ thuật dành cho 
đạo diễn - Cẩm nang giúp 
mang tới các vai diễn đáng nhớ 
trên màn ảnh (Ấn bản kỷ niệm 
năm thứ 25) 

Judith Weston Đồng Nai 2025 5 

383 
Chu du Nhật Bản - Mười năm 
ở Vùng đất Mặt trời Mọc 

Chris Broad Trẻ 2025 5 

384 Chúng ta sống để lắng nghe Nguyễn Phong Việt Trẻ 2025 5 

385 

Di sản Tư tưởng Ả Rập trong 
dòng chảy lịch sử nhân loại  
(Arabic Thought and Its Place 
in History) 

De Lacy O’Leary Tri Thức 2025 5 

386 Đại học Phong Dao 
Đức Phong - Ngô 
Văn Chiệu 

Tri Thức 2025 5 

387 
Đời sống của phụ nữ La Mã cổ 
đại 

Sara Elise Phang Hồng Đức 2025 5 

388 Hindu giáo Louis Renou 
Thuận 
Hóa 

2025 5 

389 Học thuyết Tử Tư - Mạnh Tử 

Hầu Ngoại Lư-Triệu 
Kỳ Bản-Đỗ Quốc 
Tường/Lê Vũ Lang- 
Đoàn Kế Thiện 

Tri Thức 2025 5 

390 
Huyền thoại và nghi lễ của 
người lưỡng tính trong thời kỳ 
cổ đại 

Marie Delcourt 
Thuận 
Hóa 

2025 5 

391 Khai trí Tiến Đức 
Bullentin De 
L'a.F.I.M.A - Nhiều 
tác giả 

Thuận 
Hóa 

2025 5 

392 Lão Tử đạo đức kinh Hiroshi Moriya 
Thanh 
Hóa 

2025 5 

393 Lịch sử nghệ thuật tôn giáo 
Maurice Denis/Phong 
Chi 

Thế Giới 2025 5 

394 
Lịch sử tư tưởng giáo dục cận 
hiện đại trung quốc 

Chu Vĩnh Tân 朱永
新 

Lao Động 2025 5 

395 
Lịch sử tư tưởng tôn giáo 
Trung Quốc 

Vương Trị Tâm Văn Học 2025 5 

396 Lịch sử truyện tranh 

Bertha E.Mahony; 
Louise Payson 
Latimer; Beulah 
Folmsbee/ Võ Thị 
Thu Thảo 

Dân Trí 2025 5 
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397 
Lịch sử văn hóa Đông Nam Á - 
Ngôn ngữ văn hóa tộc người ở 
Việt Nam và Đông Nam Á 

GS.TS. Phạm Đức 
Dương 

Quân đội 
Nhân dân 

2026 5 

398 Luân lý giáo khoa thư 

Trần Trọng Kim, 
Đặng Đình Phúc, 
Nguyễn Văn Ngọc, 
Đỗ Thận 

Trẻ 2025 5 

399 
Luận ngữ - Góc nhìn mới của 
người Nhật 

Hiroshi Moriya Hồng Đức 2025 5 

400 
Luận về Cảm thức Đạo đức - 
Adam Smith 

Adam Smith Đồng Nai 2025 5 

401 
Luận về sự tự nguyện nô lệ của 
con người 

Étienne de La Boétie Đà Nẵng 2025 5 

402 
Lược sử Triết học Trung Hoa 
(A Short History of Chinese 
Philosophy) 

Fung Yu-lan (Phùng 
Hữu Lan) 

Dân Trí 2025 5 

403 

Niết bàn: Ác mộng cuối cùng 
(học tin cậy vào cuộc sống; 
những công án thiền như 
phương tiện truyền dạy sự thư 
thái) 

Osho 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 5 

404 Ngã hay vô ngã Kate Gustin, PhD Hồng Đức 2025 5 

405 Ngôn ngữ và tư duy Paul Chauchard 
Thuận 
Hóa 

2025 5 

406 
Nhận thức không chọn lựa - 
Vượt qua rào cản ý nghĩ và 
ngôn từ 

J. Krishnamurti 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 5 

407 
Những ngôi làng cổ tích trên 
trái đất 

Huỳnh Thu Dung 
Tổng hợp 
TP.HCM 

2025 6 

408 
Những tiên tri trong thời cổ đại 
(Hy Lạp, Etruria và La Mã) 

Raymond Bloch 
Thuận 
Hóa 

2025 5 

409 

Phúc cho người không thấy mà 
tin - Tự nhiên và những bài 
tiểu luận khác của Ralph 
Waldo Emerson 

Ralph Waldo 
Emerson 

Văn Học 2025 5 

410 
Sắc Màu Nhật Bản - Bốn mùa 
thiên nhiên & sáng tạo qua các 
thời đại 

Yoko Nagasawa & 
Tomoko Everson 

Phụ Nữ 
Việt Nam 

2025 5 

411 Sống đời tỉnh thức Don Miguel Ruiz Jr Hồng Đức 2025 6 

412 
Tâm lý học tích cực đồng bộ 
tâm linh 

Chris Mackey Hồng Đức 2025 5 

413 
Tôn giáo của ngày mai (The 
Religion of Tomorrow) 

Ken Wilber Tri Thức 2026 2 

414 Tôn giáo của Tây Tạng Marcelle Lalou 
Thuận 
Hóa 

2025 5 

415 

Tốt bụng có nguyên tắc, tử tế 
có bản lĩnh - Tinh hoa ứng xử 
từ 2.500 năm kinh điển Đông 
phương 

Lee Nam Hoon Hồng Đức 2025 5 



141 
 

 

STT Tên sách Tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Năm 
XB 

Số 
lượng 

416 Tự do tối thượng Heatherash Amara Hồng Đức 2025 8 

417 
Thượng đế trong mắt các triết 
gia 

Gary Gutting Hồng Đức 2025 5 

418 Trái tim của Phật Chogyam Trungpa Hồng Đức 2025 5 
419 Trí huệ cho cuộc sống liễu ngộ Melvin Mcleod Hồng Đức 2025 5 
420 Triết học có thể làm gì Gary Gutting Hồng Đức 2025 5 

421 Triết học nghệ thuật 
R.G.Collingwood; 
Đinh Hồng Phúc dịch 

Phụ Nữ 
Việt Nam 

2025 5 

422 
Về Nghệ Thuật và Nghệ Sĩ (On 
Art and Artists) 

Denis Diderot và Jean 
Seznec  

Tri Thức 2026 5 

423 
Vương quốc Brunei: Vùng đất, 
văn hoá và con người 

Trần Giang San 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 5 

  LỊCH SỬ         

424 54 vị Hoàng Đế Việt Nam 
Đặng Việt Thủy - 
Đặng Thành Trung 

Hồng Đức 2026 6 

425 
Tủ sách Nhân vật lịch sử - Anh 
hùng hào kiệt Việt Nam 

Phan Khải Hồng Đức 2025 5 

426 
Tủ sách Nhân vật lịch sử - Sứ 
thần Việt Nam 

Phan Khải Hồng Đức 2025 5 

427 
Tủ sách Nhân vật lịch sử - 
Thần đồng Việt Nam 

Phạm Tuấn Hồng Đức 2025 5 

428 
Chuyện hay sử Việt - Chúa 
Nguyễn và nhà Tây Sơn - Mở 
mang bờ cõi, nối liền Bắc Nam 

Nguyễn Như Mai, 
Nguyễn Quốc Tín, 
Nguyễn Huy Thắng 

Kim Đồng 2025 8 

429 
Chuyện hay sử Việt - Nhà 
Nguyễn - Quốc gia thống nhất 

Nguyễn Như Mai, 
Nguyễn Quốc Tín, 
Nguyễn Huy Thắng 

Kim Đồng 2025 5 

430 
Chuyện hay sử Việt - Thời Bắc 
thuộc - Cuộc kháng cự ngàn 
năm 

Nguyễn Như Mai, 
Nguyễn Quốc Tín, 
Nguyễn Huy Thắng 

Kim Đồng 2025 5 

431 Biệt động Sài Gòn 
Nguyễn Đức Hùng 
(Tư Chu) 

Trẻ 2025 5 

432 
Chiến thắng Vàm Nao - Cổ Hũ 
1834 - 190 năm nhìn lại 

Hội Khoa Học Lịch 
Sử Việt Nam - 
UBND Tỉnh Đồng 
Tháp 

Chính trị 
Quốc gia - 

Sự thật 
2025 4 

433 
Danh tướng Ông Ích Khiêm 
(1829 - 1884) 

Lưu Anh Rô 
Tổng hợp 
TP.HCM 

2025 6 

434 
Góp nhặt - Tìm hiểu lịch sử 
Việt 

Trần Viết Ngạc 
Tổng hợp 
TP.HCM 

2025 6 

435 
Hồi ký của Decoux ở Đông 
Dương trong những năm 1940-
1945 

Amiral Decoux 
Thuận 
Hóa 

2025 5 

436 
Huế và triều Nguyễn theo dấu 
thời gian 

Đỗ Minh Điền 
Tổng hợp 
TP.HCM 

2025 6 

437 
Kinh tế thời nguyên thủy ở 
Việt Nam 

Đặng Phong  Tri Thức 2025 5 

438 
Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu 
Cảnh 

Nguyễn Văn Hầu Trẻ 2025 5 
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439 
Lịch sử chinh phục Đông 
Dương 1624-1885 

Philippe Héduy/Mai 
Yên Thi 

Thuận 
Hóa 

2025 5 

440 
Lịch sử Việt Nam thời khúc 
đầu thế kỷ X 

Trần Thuận (Chủ 
biên) 

Tổng hợp 
TP.HCM 

2025 5 

441 
Lịch triều hiến chương loại chí 
- Khoa mục chí 

Phan Huy Chú 
(Nguyễn Phúc An 
dịch, khảo chú và 
hiệu đính nguyên bản 
Hán Văn) 

Tổng hợp 
TP.HCM 

2025 5 

442 
Nam Phương - Hoàng hậu cuối 
cùng của Việt Nam 

François Joyaux 
Tổng hợp 
TP.HCM 

2025 5 

443 
Người đứng đầu Thăng Long 
Hà Nội trong lịch sử 

Bùi Xuân Đính 
Khoa học 

Xã hội 
2024 4 

444 
Người thợ máy Tôn Đức 
Thắng 

Lê Minh Kim Đồng 2026 8 

445 Nhân chứng và lịch sử Hồ Sơn Đài 
Quân đội 
Nhân dân 

2025 6 

446 
Sự thật về nạn đói năm 1945 
(qua tư liệu và ký ức lịch sử) 

Nguyễn Quang Ân 
Chính trị 

Quốc gia - 
Sự thật 

2025 4 

447 
Tả quân Lê Văn Duyệt với 
vùng đất Nam Bộ 

Nhiều Tác giả 
Tổng hợp 
TP.HCM 

2025 6 

448 
Tám triều vua Lý (trọn bộ) 4 
tập  - Tập 1 

Hoàng Quốc Hải 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 4 

449 Tư Trị Thông Giám tập 11 Tư Mã Quang Văn Học 2025 1 

450 
Thần long kích thủy - Lịch sử 
thuyền chiến Việt Nam 

Đông Nguyễn, 
Kaovjets Ngujens; Đỗ 
Thái Bình (hiệu 
đính), Trần Trọng 
Dương (hiệu đính) 

Kim Đồng 2025 5 

451 
Việt Nam sử luận - Góc nhìn 
đa chiều 

Trịnh Vĩnh Thường 
Tổng hợp 
TP.HCM 

2025 5 

452 
Việt Nam tam giáo sử đại 
cương 

Nguyễn Văn Hầu Trẻ 2025 5 

453 Việt sử kinh nghiệm Nguyễn Văn Hầu Trẻ 2025 5 

454 
Việt sử những câu chuyện thú 
vị 

Lê Thái Dũng (biên 
soạn) 

Hồng Đức 2025 6 

455 
Lịch sử "Thế giới vô hình" - 
Linh hồn, tín ngưỡng, và 
những nghi lễ huyền bí 

DK, Trần Ngọc Anh 
Dũng dịch 

Thế giới 2025 1 

456 
Plagues upon the earth - Dịch 
bệnh và văn minh - Một đại sử 
của nhân loại 

Kyle Harper Lao Động 2025 4 

457 
Thời đại Voltaire - Cuộc Công 
Kích Thiên Chúa Giáo                                

Will và Ariel Durant 
Khoa học 

Xã hội 
2025 5 

458 
Thời đại Voltaire - Trung Âu 
và Tiến Bộ của Kiến Thức                         

Will và Ariel Durant 
Khoa học 

Xã hội 
2025 6 

459 
Thời đại Voltaire - Văn Minh 
Anh Quốc                             

Will và Ariel Durant 
Khoa học 

Xã hội 
2025 6 
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460 
Thời đại Voltaire - Văn Minh 
Nước Pháp                              

Will và Ariel Durant 
Khoa học 

Xã hội 
2025 6 

461 Xuân Thu Sử Đồng Thư Nghiệp 
Hội Nhà 

Văn 
2025 8 

  VĂN HỌC NGHỆ THUẬT         

462 
Giải nghĩa thành ngữ, tục ngữ 
Việt Nam - Quyển 1: Từ A đến 
L 

Minh Thành An Tri Thức 2026 5 

463 
Giải nghĩa thành ngữ, tục ngữ 
Việt Nam - Quyển 2: Từ M 
đến Y 

Minh Thành An Tri Thức 2026 5 

464 
Tiếng Việt giàu đẹp - Ăn, 
uống, nói, cười & khóc 

Trần Huiền Ân Trẻ 2025 5 

465 
Tiếng Việt giàu đẹp - Cuộc 
sống ở trong ngôn ngữ 

Hoàng Tuệ Trẻ 2025 5 

466 
Tiếng Việt giàu đẹp - Nỗi oan 
Thì, là, mà 

Nguyễn Đức Dân Trẻ 2025 5 

467 
Tiếng Việt giàu đẹp - Từ câu 
sai đến câu hay 

Nguyễn Đức Dân Trẻ 2025 5 

468 
Tiếng Việt chữ nghĩa - Hồn vía 
dân gian 

Phạm Văn Tình 
Tổng hợp 
TP.HCM 

2025 5 

469 
Văn học Việt Nam, những thập 
niên đầu thế kỷ XXI 

Lê Thị Hương Thuỷ 
(chủ biên) 

Khoa học 
Xã hội 

2025 5 

470 
Cuộc Tiến hóa văn học Việt 
Nam 

Kiều Thanh Quế 
Tổng hợp 
TP.HCM 

2025 6 

471 
Chữ nghĩa tiếng Việt và bản 
sắc ngôn ngữ Nam Bộ 

Huỳnh Công Tín 
Tổng hợp 
TP.HCM 

2025 5 

472 
Tổng tập văn học dân gian 
Nam Bộ:  Tập IV - Quyển 1 

Huỳnh Ngọc Trảng; 
Phạm Thiếu Thương 

Tổng hợp 
TP.HCM 

2025 4 

473 
Tổng tập văn học dân gian 
Nam Bộ:  Tập IV - Quyển 2 

Huỳnh Ngọc Trảng; 
Phạm Thiếu Thương 

Tổng hợp 
TP.HCM 

2025 4 

474 
Văn hóa văn nghệ trên tạp chí 
Bách Khoa 

Trần Huyền Ân 
Tổng hợp 
TP.HCM 

2025 5 

475 Văn học Việt Nam Pháp ngữ 
TS. Nguyễn Giáng 
Hương 

Tổng hợp 
TP.HCM 

2025 5 

476 

Tự sự học hậu kinh điển ở Việt 
Nam - những chuyển đổi hệ 
hình trong nghiên cứu truyện 
kể - Tập 1 

Cao Kim Lan (chủ 
biên) 

Khoa học 
Xã hội 

2025 5 

477 
Các nhà văn nữ đoạt giải Nobel 
- Sống và viết 

Bùi Xuân 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 6 

478 Truyện ngắn đăc sắc 2025 SBOOKS biên soạn Văn Học 2025 6 

479 
Nguyễn Nhật Ánh -  Có hai 
con mèo ngồi bên cửa sổ 

Nguyễn Nhật Ánh Trẻ 2026 8 

480 
Nguyễn Nhật Ánh -  Cho tôi 
xin một vé đi tuổi thơ 

Nguyễn Nhật Ánh Trẻ 2026 6 

481 
Nguyễn Nhật Ánh -  Lá nằm 
trong lá 

Nguyễn Nhật Ánh Trẻ 2025 8 
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482 
Nguyễn Nhật Ánh -  Ngày xưa 
có một chuyện tình 

Nguyễn Nhật Ánh Trẻ 2026 8 

483 
Nguyễn Nhật Ánh -  Ngồi khóc 
trên cây 

Nguyễn Nhật Ánh Trẻ 2025 8 

484 
Nguyễn Nhật Ánh -  Người 
Quảng đi ăn mì Quảng 

Nguyễn Nhật Ánh Trẻ 2025 8 

485 
Nguyễn Nhật Ánh -  Sương 
khói quê nhà 

Nguyễn Nhật Ánh Trẻ 2025 8 

486 
Nguyễn Nhật Ánh -  Tôi là 
Bêtô 

Nguyễn Nhật Ánh Trẻ 2026 8 

487 
Nguyễn Nhật Ánh -  Tôi thấy 
hoa vàng trên cỏ xanh 

Nguyễn Nhật Ánh Trẻ 2025 8 

488 
Nguyễn Nhật Ánh -  Thương 
nhớ Trà Long 

Nguyễn Nhật Ánh Trẻ 2026 8 

489 
Nguyễn Nhật Ánh - Bong bóng 
lên trời 

Nguyễn Nhật Ánh Trẻ 2025 8 

490 
Nguyễn Nhật Ánh - Bồ câu 
không đưa thư 

Nguyễn Nhật Ánh Trẻ 2025 8 

491 
Nguyễn Nhật Ánh - Buổi chiều 
Windows 

Nguyễn Nhật Ánh Trẻ 2025 8 

492 
Nguyễn Nhật Ánh - Còn chút 
gì để nhớ 

Nguyễn Nhật Ánh Trẻ 2026 8 

493 
Nguyễn Nhật Ánh - Cô gái đến 
từ hôm qua 

Nguyễn Nhật Ánh Trẻ 2025 8 

494 
Nguyễn Nhật Ánh - Chú bé rắc 
rối 

Nguyễn Nhật Ánh Trẻ 2025 8 

495 
Nguyễn Nhật Ánh - Chuyện cổ 
tích dành cho người lớn 

Nguyễn Nhật Ánh Trẻ 2025 8 

496 
Nguyễn Nhật Ánh - Đi qua hoa 
cúc 

Nguyễn Nhật Ánh Trẻ 2025 8 

497 
Nguyễn Nhật Ánh - Hoa hồng 
xứ khác 

Nguyễn Nhật Ánh Trẻ 2025 8 

498 Nguyễn Nhật Ánh - Nữ sinh Nguyễn Nhật Ánh Trẻ 2026 8 

499 
Nguyễn Nhật Ánh - Ngôi 
trường mọi khi 

Nguyễn Nhật Ánh Trẻ 2025 8 

500 
Nguyễn Nhật Ánh - Những 
chàng trai xấu tính 

Nguyễn Nhật Ánh Trẻ 2025 8 

501 
Nguyễn Nhật Ánh - Phòng trọ 
ba người 

Nguyễn Nhật Ánh Trẻ 2025 8 

502 
Nguyễn Nhật Ánh - Quán gò đi 
lên 

Nguyễn Nhật Ánh Trẻ 2025 8 

503 
Nguyễn Nhật Ánh - Thằng quỷ 
nhỏ 

Nguyễn Nhật Ánh Trẻ 2025 8 

504 
Nguyễn Nhật Ánh - Trại hoa 
vàng 

Nguyễn Nhật Ánh Trẻ 2025 8 

505 
Nguyễn Nhật Ánh - Út Quyên 
và tôi 

Nguyễn Nhật Ánh Trẻ 2025 8 

506 40 năm đi, yêu và viết Huỳnh Dũng Nhân 
Hội Nhà 

Văn 
2023 3 
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507 
9 nhớ 10 thương 24 giờ nhảm 
nhí 

Hà Thủy Nguyên 
Hội Nhà 

Văn 
2025 5 

508 
Abraham Lincoln và những 
điều bí ẩn 

Dale Carnegie Văn Học 2025 5 

509 
Agatha Christie. Kỳ án bảy mặt 
đồng hồ 

Agatha Christie Trẻ 2025 6 

510 
Agatha Christie. Tấm gương 
nứt vỡ: Một vụ án của Jane 
Marple 

Agatha Christie Trẻ 2025 8 

511 
Agatha Christie. Tuyển tập kỳ 
án của Poirot 

Agatha Christie Trẻ 2025 8 

512 
Agatha Christie. Vụ ám sát ông 
Roger Ackroyd 

Agatha Christie Trẻ 2025 6 

513 
Agatha Christie. Vụ mưu sát 
Ngài Edgware 

Agatha Christie Trẻ 2025 8 

514 Án văn vô hình Louise Erdrich Dân Trí 2025 6 

515 
Áo bông che bạn - Tuyển tập 
thơ 

Trần Tế Xương 
(Thanh Mai tuyển 
chọn) 

Văn Học 2025 6 

516 
Aristotle và Dante đắm mình 
vào dòng chảy thế giới 

Benjamin Alire Sáenz Kim Đồng 2025 5 

517 
Aristotle và Dante khám phá bí 
mật của vũ trụ 

Benjamin Alire Sáenz Kim Đồng 2025 5 

518 Ấm hơn ngọn lửa Xuân Lan 
Công An 
Nhân Dân  

2026 8 

519 
Bà tóc tím, nhà tiên tri và gã 
ngốc chống lại tận thế (Jonas 
Jonasson) 

Jonas Jonasson Trẻ 2024 6 

520 Bạch dạ truy hung: Tập 1 Chỉ Văn Thế Giới 2025 5 

521 Bài học quét nhà Nam Cao 
Thuận 
Hóa 

2025 5 

522 Bão người - Tiểu thuyết  Nguyễn Văn Học Văn Học 2025 5 

523 Bất khuất William Faulkner 
Hội Nhà 

Văn 
2025 8 

524 
Bầu trời xanh tươi, tuổi 20 nhẹ 
bước  

Denley Lupin  Dân Trí  2025 5 

525 Bầy người cưỡi khói Nguyễn Thị Kim Hoà 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 5 

526 Bóng đêm và mặt trời Dương Hướng 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 8 

527 Bóng người trong đêm 
Nguyễn Thị Khánh 
Ly 

Công An 
Nhân Dân  

2026 5 

528 
Bộ răng vàng và những truyện 
khác 

Vũ Trọng Phụng Văn Học 2025 5 

529 Bội ước Ta Promesse 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 5 

530 Bù nhìn Kim Lăng Vân Dân Trí 2025 5 
531 Bước chuyển bản thể Leon VanderPol Văn Học 2025 5 
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532 
Cả cay đắng cũng nằm trong 
hạnh phúc (Nhân vật - đối 
thoại) 

Phùng Nguyên Văn Học 2025 6 

533 Cạm bẫy người - Phóng sự  Vũ Trọng Phụng Văn Học 2025 8 
534 Cánh Tư Rebecca Yarros Trẻ 2025 8 
535 Cậu bé đến từ đường chân trời Nguyễn Đình Tú Kim Đồng 2025 5 
536 Câu đố dân gian Việt Nam Phạm Tuấn Hồng Đức 2026 5 

537 
Câu đố về lịch sử và địa danh 
đất nước 

Phạm Tuấn Hồng Đức 2026 5 

538 Có hẹn với ngày mai Lạc Thư Văn Học 2025 5 

539 
Có một lòng phố ở trong lòng 
mình 

Lê Hoài Việt Văn Học 2025 8 

540 Có một Sài Gòn tử tế, từ tâm Lê Văn Nuôi Trẻ 2025 5 

541 Con của đảo 
Trương Thị Thương 
Huyền 

Kim Đồng 2025 5 

542 
Con nít con nôi - Bình an lớn 
lên cùng con 

Đặng Quỳnh Dao 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 5 

543 
Con người biết nói dối nhưng 
vật chứng thì không 

Hồng Mâu Thế Giới 2025 6 

544 Con tàu chết B. Traven 
Hội Nhà 

Văn 
2025 6 

545 
Cô ấy và vị trí đứng đầu là của 
tôi! 2 tập 

Đồ Dạng Tiên Sâm 
Thanh 
Hóa 

2025 6 

546 
Cô bé hàng xóm và bốn viên 
kẹo 

Nguyễn Nhật Ánh Trẻ 2025 5 

547 
Cố hương muôn nghìn cảnh cũ 
đồ xưa 

Nguyễn Quốc Vương Đồng Nai 2026 5 

548 

Cổ tích của George Macdonald 
(Công chúa nhẹ; Chiếc chìa 
khóa vàng; Chàng trai ban 
ngày và cô gái ban đêm) 

George Macdonald Văn Học 2025 5 

549 Cội Rễ Dương Tường dịch Văn Học 2025 2 

550 Cuộc đời tôi phá án Đặng Lê Hùng 
Công An 
Nhân Dân  

2026 6 

551 Cuộc phân tranh Thiên Sơn Văn Học 2025 8 

552 
Cuộc phiêu lưu của dũng sĩ áo 
vàng 

Nguyễn Quốc Vương Văn Học 2025 5 

553 
Cửu Long Giang khói lửa - Kí 
họa và Thơ 

Sherry Buchanan Kim Đồng 2025 5 

554 Chạy theo trái tim xanh Thang Tố Lan 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 8 

555 
Chẳng bận tâm nhân gian bình 
phàm 

Trường Tình Dân Trí 2025 5 

556 
Chiếc xe màu tím - Tuyển tập 
truyện ma Edith Nesbit 

Edith Nesbit Kim Đồng 2025 5 

557 Chiều qua thị trấn Nguyễn Thu Hằng 
Công An 
Nhân Dân  

2026 8 

558 
Chiều tà chỉ thấy cỏ xanh (Du 
ký) 

Nguyễn Phan Khiêm Văn Học 2025 5 
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559 Chiêu Thánh, Chiêu Thánh Inako 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 8 

560 Cho mùa xuân ở lại Nguyễn Minh Ngọc Kim Đồng 2025 8 
561 Chu Công án Quảng Tư Dân Trí 2025 6 

562 
Chúng ta nhất định hạnh phúc 
trong hôn nhân 

Nhiều Tác giả 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 5 

563 Chuyện của mặt trời  Ngọc Trần  Văn Học  2025 5 
564 Chuyện nhỏ Sài Gòn bao nhớ Đàm Hà Phú Trẻ 2025 5 
565 Chuyến tàu đêm Ỷ Mộng 1 Nghiêm Tuyết Giới Văn Học 2025 6 
566 Chuyến tàu đêm Ỷ Mộng 2 Nghiêm Tuyết Giới Văn Học 2025 6 

567 
Dẫu thế gian khắc nghiệt vẫn 
mong em dịu dàng 

Dạ Hi Tài Chính 2025 5 

568 Di chúc của một kẻ lập dị 
Jules Verne 
Thành Đạt dịch 

Lao Động 2025 8 

569 
Dưới cánh xương tàn - Hồ sơ 
Castle Knoll #1 

Kristen Perrin Trẻ 2025 5 

570 Đại Nhị Ngưu mau chạy 
Hoàng Bội Giai 黄蓓
佳 

Lao Động 2025 5 

571 
Đặng Thùy Trâm và cuốn nhật 
ký thứ ba 

Đặng Kim Trâm 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 5 

572 Đất nước ngàn năm - Tập 1 Nhiều Tác giả Kim Đồng 2025 5 
573 Đất nước ngàn năm - Tập 2 Nhiều Tác giả Kim Đồng 2025 5 

574 Đèn sao hoang dã - Tập 1 
Chung Cận 
Thanh Thiên dịch 

Văn Học 2025 6 

575 Đèn sao hoang dã - Tập 2 
Chung Cận 
Thanh Thiên dịch 

Văn Học 2025 6 

576 Đen vỏ đỏ lòng Mai Thanh Hải  
Thuận 
Hóa 

2025 8 

577 Để con ôm mẹ nhé!  Trần Thuý Hằng  Văn Học  2025 5 

578 Đều tại vầng trăng gây họa 1 
Mười Một Giờ Phải 
Ngủ; Bình Nguyên 
dịch 

Văn Học 2025 8 

579 Đều tại vầng trăng gây họa 2 
Mười Một Giờ Phải 
Ngủ; Bình Nguyên 
dịch 

Văn Học 2025 6 

580 
Đi cho đã để một đời không 
uổng 

Đặng Thi Thu Hiền 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 8 

581 
Đi để viết (Tản mạn, ghi chép, 
phóng sự) 

Nguyễn Đông Bắc Văn Học 2025 6 

582 Đi qua hai mặt trăng  
Sharon Creech ; Uyến 
dịch  

Văn Học  2025 5 

583 Điệp vụ hoa anh túc Nguyễn Duy Liễm 
Công An 
Nhân Dân  

2026 8 

584 Điệp vụ Z20 Phan Thái 
Công An 
Nhân Dân  

2026 5 

585 Định danh Đỗ Xuân Thu 
Công An 
Nhân Dân  

2026 6 
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586 Đỉnh Pu Sam Sảu Trần Nguyên Mỹ 
Công An 
Nhân Dân  

2026 5 

587 Đôi lứa xứng đôi Nam Cao 
Thuận 
Hóa 

2025 2 

588 Đối mặt Phạm Quang Long 
Công An 
Nhân Dân  

2026 6 

589 Đôi mắt trẻ thơ 
Hoàng Bội Giai 黄蓓
佳 

Lao Động 2025 6 

590 Đời nó thế Ngọc Giao Trẻ 2025 8 
591 Đuổi theo một ngôi sao Dương Quyên 杨娟 Lao Động 2025 8 
592 Ép duyên nàng hầu Thiền Thì Vũ Văn Học 2025 5 
593 Fourth Wing -  Cánh Tư Rebecca Yarros Trẻ 2025 5 

594 
Gặp anh của thời niên thiếu - 
Tập 1 

Chung Cận Văn Học 2025 6 

595 
Gặp anh của thời niên thiếu - 
Tập 2 

Chung Cận Văn Học 2025 6 

596 
Gặp lại giữa lưng chừng nhân 
thế 

Thu Hằng Dân Trí 2025 5 

597 
Ghost Hunt 3 - Lời nguyện cầu 
của thiếu nữ (Light Novel) 

Fuyumi Ono Kim Đồng 2025 8 

598 
Ghost Hunt 4 - Trò chơi vong 
hồn (Light Novel) 

Fuyumi Ono Kim Đồng 2025 8 

599 
Gọi gió đất hiền - Những câu 
chuyện về người phụ nữ Việt 
Nam 

Phan Văn Trường và 
nhóm tác giả Cấy 
Nền Tổ Ong 

Trẻ 2025 5 

600 Gương kia ngự ở trên tường Tống Ngọc 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 5 

601 
Gương... tống tiền và những 
truyện khác 

Vũ Trọng Phụng Văn Học 2025 8 

602 
Gia tộc huyện sĩ - Dấu ấn còn 
ghi 

Nguyễn Thị Thanh 
Thuý 

Phụ Nữ 
Việt Nam 

2025 5 

603 Giác ngộ Khánh Phương Văn Học 2025 5 

604 
Giải mã pháp y - Những câu 
chuyện từ bóng tối 

Val McDermid Dân Trí 2025 5 

605 
Giữa thế gian muôn màu, tôi 
chọn vẽ chính tôi 

Cao Lâm Văn Học 2025 6 

606 Giữa trận đồ ma túy Nguyễn Xuân Thủy 
Công An 
Nhân Dân  

2026 5 

607 Hành trình về bên kia thế giới 
William Fergus 
Martin 

Hồng Đức 2025 5 

608 
Hành trình xanh (Sách tâm lý - 
kỹ năng) 

Lê Dương Thể Hạnh 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 5 

609 Hiệu sách cổ trong rừng Sương Tố Lan Trẻ 2025 5 

610 Họa nhân - Tuyển tập thơ 
Hồ Xuân Hương 
(Thanh Mai tuyển 
chọn) 

Văn Học 2025 5 

611 
Hoa xuân và những bài thơ chữ 
Nôm (Tuyển tập thơ)  

Nguyễn Trãi Văn Học 2025 5 
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612 Hoành Sơn một dải Tô Như 
Hội Nhà 

Văn 
2025 5 

613 Học Andre Giordan 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 6 

614 Hồ nước mùa Xuân 
Nguyễn Thị Minh 
Ngọc 

Phụ Nữ 
Việt Nam 

2025 5 

615 Hồi ký Dwight D. Eisenhower D.D. Eishenhower 
Thuận 
Hóa 

2025 5 

616 Kẻ tầm xương (tb) Jeffery Deaver Văn Học 2025 2 

617 Kẻ trộm cà chua Barbara Constantine 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2026 6 

618 
Kể chuyện Biển đảo. Đảo Phú 
Quý - Trở về Cù lao Khoai Xứ 

Lê Văn Chương Trẻ 2025 5 

619 
Khanh Khanh của tôi (Trọn bộ 
3 tập) 

Xuyên Lan 
Thanh 
Hóa 

2025 2 

620 Khế ước bán dâu Thục Linh Thế Giới 2025 6 

621 Khi bà nội mặc bikini Bành Tố Hoa 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 6 

622 Khi ký ức còn chưa phai nhạt 
Toshikazu 
Kawaguchi 

Trẻ 2026 5 

623 Khói thiên di 
Nguyễn Thị Thanh 
Thúy 

Công An 
Nhân Dân  

2026 6 

624 Không gia đình 
Hector Malot; Huỳnh 
Lý dịch 

Kim Đồng 2025 6 

625 Không ngủ ở Saint Petersburg Trương Anh Ngọc 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 8 

626 
Khu tập thể đường tàu (Truyện 
vừa) 

Đặng Ngọc Hưng Trẻ 2025 5 

627 
Khúc ballad cho quán cafe 
buồn 

Carson McCuller 
Hội Nhà 

Văn 
2025 8 

628 Lá nằm trong lá (khổ nhỏ) Nguyễn Nhật Ánh Trẻ 2025 5 
629 Lão Hạc Nam Cao Văn Học 2025 5 
630 Lâu đài xanh L.M. Montgomery Tài Chính 2025 5 

631 
Long thành cầm giả ca (Tuyển 
tập thơ) 

Nguyễn Du Văn Học 2025 5 

632 Lời nguyện cầu cho Katerina Arnost Lustig 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 5 

633 Lời nguyền chân ái Stephanie Garber Dân Trí 2025 5 

634 Lời từ biệt bầu trời Đinh Lê Hương 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 5 

635 Lời thì thầm từ quá khứ Iliana Xander Thế Giới 2025 5 

636 
Lược sử về tình bạn - Khám 
phá bản năng gắn kết của loài 
người 

Lydia Denworth Lao Động 2025 5 

637 Mã nguồn: Khởi đầu của tôi Bill Gates Trẻ 2025 5 

638 Mảnh ghép số phận Vân Thu 
Công An 
Nhân Dân  

2026 5 

639 Màu rừng ruộng Đỗ Tiến Thụy 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 5 
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640 Mắt họ hướng về thượng đế Zora Neale Hurston 
Hội Nhà 

Văn 
2025 5 

641 Mặt trời khỏi ốm Đặng Toán Văn Học  2025 8 

642 Mật mã đen Vương Tâm 
Công An 
Nhân Dân  

2026 8 

643 
Món quà của sinh mệnh: 
Thương yêu, mất mát và ý 
nghĩa sự sống (Tự truyện) 

Irvin D. Yalom, 
Marilyn Yalom 

Trẻ 2025 5 

644 Môi cầu vồng Ân Kiện Linh 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 5 

645 
Một tiệc ăn vạ - Tác phẩm 
chọn lọc 

Ngô Tất Tố Văn Học 2025 5 

646 Mơ tiên - Tuyển tập thơ Nguyễn Bính Văn Học 2025 5 

647 
Mùa xuân của cô nàng độc 
thân 

Hồng Thứ Bắc Thế Giới 2026 6 

648 Mùa xuân chín - Tuyển tập thơ 
Hàn Mặc Tử (Thanh 
Mai tuyển chọn) 

Văn Học 2025 5 

649 Nam Hải dị nhân liệt truyện Phan Kế Bính Kim Đồng 2025 4 
650 Nằm ngủ ngoài triền đê Doãn Hằng Lao Động 2025 6 
651 Nắng ru ngày vàng nghiêng Hoàng Khánh Duy Văn Học 2025 5 

652 Nỗi niềm xứ sở Đoàn Hữu Nam 
Công An 
Nhân Dân  

2026 5 

653 
Nơi dãy núi điên dại - At the 
mountain of madness 

H. P. Lovecraft Kim Đồng 2025 5 

654 Núi trên đất bằng (Tiểu thuyết) Võ Đình Duy Văn Học 2025 8 

655 
Nửa tháng trong miền Thất 
Sơn 

Nguyễn Văn Hầu Trẻ 2025 5 

656 
Nước non vạn dặm - Tập 5: 
Việt Nam - Hồ Chí Minh      

Mỹ Thuận Văn Học 2025 5 

657 
Ngày rộng tháng dài, đôi ta bền 
lâu 

Ngô Kế Khang Hồng Đức 2025 5 

658 
Nghìn lẻ một cách thế giới ra 
đời  

Morpheus Dân Trí 2025 8 

659 
Ngô Tất Tố - Người có danh 
vọng trong làng và những tản 
văn khác 

Ngô Tất Tố Văn Học 2025 8 

660 
Ngôi nhà bên bờ biển xanh 
thẳm (TB 2025) 

TJ Klune Thế Giới 2025 6 

661 Ngựa bon Yukio Mishima 
Hội Nhà 

Văn 
2025 8 

662 Người giúp việc (The Help) Kathryn Stockett Trẻ 2026 6 

663 Người lạ cùng huyết thống Tống Ngọc Hân 
Công An 
Nhân Dân  

2026 5 

664 

Người lính phi công kể 
chuyện: 19 Ace của Việt Nam 
– Những phi công huyền thoại 
trên máy bay MiG 

Nguyễn Công Huy Kim Đồng 2025 8 

665 
Người thủy thủ già trên hòn 
đảo lưu đày 

Đoàn Giỏi Kim Đồng 2025 8 
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666 Nhạc công bí ẩn Miêu Đặc Văn Học 2025 6 

667 
Nhân trường hợp chị Thỏ Bông 
và các bài viết khác 

Phan Thị Vàng Anh Trẻ 2025 6 

668 Nhật kí trong tù Hồ Chí Minh Kim Đồng 2025 5 

669 
Nhật ký điều tra đằng sau tội 
ác 

Lưu Tinh Thần Dân Trí 2025 5 

670 Nhật ký trong tù Hồ Chí Minh Văn Học 2025 5 

671 Nhện độc Đào Trung Hiếu 
Công An 
Nhân Dân  

2026 5 

672 Nhớ thương - Tuyển tập thơ  Hàn Mặc Tử Văn Học 2025 5 

673 Những bóng ma trở lại Thomas Bo Pedersen 
Hội Nhà 

Văn 
2025 6 

674 Những con người vĩ đại Dale Carnegie Văn Học 2025 5 
675 Những điều bé nhỏ xinh đẹp Cheryl Strayed Thế Giới 2025 5 

676 Những đường thẳng song song Lê Vi Thủy 
Công An 
Nhân Dân  

2026 5 

677 Những linh hồn da đen W. E. B. Du Bois Văn Học 2025 6 

678 
Những ngày đầu đọ sức - Tập 
truyện  

Nhiều Tác giả 
Công An 
Nhân Dân  

2025 6 

679 Những ngọn gió St John Perse 
Hội Nhà 

Văn 
2025 8 

680 Những nhà du hành vĩ đại Nhiều Tác giả Kim Đồng 2025 5 
681 Ông già và biển cả (bìa cứng) Ernest Hemingway Văn Học 2025 5 

682 
Ông tướng tính báo và hai bà 
vợ (bìa cứng) 

Nguyễn Trần Thiết 
Thuận 
Hóa 

2025 2 

683 Phăng đỏ Trương Ngọc Vân 
Công An 
Nhân Dân  

2026 8 

684 Pho tượng cổ Võ Chí Nhất 
Công An 
Nhân Dân  

2026 5 

685 Phụng Nhãn An Văn Học 2025 6 

686 Quý ngài Ronaphee Praenath 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 5 

687 Rằng mà thương mà nhớ Đỗ Quý Doãn 

Khoa học 
Công nghệ 
& Truyền 

thông 

2025 6 

688 Romeo và Tuyết 
Jerry White 
Kim Trâm - dịch 

Phụ Nữ 
Việt Nam 

2025 6 

689 Ronia, con gái của tướng cướp 
Dịch giả Nguyễn 
Bích Lan 

Phụ Nữ 
Việt Nam 

2025 5 

690 Sao cát xanh (Tập truyện ngắn) Nguyễn Thanh Thúy Văn Học 2025 5 
691 Sóng đồng bằng Vũ Thành Sơn Trẻ 2025 8 

692 Sương khói Đông Kinh Tập 2 MinWoo 
Hội Nhà 

Văn 
2025 3 

693 Sương mặn Bùi Thị Như Lan 
Công An 
Nhân Dân  

2026 5 

694 Tạc Liệt chí Diêm Liên Khoa Văn Học 2025 6 
695 Tân thanh Dương Sĩ Phương Lao Động 2025 5 
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Nhà xuất 

bản 
Năm 
XB 

Số 
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696 
Tập thơ Cứ cừ cò cư - "Trăm 
ngàn giáo lý thâm u - Đứng 
nghe lục bát xẩm mù cò cưa" 

Dã Thi Văn Thùy 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 5 

697 
Tiếng pháo xuân và những 
truyện khác 

Hoàng Đạo Văn Học 2025 5 

698 Tiếng sáo Gà Lôi Hữu Vi Kim Đồng 2025 5 

699 
Tiểu thuyết lịch sử: Vạn Xuân 
- Tập 1 

Nguyễn Khắc Dương 
(dịch) 

Phụ Nữ 
Việt Nam 

2025 6 

700 
Tiểu thuyết lịch sử: Vạn Xuân 
- Tập 2 

Nguyễn Khắc Dương 
(dịch) 

Phụ Nữ 
Việt Nam 

2025 6 

701 
To All the Boys I've Loved 
Before - Tập 1 - Gửi những 
chàng trai tôi từng yêu 

Jenny Han Kim Đồng 2025 5 

702 
To All the Boys I've Loved 
Before - Tập 2 - P.S. Em vẫn 
còn yêu 

Jenny Han Kim Đồng 2025 5 

703 
To All the Boys I've Loved 
Before - Tập 3 - Luôn mãi yêu, 
Lara Jean 

Jenny Han Kim Đồng 2025 5 

704 Tội ác sau khe cửa Vũ Liêm 
Công An 
Nhân Dân  

2026 5 

705 Tối đen gần như đêm Joanna Bator 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 6 

706 
Tôi kể bạn nghe - Nhật ký của 
một banker mộng mơ 

Lê Minh Nguyệt  Dân Trí  2025 5 

707 Tôi là Lưu Nhảy Vọt Lưu Chấn Vân Lao Động 2025 6 
708 Tôi tư duy, tôi viết...  Lê Minh Nguyệt  Dân Trí  2025 5 

709 
Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh 
(khổ nhỏ) 

Nguyễn Nhật Ánh Trẻ 2025 5 

710 Tuyển tập Chekhov Anton Chekhov 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 6 

711 
Tuyển tập William Blake: 
Khúc ca thơ ngây và từng trải 

William Blake Văn Học 2025 5 

712 Tuyệt đối cưng chiều 1 Giang La La Văn Học 2025 6 
713 Tuyệt đối cưng chiều 2 Giang La La Văn Học 2025 8 

714 Tuyết xuân Yukio Mishima 
Hội Nhà 

Văn 
2025 8 

715 
Từ nhà anh về nhà em - Hành 
trình 16,000 km đạp xe xuyên 
Âu-Á của cặp đôi Pháp-Việt 

Thibault Clemenceau Kim Đồng 2025 5 

716 
Từ những năm sau của đời tôi 
(Out of My Later Years) 

Albert Einstein Tri Thức 2025 6 

717 Từ sự mất ngủ của ruồi Phan Thị Vàng Anh Trẻ 2025 5 
718 Từ thành phố này Tống Phước Bảo Văn Học 2025 5 
719 Tự truyện "Voi rừng" Drogba Debbie Beckrman Lao Động 2024 6 

720 
Tự truyện Steven Gerrard - 
Người Đội trưởng vĩ đại 

Donald McRae Lao Động 2025 6 
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Nhà xuất 

bản 
Năm 
XB 

Số 
lượng 

721 
Tự truyện Steven Gerrard - 
Người đội trưởng vĩ đại  

Donald McRae ; 
Nguyễn Lâm Bình 
Nguyên dịch  

Lao Động  2025 8 

722 
Tức sự và những bài thơ chữ 
Hán - tuyển tập thơ 

Nguyễn Trãi Văn Học 2025 5 

723 
Thái bạch kim tinh đang phiền 
muộn 

Tố Hinh Văn Học 2025 5 

724 
Thái Bình dương, Đại Tây 
dương 

Hoàng Bội Giai 黄蓓
佳 

Lao Động 2025 5 

725 
Thần với chả thoại - Những 
Câu Chuyện "Mệt Mỏi" Về 
Các Vị Thần 

Nhiều Tác giả Dân Trí 2025 4 

726 
The Kingdom - Vương quốc 
tội lỗi  

Jo Nesbo Dân Trí 2025 5 

727 
The Renaissance - Tác phẩm 
phê bình lý luận kinh điển về 
văn hóa Thời Phục Hưng 

Walter Pater Văn Học 2025 5 

728 Thị trấn cá bông Đinh Phương 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 5 

729 Thiên địa phong trần - Tập 1 Hà Thủy Nguyên 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2023 5 

730 Thiên địa phong trần - Tập 2 Hà Thủy Nguyên 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2023 8 

731 Thiên địa phong trần - Tập 3 Hà Thủy Nguyên 
Hội Nhà 

Văn 
2025 8 

732 
Thiên thần nhỏ của tôi (khổ 
nhỏ) 

Nguyễn Nhật Ánh Trẻ 2025 5 

733 Thôn anh đào 
Tào Văn Hiên 曹文
轩 

Lao Động 2025 8 

734 
Thơ Tết dành cho thiếu nhi 
(Sách Tết mở ra, cả nhà rộn rã) 

Tuệ An, Thụy Lê Văn Học 2025 5 

735 Thuốc bao đường Minh Minh Văn Học 2025 6 

736 Thuyền Nguyễn Đức Tùng 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 5 

737 Thuyền cá Việt Nam Ken Preston 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 3 

738 Thương khúc Nguyễn Hiệp 
Công An 
Nhân Dân  

2026 8 

739 Trò chơi giải mã ác mộng Emma Hạ My Thế Giới 2025 5 

740 
Trò chuyện với hoa thủy tiên 
và... 

Nguyễn Huy Thiệp Trẻ 2025 5 

741 
Trúc mã của tôi thật nham 
hiểm 1 

Xuân Phong Lựu Hỏa Văn Học 2026 6 

742 
Trúc mã của tôi thật nham 
hiểm 2 

Xuân Phong Lựu Hỏa Văn Học 2026 6 

743 Trùng Hưng thuở ấy Tô Như 
Hội Nhà 

Văn 
2025 5 
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Nhà xuất 
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Năm 
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744 
Trung thần nghĩa sĩ - Tuyển tập 
thơ 

Nguyễn Đình Chiểu 
(Thanh Mai tuyển 
chọn) 

Văn Học 2025 6 

745 
Truyện Cổ Nga - Những cuộc 
phiêu lưu và những phép màu 

Nhiều Tác giả Dân Trí 2025 6 

746 
Truyện Cổ Nhật Bản - truyện 
dân gian về yêu quái và phép 
thuật  

Nhiều Tác giả Dân Trí 2025 8 

747 Truyền Kỳ Mạn Lục Nguyễn Dữ Kim Đồng 2025 4 

748 
Truyện xưa bất tận - Đông 
phương bách quái 1 

Trương Vân viết, 
Miêu Cửu vẽ 

Kim Đồng 2025 6 

749 
Truyện xưa bất tận - Đông 
phương bách quái 2 

Trương Vân viết, 
Miêu Cửu vẽ 

Kim Đồng 2025 6 

750 Trưởng tộc Phạm Quang Long 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 8 

751 Và cậu bước đến 1 
A Thuần; Hana 
Nguyễn dịch 

Văn Học 2026 6 

752 Và cậu bước đến 2 
A Thuần; Hana 
Nguyễn dịch 

Văn Học 2026 8 

753 Vĩ nhân thay đổi thế giới 
ThS. Nguyễn Thị 
Hoài Dung - Tuệ 
Minh 

Văn Học 2025 5 

754 
Vọng âm sắc màu - Tạp ghi mỹ 
thuật 

Đỗ Phấn Trẻ 2025 5 

755 Vòng xoáy quyền lực Bùi Thị Như Lan 
Công An 
Nhân Dân  

2026 5 

756 
Vợ chồng siêu sao thật ngọt 
ngào: Tập 1 

Đồ Dạng Tiên Sâm Dân Trí 2025 5 

757 Vũ điệu của thần chết (TB) Jeffery Deaver Văn Học 2025 2 
758 Vực thẳm Thâm Lam Văn Học 2025 6 

759 

Wisdom's reply Lời hồi đáp từ 
những tác phẩm kinh điển - 
Đừng sống nửa vời trong một 
đời đáng sống 

Go Myeong Hwan Hồng Đức 2025 8 

760 
Xuân Hinh - Kẻ chọc cười dân 
dã 

Thanh Thủy, Như 
Hoa 

Văn Học 2025 5 

761 Xuân kia qua bạc mái đầu Văn Bạch Yến 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 8 

762 Xuân Khởi 
Kim Bính; Ngân 
Hạnh dịch 

Văn Học 2026 5 

  KHOA HỌC KỸ THUẬT         

763 
Thời đại AI - làm thế nào để 
Chat GPT hiệu quả 

Nguyễn Hoa Cương Dân Trí 2025 5 

764 
Chat GPT - Khai phá trí tuệ 
nhân tạo trong kỷ nguyên số 

Nguyễn Hoa Cương Dân Trí 2025 5 

765 
Chat GPT từ A đến Z trong 
một ngày 

Promt Creator Hồng Đức 2025 5 

766 
Lập trình AI cho người mới bắt 
đầu (TB) 

TS.Lương Anh Vũ - 
Tạ Văn Dũng 

Dân Trí 2025 5 
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Năm 
XB 
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767 
Mặt trái của AI - Nghệ thuật 
nguỵ trang bằng ngôn từ 

JUSTIN 
HUTCHENS 

Khoa học 
Công nghệ 
& Truyền 

thông 

2025 5 

768 
Trí tuệ nhân tạo trong hoạt 
động  báo chí - truyền thông 

Nguyễn Trường 
Giang 

Khoa học 
Công nghệ 
& Truyền 

thông 

2025 5 

769 
Autodesk inventor toàn tập 
(Phần sơ cấp) 

Phạm Quang Huy, 
Phạm Quang Hiển, 
Vũ Thị Ánh Tuyết        

Lao Động 2026 5 

770 
Autodesk inventor toàn tập 
(Phần trung cấp) 

Phạm Quang Huy, 
Phạm Quang Hiển             

Lao Động 2026 5 

771 
Bảo tồn và phát huy giá trị văn 
hoá phi vật thể trong vùng 
công viên địa chất Lạng Sơn 

PGS.TS Vương Toàn 

Khoa học 
Công nghệ 
& Truyền 

thông 

2025 5 

772 

Bảo tồn, phát triển vốn tự 
nhiên phục vụ phát triển nông 
nghiệp bền vững ở hạ lưu sông 
cả (sách chuyên khảo) 

Nguyễn Thị Bích 
Nguyệt 

Khoa học 
Xã hội 

2025 5 

773 Bảo trì công nghiệp  

Bùi Minh Hiển (CB), 
Đinh Đức Hạnh, Tào 
Quang Bảng, Nguyễn 
Phạm Thế Nhân 

Khoa học 
Công nghệ 
& Truyền 

thông 

2025 5 

774 Biến đổi tín hiệu và ứng dụng 
PGS.TS. Nguyễn 
Thanh; GS.TS. Phạm 
Thị Ngọc 

Bách 
Khoa Hà 

Nội 
2025 5 

775 
Britannica's Encyclopedia 
Infographica - Bách khoa thư 
bằng đồ họa 

Tác giả: Andrew 
Pettie & Conrad 
Quility-Harper; Minh 
họa: Valentina 
D'Efilippo 

Hà Nội 2024 5 

776 
Cẩm nang sinh tồn (Hơn 100 
kỹ năng sống còn cho các cuộc 
phiêu lưu nơi hoang dã) 

Colin Towell Hà Nội 2025 5 

777 Công nghệ bán dẫn tiên tiến 
Học viện Công nghệ 
BCVT 

Khoa học 
Công nghệ 
& Truyền 

thông 

2025 5 

778 Cơ học thuỷ khí kỹ thuật 

Vũ Duy Quang, Lê 
Thanh Tùng, Phạm 
Thị Thanh Hương, 
Hoàng Công Liêm, 
Ngô Văn Hệ 

Bách 
Khoa Hà 

Nội 
2025 5 

779 Cơ sở truyền động điện 

PGS.TS. Nguyễn 
Quang; PGS.TS. 
Nguyễn Tùng ; TS. 
Giáp Văn 

Bách 
Khoa Hà 

Nội 
2026 5 
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780 

Chẩn đoán, sửa chữa, bảo trì hệ 
thống điều khiển bằng máy 
tính trên ô tô (Lý thuyết-Thực 
hành) 

TS. Trần Minh Sơn, 
PGS.TS. Trần Thu 
Hà, TS. Trịnh Hoài 
Ân, KS. Phạm Quang 
Huy 

Phụ Nữ 
Việt Nam 

2025 5 

781 Dao động và động lực học máy 

Nguyễn Phong Điền, 
Nguyễn Quang 
Hoàng, Nguyễn Thị 
Vân Hương 

Bách 
Khoa Hà 

Nội 
2025 5 

782 
Deep Seek Hướng dẫn sử dụng 
toàn diện - Ứng dụng thực tiễn 
trong mọi lĩnh vực ngành nghề  

Đỗ Vũ, Trương Tư 
Minh, Trần Bác 

Khoa học 
Công nghệ 
& Truyền 

thông 

2025 5 

783 Đại cương về kỹ thuật 

PGS.TS Nguyễn 
Đăng Hòe, PGS.TS 
Dương Phạm Tường 
Minh, TS.Lưu Anh 
Tùng, TS.Ngô Ngọc 
Vũ, TS.Lương Việt 
Dũng  

Khoa học 
Công nghệ 
& Truyền 

thông 

2025 5 

784 
Điện tử ô tô - Sửa chữa,bảo trì 
ô tô với bộ quét lỗi và bộ đọc 
mã chuyên nghiệp  

TS.Đào Văn Phượng, 
KS.Phạm Quang Huy 

Phụ Nữ 
Việt Nam 

2025 5 

785 
Điều khiển bằng máy tính trên 
ôtô châu Âu và châu Á (Chẩn 
đoán, Sửa chữa) 

TS. Trần Minh Sơn, 
PGS.TS. Trần Thu 
Hà, TS. Đào Văn 
Phượng, KS. Phạm 
Quang Huy 

Phụ Nữ 
Việt Nam 

2025 5 

786 
Điều khiển hệ khí nén và thủy 
lực 

TS.Trần Ngọc 
Hải(CB), PGS.TS 
Trần Xuân Tùy  

Khoa học 
Công nghệ 
& Truyền 

thông 

2025 5 

787 
Đô thị thông minh đô thị của 
tương lai 

TS. Nguyễn Nhật 
Quang 

Khoa học 
Công nghệ 
& Truyền 

thông 

2025 5 

788 
English for environmental 
Science 

Ta Le My, Nguyen 
Thi, Vu Lan, Do Lan, 
Tran Hong 

Bách 
Khoa Hà 

Nội 
2025 5 

789 

Giải phẫu những vấn đề xã hội 
của một nền văn hóa âm tính 
để bước vào kỷ nguyên vươn 
mình của dân tộc 

Trần Ngọc Thêm 

Khoa học 
Công nghệ 
& Truyền 

thông 

2025 5 

790 
Giáo dục Stem. Tích hợp 
hướng nghiệp 

Trương Ngọc Hoàng 
Thanh 
Niên 

2025 5 

791 
Giáo trình an toàn mạng thông 
tin 

Học viện CNBCVT  

Khoa học 
Công nghệ 
& Truyền 

thông 

2025 5 
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792 
Giáo trình các hệ thống phân 
tán 

Học viện Công nghệ 
BCVT (PGS.TS. 
Phạm Văn Cường) 

Khoa học 
Công nghệ 
& Truyền 

thông 

2025 5 

793 Giáo trình cấu kiện điện tử 
Học viện Công nghệ 
Bưu chính Viễn thông 

Khoa học 
Công nghệ 
& Truyền 

thông 

2025 5 

794 Giáo trình điện tử số 
Học viện Công nghệ 
Bưu chính Viễn thông 

Khoa học 
Công nghệ 
& Truyền 

thông 

2025 5 

795 
Giáo trình kĩ thuật mạng truyền 
thông 

PGS.TS Nguyễn Tiến 
Ban 

Khoa học 
Công nghệ 
& Truyền 

thông 

2025 5 

796 Giáo trình kiến trúc máy tính 
PGS.TS Phạm Văn 
Cường 

Khoa học 
Công nghệ 
& Truyền 

thông 

2025 5 

797 
Giáo trình Thiết kế vi mạch 
tương tự công nghệ CMOS 

TRường ĐHBK Đà 
Nẵng - PGS.TS Võ 
Tuấn Minh 

Khoa học 
Công nghệ 
& Truyền 

thông 

2025 5 

798 
Hệ tuần hoàn khí năng lượng 
tự nhiên trên cơ thể con người 
(Bìa cứng)  

Phạm Khắc Đệ  Hà Nội  2025 5 

799 
Hiểu về công đoạn chế tạo bán 
dẫn 

Letuin 

Khoa học 
Công nghệ 
& Truyền 

thông 

2025 3 

800 
Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa 
chữa ô tô hiện đại - Sữa chữa 
động cơ ô tô 

Trần Kiện Kiện, 
Trương Đông Sơn, 
Hoàng Khang Quân; 
Trần Giang Sơn dịch; 
TS. Hoàng Thăng 
Bình hiệu đính 

Bách 
Khoa Hà 

Nội 
2023 5 

801 Kỹ thuật đo lường hiện đại 
Phạm Thượng 
 Cao Minh 

Bách 
Khoa Hà 

Nội 
2025 5 

802 
Kỹ thuật lập trình trong thuỷ 
khí ứng dụng 

Phạm Văn Sáng 
 Ngô Ích Long 

Bách 
Khoa Hà 

Nội 
2025 5 

803 

Khoa học Khám phá. Uy thế 
lượng tử. Cuộc cách mạng máy 
tính lượng tử sẽ làm thay đổi 
tất cả như thế nào 

Michio Kaku Trẻ 2025 5 
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804 
Khoa học Khám phá. Vũ trụ 
tuần hoàn. Vượt khỏi Big Bang 
– Viết lại lịch sử vũ trụ 

Paul J. Steinhardt và 
Neil Turok 

Trẻ 2025 5 

805 Linear Circuit 1 Nguyễn Công 
Bách 

Khoa Hà 
Nội 

2025 5 

806 Lược sử nước Giulio Boccaletti Trẻ 2025 5 

807 
Lược sử sự sống - Bản trường 
ca của 4,6 tỉ năm 

Henry Gee Trẻ 2025 5 

808 

Mặt trăng của chúng ta: Người 
bạn đồng hành đã biến đổi Trái 
đất, định hướng tiến hóa và tạo 
nên văn hóa loài người 

Rebecca Boyle Trẻ 2025 5 

809 
Mật mã và an toàn thông tin lý 
thuyết và ứng dụng 

TS. Hồ Văn Canh 
(chủ biên) 

Khoa học 
Công nghệ 
& Truyền 

thông 

2025 5 

810 
Muôn sắc cánh chuồn: 150+ 
loài chuồn chuồn Việt Nam 

Phan Quốc Toản Kim Đồng 2025 5 

811 
Nguyên lý và hiệu năng hệ 
thống truyền thông quang 
không dây 

Học viện Công nghệ 
BCVT 

Khoa học 
Công nghệ 
& Truyền 

thông 

2024 5 

812 

Những kiến thức trọng tâm cho 
bước đầu tìm hiểu ngành công 
nghiệp bán dẫn Hiểu về công 
đoạn chế tạo bán dẫn 

Letuin Edu (người 
dịch: BTT Huyen) 

Khoa học 
Công nghệ 
& Truyền 

thông 

2025 2 

813 Phát hiện tấn công có chủ đích 
Học viện CNBCVT 
PGS.TS  Đỗ Xuân 
Chợ 

Khoa học 
Công nghệ 
& Truyền 

thông 

2025 5 

814 

Phượng Hoàng Lửa hồi sinh từ 
tro tàn (cuốn sách lịch sử về 
câu lạc bộ bóng đá Manchester 
United) 

Nhiều Tác giả 
Chính trị 

Quốc gia - 
Sự thật 

2026 4 

815 Quản trị an toàn an ninh mạng Bùi *ân Chung 

Khoa học 
Công nghệ 
& Truyền 

thông 

2025 5 

816 Quản trị về an ninh mạng Trần Hoài 
Bách 

Khoa Hà 
Nội 

2025 5 

817 

Sử dụng hiệu quả Deep Seek- 
Tối ưu năng suất một cách 
thông minh, hiệu quả và sáng 
tạo  

Lư Sâm Hoàng ( Sách 
bản quyền) 

Khoa học 
Công nghệ 
& Truyền 

thông 

2025 5 
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818 Tự động hóa với PLC Siemens 

TS.Đào Thị Mai 
Phương (chủ biên); 
TS.Nguyễn Duy 
Trung, TS.Lê Doãn 
Trinh, ThS.Nguyễn 
Hữu Thắng  

Thanh 
Niên 

2025 5 

819 Thiên văn học trực quan 
Ian Ridpath, Ngọc 
Anh dịch 

Thế Giới 2025 2 

820 Thiết kế IC tương tự 
Phạm Nguyễn Thanh; 
Nguyễn Văn Quyết 

Bách 
Khoa Hà 

Nội 
2025 5 

821 
Ứng dụng Power BI trong kinh 
tế, tải chính, kế toán 

Đàng Quang Vắng 
Thanh 
Niên 

2025 5 

822 
Ứng dụng Power Bi và AI 
trong phân tích tài chính 

Đỗ Như Tài, Nguyễn 
Thị Ngọc Thanh, 
Nguyễn Thị Thu 
Thủy, Phạm Quang 
Huy 

Thanh 
Niên 

2025 5 

823 Vật liệu kỹ thuật điện 
Trần Văn; Phạm 
Thành 

Bách 
Khoa Hà 

Nội 
2025 5 

824 
Xã hội học số (Digital 
Sociology) 

Deborah Lupton Tri Thức 2025 5 

  Y HỌC THƯỜNG THỨC         

825 
Ăn gì không chết - Sức mạnh 
chữa lành của thực phẩm 

Michael Greger, 
Gene Stone 

Trẻ 2025 5 

826 Ăn kiêng cũng phải sướng Vũ Thế Thành 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 5 

827 
Bệnh mùa đông và cách chăm 
sóc 

Lê Minh (sưu tầm, 
biên soạn) 

Tri Thức 2026 5 

828 Bệnh mùa hè và cách chăm sóc 
Lê Minh (sưu tầm, 
biên soạn) 

Tri Thức 2026 5 

829 
Bệnh mùa thu và cách chăm 
sóc 

Lê Minh (sưu tầm, 
biên soạn) 

Tri Thức 2026 5 

830 
Bệnh mùa xuân và cách chăm 
sóc 

Lê Minh (sưu tầm, 
biên soạn) 

Tri Thức 2026 5 

831 
Cẩm nang giao tiếp và ứng xử 
với trẻ rối loạn phát triển 

Yuki Kojima Hồng Đức 2025 5 

832 
Cỗ máy sự sống - Ti thể - Chìa 
khóa cho sức khỏe toàn diện 

Daria Mochly-Rosen, 
Emanuel Rosen 

Đồng Nai 2025 5 

833 
Cùng bác sĩ nuôi con bằng sữa 
mẹ - Khoa học, hiệu quả, an 
nhàn 

TS.BS.Phạm Điệp 
Thuỳ Dương 

Phụ Nữ 
Việt Nam 

2025 5 

834 
Chăm sóc sức khỏe tiền hôn 
nhân và sinh sản 

Lê Minh (sưu tầm, 
biên soạn) 

Tri Thức 2026 5 

835 
Chăm sóc sức khỏe trẻ sơ sinh 
và trẻ nhỏ 

Lê Minh (sưu tầm, 
biên soạn) 

Tri Thức 2026 5 

836 
Chăm sóc sức khỏe trẻ thanh 
thiếu niên 

Lê Minh (sưu tầm, 
biên soạn) 

Tri Thức 2026 5 
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837 

Chẩn đoán, điều trị ung thư 
bằng y học cổ truyền kết hợp 
với liệu pháp ẩm thực - Quyển 
1 

Hoàng Tri Phân (Chủ 
biên); Trần Giang 
Sơn (dịch) 

Tri Thức 2026 6 

838 

Chẩn đoán, điều trị ung thư 
bằng y học cổ truyền kết hợp 
với liệu pháp ẩm thực - Quyển 
2 

Hoàng Tri Phân (Chủ 
biên); Trần Giang 
Sơn (dịch) 

Tri Thức 2026 6 

839 
Chẩn trị bệnh bằng phương 
pháp diện chẩn kết hợp Đông 
Tây y 

Lương Y Tạ Minh Hồng Đức 2025 5 

840 

Chuyển đổi từ già hoá thụ động 
sang già hoá tích cực của người 
cao tuổi Việt Nam (sách 
chuyên khảo) 

Đặng Thị Việt 
Phương 
Nguyễn Thanh Thuỷ 

Khoa học 
Xã hội 

2025 5 

841 Chữa lành qua Ayurveda Sonica Krishan Hồng Đức 2025 6 

842 
Định chế ẩm thực và dinh 
dưỡng – Sự thật về “lành 
mạnh” 

Marion Nestle Văn Học 2025 5 

843 
Giảm đau đớn bằng thiền định 
(Mindfulness Meditation for 
Pain Relief) 

Jon Kabat-Zinn Dân Trí 2025 5 

844 Kiến thức cơ bản nuôi dạy con  
Lý Vĩ Vĩ (chủ biên); 
NXB KHCN Quảng 
Tây (dịch) 

Hồng Đức 2025 5 

845 
Khác biệt của người Nhật sống 
thọ 110 tuổi 

Mitsugu Shiga Hồng Đức 2025 5 

846 
Khỏe từ tâm - Cách các siêu 
sao thể thao làm chủ cảm xúc 

Miyako Tanaka-
Oulevey, PhD 

Kim Đồng 2026 5 

847 
Lo âu ơi, tạm biệt! - Trò 
chuyện về sức khoẻ tâm thần - 
Chứng rối loạn lo âu 

Tác giả: Marco 
Coiffard, Minh họa: 
Mélanie Villette 

Kim Đồng 2025 5 

848 Lòng mình xanh mát rau quê Hayden Kim Đồng 2025 8 

849 
Những bệnh truyền nhiễm 
cộng đồng thường gặp và cách 
phòng chống 

Lê Minh (sưu tầm, 
biên soạn) 

Tri Thức 2026 5 

850 
Những thói quen ngăn ngừa lão 
hóa não bộ từ tuổi 40 

Hideki Wada Hồng Đức 2025 5 

851 
Phòng tránh tai nạn bất ngờ - 
Kỹ năng tồn tại và thoát hiểm 

Bùi Thu Hiền (sưu 
tầm, biên soạn) 

Quân đội 
Nhân dân 

2025 5 

852 Phòng và điều trị bệnh đột quỵ  
Liệu Trấn Nam (Biên 
soạn), Phạm Thị Anh 
Đào (Người dịch) 

Tri Thức 2026 5 

853 
Phương pháp nắn chỉnh xương 
khớp trong Đông y 

La Tố Lan - Trần 
Quảng Huy; Trần 
Giang Sơn dịch  

Tri Thức 2026 6 
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854 
Rối loạn lưỡng cực-Hành trình 
dài chung sống 

Tác giả: Fabrice 
Saulière, Lời tựa: 
Giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ 
ngành tâm thần học 
Nicolas Franck, Hỗ 
trợ chuyên môn: Tiến 
sĩ, bác sĩ Cesline 
Renouard 

Kim Đồng 2025 5 

855 
Sống một đời xứng đáng: Sáu 
bí quyết để luôn vui khỏe của 
vị bác sĩ 102 tuổi 

Gladys McGarey Trẻ 2025 5 

856 Sống thọ cho tuổi trung niên GS Merlin Thomas Hồng Đức 2025 6 

857 
Sức khỏe tinh thần - Phương 
pháp chẩn đoán và điều trị 

Lưu Huệ Anh (Biên 
soạn), Phạm thị Anh 
Đào (Biên dịch) 

Tri Thức 2026 5 

858 
Tập làm mẹ - Chăm con từ 0 -
12 tháng bằng hình ảnh 

Seo Jeong - HO Hồng Đức 2026 6 

859 
Tự chữa lành Thân - Tâm - Trí 
bằng Yoga chuyên sâu: Quyển 
1 

Swami 
Sitaramananda 

Hồng Đức 2024 5 

860 
Tự chữa lành Thân - Tâm - Trí 
bằng Yoga chuyên sâu: Quyển 
2 

Swami 
Sitaramananda 

Hồng Đức 2025 6 

861 
Tự chữa lành Thân - Tâm - Trí 
bằng Yoga chuyên sâu: Quyển 
3 

Swami 
Sitaramananda 

Hồng Đức 2025 6 

862 

Tư duy nhập tâm - Nghệ thuật 
thiết kế tập trung và chuyển 
hóa động lực bằng khoa học 
não bộ 

Lee Yoon Gyu Hồng Đức 2025 5 

863 Từ đau lưng đến thấp khớp Dr Philippe Stora 
Thanh 
Hóa 

2025 6 

864 
Thở đi đã, vội vã làm chi? Cẩm 
nang chữa lành trong từng 
bước đi 

Ashley Neese Hồng Đức 2025 5 

865 
Thở thật - Thở giả - Thay đổi 
nhỏ - khác biệt to: Bí quyết 
nổi, bơi xa không mệt 

Châu Nhật Quân Trẻ 2025 5 

866 Thư giãn với y học Nguyễn Văn Tuấn 
Tổng hợp 
TP.HCM 

2025 5 

867 
Trị liệu cơ xương khớp kiểu 
Nhật 

Kouichi Uehara 
Thanh 
Hóa 

2025 6 

868 
Trị liệu nghệ thuật - Giải 
phóng cảm xúc qua nghệ thuật 

Nhóm Viết Chữa 
Lành 

Kim Đồng 2025 5 

869 
Unstoppable Brain: Bộ não bất 
khả chiến bại 

Kyra Bobinet Hồng Đức 2025 6 

870 
Y học & Sức khỏe. Bóng tối 
tâm trí - Hiểu thấu tâm bệnh, 
bước đến ánh sáng của an yên 

Sidney Bloch, Nick 
Haslam 

Trẻ 2025 5 
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871 
Y học & Sức khỏe. Sống khỏe 
từ A đến Z. Tâm trí an lành 

ThS. Nguyễn Võ Huệ 
Anh 

Trẻ 2025 6 

  NÔNG NGHIỆP         

872 
Làm nông kiểu mới - xanh, 
sạch, bền vững: Bán nông sản 
online   

Vũ Trung (sưu tầm, 
biên soạn) 

Tri Thức 2026 5 

873 
Làm nông kiểu mới - xanh, 
sạch, bền vững: Chính sách 
cho nông dân mới   

Vũ Trung (sưu tầm, 
biên soạn) 

Tri Thức 2026 5 

874 
Làm nông kiểu mới - xanh, 
sạch, bền vững: Làm du lịch tại 
vườn nhà 

Vũ Trung (sưu tầm, 
biên soạn) 

Tri Thức 2026 5 

875 
Làm nông kiểu mới - xanh, 
sạch, bền vững: Nuôi gà thả 
vườn sinh thái 

Vũ Trung (sưu tầm, 
biên soạn) 

Tri Thức 2026 5 

876 
Làm nông kiểu mới - xanh, 
sạch, bền vững: Nuôi heo thảo 
mộc 

Vũ Trung (sưu tầm, 
biên soạn) 

Tri Thức 2026 5 

877 
Làm nông kiểu mới - xanh, 
sạch, bền vững: Nuôi vịt trời, 
vịt cỏ tại ao nhà 

Vũ Trung (sưu tầm, 
biên soạn) 

Tri Thức 2026 5 

878 
Làm nông kiểu mới - xanh, 
sạch, bền vững: Ủ cám tự 
nhiên cho vật nuôi 

Vũ Trung (sưu tầm, 
biên soạn) 

Tri Thức 2026 5 

879 
Làm nông kiểu mới - xanh, 
sạch, bền vững: Vừa chăn nuôi 
vừa làm du lịch 

Vũ Trung (sưu tầm, 
biên soạn) 

Tri Thức 2026 5 

880 
Làm nông kiểu mới - xanh, 
sạch, bền vững: Vườn - ao - 
chuồng sinh thái 

Vũ Trung (sưu tầm, 
biên soạn) 

Tri Thức 2026 5 

881 
Nông nghiệp hữu cơ - Các 
phương pháp canh tác không 
hóa chất 

Vũ Trung (sưu tầm, 
biên soạn) 

Tri Thức 2026 5 

882 
Nông nghiệp hữu cơ - Canh tác 
tiết kiệm nước và xử lý nước 
thải 

Vũ Trung (sưu tầm, 
biên soạn) 

Tri Thức 2026 5 

883 
Nông nghiệp hữu cơ - Chăn 
nuôi không kháng sinh 

Vũ Trung (sưu tầm, 
biên soạn) 

Tri Thức 2026 5 

884 
Nông nghiệp hữu cơ - Chọn 
giống hữu cơ 

Vũ Trung (sưu tầm, 
biên soạn) 

Tri Thức 2026 5 

885 
Nông nghiệp hữu cơ - Kỹ thuật 
cải tạo đất, làm đất hữu cơ 

Vũ Trung (sưu tầm, 
biên soạn) 

Tri Thức 2026 5 

886 
Nông nghiệp hữu cơ - Kỹ thuật 
trồng rau sạch 

Vũ Trung (sưu tầm, 
biên soạn) 

Tri Thức 2026 5 

887 
Nông nghiệp hữu cơ - Làm 
phân hữu cơ, vi sinh ủ từ phụ 
phẩm nông nghiệp 

Vũ Trung (sưu tầm, 
biên soạn) 

Tri Thức 2026 5 
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888 
Nông nghiệp hữu cơ - Nông 
dân xanh trong xã hội mới, 
kinh tế tuần hoàn 

Vũ Trung (sưu tầm, 
biên soạn) 

Tri Thức 2026 5 

889 
Nông nghiệp hữu cơ - Phòng 
trừ sinh học, cân bằng sinh thái 

Vũ Trung (sưu tầm, 
biên soạn) 

Tri Thức 2026 5 

890 
Nông nghiệp hữu cơ - Tiêu 
chuẩn Vietgap, Globalgap 

Vũ Trung (sưu tầm, 
biên soạn) 

Tri Thức 2026 5 

891 
Nông nghiệp xanh và sạch - 
Sinh sản trong chăn nuôi 

Nguyễn Hùng Nguyệt Hồng Đức 2025 5 

892 
Hướng dẫn cách trồng gối, xen 
canh, luân canh, các loại rau, 
cây 

Minh Khôi (sưu tầm, 
biên soạn) 

Hà Nội 2025 6 

893 
Hướng dẫn chọn giống và 
chăm sóc một số loại cá nước 
lợ 

Linh Đan (sưu tầm, 
biên soạn) 

Hà Nội 2025 5 

894 
Hướng dẫn chọn giống và chăn 
nuôi một số loài gia cầm lấy 
trứng, thịt 

Linh Đan (sưu tầm, 
biên soạn) 

Hà Nội 2025 5 

895 
Hướng dẫn chọn giống và chăn 
nuôi một số loài gia súc lớn 

Linh Đan (sưu tầm, 
biên soạn) 

Hà Nội 2025 5 

896 
Hướng dẫn chọn giống, trồng 
và chăm sóc cà rốt, củ dền, su 
hào, súp lơ 

Minh Khôi (sưu tầm, 
biên soạn) 

Hà Nội 2025 5 

897 
Hướng dẫn chọn giống, trồng 
và chăm sóc đu đủ, hồng, hồng 
xiêm, mít 

Minh Khôi (sưu tầm, 
biên soạn) 

Hà Nội 2025 5 

898 
Hướng dẫn chọn giống, trồng 
và chăm sóc hành, tỏi, ớt, 
nghệ, gừng 

Minh Khôi (sưu tầm, 
biên soạn) 

Hà Nội 2025 5 

899 
Hướng dẫn chọn giống, trồng 
và chăm sóc khoai, sắn, kê  

Linh Đan (sưu tầm, 
biên soạn) 

Hà Nội 2025 5 

900 
Hướng dẫn chọn giống, trồng 
và chăm sóc một sỗ loại cây 
dược liệu 

Linh Đan (sưu tầm, 
biên soạn) 

Hà Nội 2025 5 

901 
Hướng dẫn chọn giống, trồng 
và chăm sóc một số loại dưa 

Linh Đan (sưu tầm, 
biên soạn) 

Hà Nội 2025 5 

902 Kỹ thuật nuôi bồ câu Nguyễn Thị Hồng 
Thanh 
Hóa 

2025 5 

903 Kỹ thuật nuôi cá bống tượng Nguyễn Thị Hồng 
Thanh 
Hóa 

2025 5 

904 
Kỹ thuật nuôi cá tra và cá basa 
trong ao 

Nguyễn Thị Hồng 
Thanh 
Hóa 

2025 5 

905 Kỹ thuật nuôi kỳ đà & dông Nguyễn Thị Hồng 
Thanh 
Hóa 

2025 5 

906 
Kỹ thuật nuôi rắn ri voi, hổ 
trâu, hổ mang 

Nguyễn Thị Hồng 
Thanh 
Hóa 

2025 5 

907 Kỹ thuật nuôi tôm hùm Nguyễn Thị Hồng 
Thanh 
Hóa 

2025 5 
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908 Phương pháp trồng hoa 
Việt Chương-Lâm 
Thị Mỹ Hương 

Thanh 
Hóa 

2025 5 

  KHOA HỌC PHỔ THÔNG         

909 Hiểu về chính mình 
Nguyễn Anh (biên 
soạn) 

Tri Thức 2026 5 

910 Hiểu để yêu thương 
Nguyễn Anh (biên 
soạn) 

Tri Thức 2026 5 

911 Hiểu để sống có dấu ấn 
Nguyễn Anh (biên 
soạn) 

Tri Thức 2026 5 

912 Hiểu để hạnh phúc  
Nguyễn Anh (biên 
soạn) 

Tri Thức 2026 5 

913 Hiểu để làm việc có ý nghĩa  
Nguyễn Anh (biên 
soạn) 

Tri Thức 2026 5 

914 Hiểu để sống xanh và tử tế 
Nguyễn Anh (biên 
soạn) 

Tri Thức 2026 5 

915 Hiểu để chung sống 
Nguyễn Anh (biên 
soạn) 

Tri Thức 2026 5 

916 Hiểu để học hỏi và thay đổi 
Nguyễn Anh (biên 
soạn) 

Tri Thức 2026 5 

917 Hiểu để không sợ hãi 
Nguyễn Anh (biên 
soạn) 

Tri Thức 2026 5 

918 Hiểu để làm công dân toàn cầu 
Nguyễn Anh (biên 
soạn) 

Tri Thức 2026 5 

919 
Học sinh giỏi, phương pháp 
học tập tốt - Quyển 1: Tràn đầy 
hứng thú, kiên trì bền bỉ 

Ngụy Thư Sinh, Trần 
Giang Sơn (dịch) 

Tri Thức 2026 5 

920 
Học sinh giỏi, phương pháp 
học tập tốt - Quyển 2: Khai mở 
tư duy, rèn luyện trí nhớ 

Ngụy Thư Sinh, Trần 
Giang Sơn (dịch) 

Tri Thức 2026 5 

921 
Phương pháp khoa học và nghệ 
thuật nuôi dạy con cái - Quyển 
1: Con thật tuyệt vời 

Lô Cẩn; Phạm Thị 
Anh Đào (dịch) 

Tri Thức 2026 5 

922 

Phương pháp khoa học và nghệ 
thuật nuôi dạy con cái - Quyển 
2: Mang đến cho con một thế 
giới phát triển 

Lô Cẩn; Phạm Thị 
Anh Đào (dịch) 

Tri Thức 2026 5 

923 

Trở thành những cha mẹ tuyệt 
vời tốt nhất trong nuôi dạy con 
trẻ - Quyển 1: Để con luôn học 
tập trong niềm vui 

Lý Trấn Tây, Trần 
Giang Sơn (dịch) 

Tri Thức 2026 6 

924 

Trở thành những cha mẹ tuyệt 
vời tốt nhất trong nuôi dạy con 
trẻ - Quyển 2: Để con có 
những phẩm chất cao đẹp 

Lý Trấn Tây, Trần 
Giang Sơn (dịch) 

Tri Thức 2026 5 

925 
Bạn bè trong hành trình của 
bạn (tái bản có sửa chữa, bổ 
sung) 

Thanh Bình - Nam 
Anh 

Tri Thức 2026 5 

926 Kỹ năng nhớ nhanh, nhớ lâu 
Tiêu Vệ; Nguyễn 
Hồng Lân dịch 

Quân đội 
Nhân dân 

2026 5 
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927 
Một cuốn sách hay giống như 
một ngọn núi 

Can Quốc Cường; 
Phạm Thị Anh Đào 
(dịch) 

Quân đội 
Nhân dân 

2026 6 

928 
Những khả năng kỳ diệu của 
con người 

Thái Vũ (biên soạn) Tri Thức 2025 5 

929 Sống hạnh phúc mỗi ngày Nguyễn Văn Hấn Tri Thức 2026 6 

930 
Tâm sự của con - Những điều 
cha mẹ nên biết 

Vũ An (sưu tầm, biên 
soạn) 

Tri Thức 2026 5 

931 Tiếp thêm năng lượng cho con 
Đoàn Cẩm Hi (biên 
soạn); Phạm Thị Anh 
Đào (dịch) 

Tri Thức 2026 5 

932 
100 bí quyết của người thành 
công - Những bài tập nhỏ thay 
đổi cuộc đời 

Nigel Cumberland Trẻ 2025 5 

933 
100 Câu chuyện hay thế giới - 
Tâm hồn cao cả 

Quách Thành Hồng Đức 2025 6 

934 30 bí kíp làm việc tại Nhật Bản Kayoko Oga 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 5 

935 

34 lá thư bác sĩ gửi đến con trai 
- Thế giới sẽ không phản bội 
những người nỗ lực một cách 
trung thực và khiêm tốn 

Yujiro Nakayama Hồng Đức 2025 5 

936 5 Tiêu chí dậy thì thành công MarkJ. Luciano Hồng Đức 2025 5 

937 9 Bước giải độc tâm hồn 
Domonique 
Bertolucci 

Thanh 
Hóa 

2025 6 

938 AI và con người Hồ Tú Bảo 

Khoa học 
Công nghệ 
& Truyền 

thông 

2025 6 

939 
Amazing Animal Journeys - 
Những chuyến di cư và hành 
trình phi thường nhất! 

Philippa Forrester Hà Nội 2025 5 

940 
Amazing Earth - Những kỳ 
quan phi thường nhất thế giới 

Anita Ganeri Hà Nội 2025 5 

941 Ánh sáng tâm linh Baird T. Spalding Văn Học 2025 5 

942 
Ba tầng của hạnh phúc - Giải 
mã dưới góc nhìn khoa học 

Zion Kabasawa Hồng Đức 2025 5 

943 
Bách khoa thư về phát triển kỹ 
năng - Địa lý 

Ngọc Anh dịch Hà Nội 2025 5 

944 Bản ngã không bám chấp Andrew Olendzki Hồng Đức 2025 8 

945 
Bản Thiết Kế Cuộc Đời Vĩ 
Đại: 20 chiến lược kiến tạo 
cuộc đời đáng sống 

Shu Yamaguchi Hồng Đức 2025 5 

946 
Bật mí bí mật: Bí mật của sự 
chân thật  

Minh Vũ (biên soạn) Hồng Đức 2025 5 

947 
Bật mí bí mật: Bí mật của sự 
hợp tác  

Minh Vũ (biên soạn) Hồng Đức 2025 5 
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948 
Bí kíp sinh tồn trong thời đại 
AI 

Sol Rashidi (Trần 
Hữu Hải dịch) 

Khoa học 
Công nghệ 
& Truyền 

thông 

2025 5 

949 
Biển đời biển học - Trải 
nghiệm & suy tư 

Nguyễn Văn Tuấn 
Tổng hợp 
TP.HCM 

2025 5 

950 
Biến Nỗ Lực Thành Vàng 
Ròng 

Lâm Công Tử Văn Học 2025 6 

951 Bình tâm cả ngày dài Hirai Shoshu Hồng Đức 2025 5 

952 
Cẩm nang phòng chống quấy 
rối tình dục 

Trương Căn Điền Kim Đồng 2025 5 

953 
Cẩm Nang Sự Nghiệp Hậu Tốt 
Nghiệp 

Steve Rook  
Thanh 
Niên 

2025 5 

954 
Con đường trở thành nữ thần 
chiến binh - Hành trình chuyển 
hóa bản thân 

HeatherAsh Amara Hồng Đức 2025 5 

955 
Con đường trở thành nữ thần 
chiến binh - Nuôi dưỡng trí tuệ 
mỗi ngày 

HeatherAsh Amara Hồng Đức 2025 5 

956 
Con đường trở thành nữ thần 
chiến binh - Rũ bỏ những điều 
phải làm 

HeatherAsh Amara Hồng Đức 2025 5 

957 
Con đường trở thành nữ thần 
chiến binh - Trở thành chính 
mình đích thực 

HeatherAsh Amara Hồng Đức 2025 5 

958 Con gái bản lĩnh Cristal Glangchai Hồng Đức 2026 5 

959 
Con không cần hoàn hảo, con 
chỉ cần tự tin - 66 phương pháp 
cùng trẻ xây dựng sự tự tin 

Kim Jong Won Hồng Đức 2025 5 

960 Cô đơn là một món quà Nhật Hạ Dân Trí 2025 5 

961 
Cuộc sống bí mật của các ông 
chồng 

Melissa Katsoulis Hồng Đức 2025 5 

962 Cuộc sống tươi đẹp Dale Carnegie Văn Học 2025 6 

963 
Chiếc nút áo của Napoleon - 17 
phân tử thay đổi lịch sử 

Penny Le Couteur & 
Jay Burreson 

Trẻ 2026 2 

964 
Chill dad - Bí quyết làm cha 
nhàn tênh cho những người 
đàn ông bận rộn 

Nam Nguyễn 
Tổng hợp 
TP.HCM 

2025 6 

965 
Chọn Câu Chuyện Của Bạn 
Thay Đổi Cuộc Đời Bạn 

Kindra Hall 
Thanh 
Niên 

2025 5 

966 
Chủ nghĩa Schopenhauer - 
Hạnh phúc là khi không còn để 
ý tới ánh nhìn của người khác 

Kang Yong Soo Hồng Đức 2025 5 

967 Dám nói! Adora Svitak 
Thanh 
Niên 

2025 8 

968 
Dậy thì - mình cần làm gì? 
Nuôi dưỡng tinh thần "Tip" 
cho con gái  

Tú Uyên (biên soạn) Hồng Đức 2025 5 
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969 
Dậy thì - mình cần làm gì? Yêu 
thương cơ thể "Tip" cho con 
gái  

Tú Uyên (biên soạn) Hồng Đức 2025 5 

970 
Dậy thì mình cần làm gì? Nuôi 
dưỡng tinh thần "Tips" cho con 
trai  

Tú Uyên (biên soạn) Hồng Đức 2025 5 

971 
Dậy thì mình cần làm gì? Yêu 
thương cơ thể "Tips" cho con 
trai  

Tú Uyên (biên soạn) Hồng Đức 2025 5 

972 Diễn biến tâm lý hành vi Khánh Phương Văn Học 2025 6 

973 

Đạo của sinh mệnh và đời 
người Quyển 1 - Giải mã vận 
mệnh theo tư tưởng phương 
Đông và phương Tây 

Khúc Lê Mẫn Hồng Đức 2025 5 

974 

Đạo của sinh mệnh và đời 
người Quyển 2 - Giải mã cơ 
thể theo triết lý Đông y và Tây 
y 

Khúc Lê Mẫn Hồng Đức 2025 8 

975 
Đạo của sinh mệnh và đời 
người Quyển 3 - Xuân, Hạ, 
Thu, Đông của đời người 

Khúc Lê Mẫn Hồng Đức 2025 5 

976 
Đạo Tu Yoga - Sự tĩnh tại của 
tâm trí 

Osho Văn Học 2025 5 

977 
Đặt Nỗi Lo Âu Của Bạn Vào 
Đây 

Lisa M. Schab 
Thanh 
Niên 

2025 5 

978 
Đeo nhẫn ăn mì thôi cũng được 
rồi 

Nhiều Tác giả 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 6 

979 
Để Tiếng Nói Của Bạn Được 
Lắng Nghe 

Connson Chou Locke Văn Học 2025 5 

980 Đời không có nếu như  Ngọ Hậu Nghệ Ngữ Văn Học 2025 5 
981 Đời là hư vô Sokyu Genyu Hồng Đức 2025 6 

982 
Đời sống của phụ nữ Ai Cập cổ 
đại 

Lisa K. Sabbahy Hồng Đức 2025 5 

983 
Đời thay đổi khi chúng ta thay 
đổi 01: Chìa khóa hạnh phúc 

Andrew Matthews Trẻ 2025 6 

984 
Đời thay đổi khi chúng ta thay 
đổi 02: Bỏ bè kết bạn 

Andrew Matthews Trẻ 2025 5 

985 
Ế therapy - Tự lo là tự do, tự 
túc là hạnh phúc 

Huyền Trang Mto Kim Đồng 2025 6 

986 
Gallery và Nghề thương gia 
nghệ thuật 

Mai Đỗ Dân Trí 2025 6 

987 
Gửi bạn vòng tay ôm cho 
những ngày lạc lối 

Ashish Bagrecha Trẻ 2025 5 

988 

Giác quan của tôi tựa như 
những chiếc cốc - Phải làm gì 
khi cảm thấy mọi thứ quá tải 
hoặc gần như chưa đủ  

Clare Ward, Jamie 
Galpin ; Nguyễn 
Thuý Quỳnh dịch  

Dân Trí  2025 5 

989 
Giải mã khẩu vị: Ăn uống ngon 
lành - Vóc dáng khỏe mạnh 

Rachel Herz Trẻ 2025 5 
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990 Hành trình của trái tim Bs Ngô Bảo Khoa 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 5 

991 Hành trình làm chủ cuộc đời Don Miguel Ruiz Jr Hồng Đức 2026 5 

992 
Hành vi chia sẻ trên Facebook 
của giới trẻ hiện nay (sách 
chuyên khảo) 

TS.Nguyễn Thị 
Phương Hoa chủ biên 

Khoa học 
Xã hội 

2025 5 

993 
Hơi thở của gia vị trong gian 
bếp Việt 

Dzoãn Vân & Bi 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 5 

994 
Hướng dẫn sử dụng tin tức: Tin 
vào đâu trong một thế giới 
ngập tràn tin giả 

Alan Rusbridger Trẻ 2025 5 

995 
Khi lời nói dối còn chưa lộ 
diện 

Toshikazu 
Kawaguchi 

Trẻ 2026 8 

996 Khi thời gian thuộc về bạn Lisa Broderick Hồng Đức 2025 8 

997 
Khôn để sống, Khéo để tồn tại 
- 198 Bí kíp sinh tồn giữa vạn 
biến cuộc đời 

Baltasar Gracián, 
Kim Jong Hee 

Hồng Đức 2025 5 

998 
Không ổn thì cứ khóc - Cẩm 
nang vượt qua ngày bão giông 

Jill Stark Trẻ 2025 5 

999 
Là tôi nhưng hoàn thiện hơn - 
Khám phá bản thân và tiến 
bước mỗi ngày 

Puty Puar Trẻ 2025 5 

1000 Làm việc với người khó chịu Roy Lilley Hồng Đức 2025 5 

1001 
Manifest - Điều bạn muốn ắt 
có được 

Ap-ra-ham Văn Học 2025 8 

1002 
Manifest - Mở khóa sức mạnh 
bên trong bạn 

Ap-ra-ham Văn Học 2025 5 

1003 
Manifest - Sức mạnh từ những 
điều bạn tin 

Ap-ra-ham Văn Học 2025 5 

1004 
Mật mã tình yêu (Kim chỉ nam 
trong tương tác với người khác 
giới) 

Đăng Khôi biên soạn Văn Học 2025 5 

1005 

Mẹ hạnh phúc, Con vững vàng 
- Nghệ thuật làm mẹ hạnh phúc 
và nuôi dạy con trưởng thành 
từ Thiền Sư Pomnyun Sunim 

Thiền Sư Pomnyun 
Sunim 

Hồng Đức 2025 5 

1006 
Một đời an lạc - Buông bỏ để 
hạnh phúc 

Thu Phương Văn Học 2025 5 

1007 
Một đời an lạc - Không giận 
hờn, không oán trách 

Thu Phương Văn Học 2025 6 

1008 
Một đời an lạc - Nặng lòng với 
nhân gian 

Mỹ Thuận Văn Học 2025 6 

1009 
Một đời an lạc - Nhân sinh 
được mất 

Thu Phương Văn Học 2025 6 

1010 
Một đời an lạc - Tâm tĩnh lặng, 
lòng an nhiên 

Thu Phương Văn Học 2025 6 

1011 
Một đời an lạc - Thuận tự 
nhiên, bình thản sống 

Thu Phương Văn Học 2025 6 

1012 Một đời an vui Dale Carnegie Văn Học 2025 6 
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1013 
Muốn Hiểu thông suốt hãy Hỏi 
thông minh ... 

Elke Wiss Trẻ 2025 5 

1014 
Năm tính cách tiền bạc - Khi 
các cặp đôi cùng một ngôn ngữ 
yêu và chi tiêu 

Taylor & Megan 
Kovar 

Trẻ 2025 5 

1015 
Niềm vui công việc - Ngăn 
chán nản, tìm đam mê 

Beth Stall Wood 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 6 

1016 Nuôi dạy con kiểu ''băng dính'' Vicki Hoefle Hồng Đức 2026 6 

1017 Nuôi dạy con kiểu hợp tác 
Mã Đinh và Kẹo Gấu 
QQ 

Thanh 
Hóa 

2025 6 

1018 
Nuôi dạy con theo phương 
pháp tối giản 

Christine K.Koh 
Asha Dornfest 

Thanh 
Hóa 

2025 5 

1019 
Nửa lo âu - Nửa trưởng thành - 
Hành trình tìm mình ở tuổi hai 
mươi 

Jemma Sbeg Trẻ 2025 5 

1020 
Nghệ Thuật Lắng Nghe Để Cải 
Thiện Các Mối Quan Hệ 

Michael P. Nichols, 
Marta B.Straus 

Thanh 
Niên 

2025 6 

1021 
Nghĩ như một nghệ sĩ- và sống 
cuộc đời hiệu quả, sáng tạo 
hơn 

Will Gompertz Trẻ 2025 5 

1022 
Nghĩ như một tu sĩ: Xua tan 
tiêu cực, chữa lành lo âu 

Jay Shetty Trẻ 2025 8 

1023 
Ngôn từ nhỏ nuôi em bé lớn 
Sức mạnh của ngôn từ trong 
nuôi dạy trẻ 

Hikari Amano; Itsuko 
Asano 

Hồng Đức 2025 6 

1024 Ngược dòng yêu thương Nhật Hạ Văn Học 2025 6 

1025 
Người đến từ địa ngục hài 
hước 

Kim Joo Hyung Hồng Đức 2025 8 

1026 
Người phụ nữ lừa cả thế giới - 
Chân tướng của Belle Gibson.. 

Beau Donelly & Nick 
Toscano 

Trẻ 2025 5 

1027 
Người thông minh suy nghĩ và 
đặt câu hỏi như thế nào 

Lee Shi Han Hồng Đức 2025 5 

1028 
Nhập môn Tư duy phản biện - 
Kỹ năng thực chiến trong kỷ 
nguyên số 

Alec Fisher 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 5 

1029 
Những băn khoăn của học sinh 
trung học - Cùng AI giải khó 

Lời: Lâm Mai Linh, 
Hứa Nguyên Tiêu; 
Tranh: Bánh Dứa 

Tri Thức 2025 5 

1030 Những câu chuyện huyền bí Jamie King 
Thanh 
Hóa 

2025 6 

1031 Những lời nói tác động đến trẻ Yasuyuki Deguchi Hồng Đức 2025 5 

1032 
Những tương lai được đánh 
thức 

Nguyễn Thị Phương 
Hoa 

Phụ Nữ 
Việt Nam 

2026 5 

1033 
Phương pháp đối thoại dành 
cho người trưởng thành 

Lim Jeongmin Hồng Đức 2025 5 

1034 
Phương pháp giúp con biết 
cách cân bằng game và cuộc 
sống 

Alok Kanojia, MD, 
MPH 

Hồng Đức 2025 5 
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1035 
Quản Lí Thời Gian Theo Năm 
Màu 

Hiểu Nhất 
Thanh 
Niên 

2025 5 

1036 
Quản lý cảm xúc, hạnh phúc 
một đời 

Kim Da Seul Hồng Đức 2025 5 

1037 Quấy rối tinh thần Nhiều Tác giả 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 6 

1038 
Skills For Success - Kĩ năng để 
thành công 

Stella Cottrell Văn Học 2025 5 

1039 
Sổ tay Manifesting - 21 đối 
thoại với bản thân để khai 
phóng tâm thức 

SBOOKS biên soạn Văn Học 2025 5 

1040 Sống đời giản dị Charles Wagner Trẻ 2025 5 

1041 
Sống đời ngân vang - Việc 
quan trọng nhất vẫn luôn ở 
phía trước 

Stephen R. Covey & 
Cynthia Covey Haller 

Trẻ 2025 5 

1042 Sở hữu hay hiện hữu Erich Fromm Lao Động 2025 5 

1043 
Sức mạnh của cảm xúc trong 
công việc 

Natalie Boudou Hồng Đức 2025 6 

1044 
Sức mạnh của con gái nằm ở 
thế giới tâm hồn 

Ngải Ngải Hồng Đức 2025 6 

1045 Tạm biệt nhé tổn thương Nhật Hạ Văn Học 2025 5 
1046 Tâm lý học cho lứa tuổi 30 Park Yeji Trẻ 2025 5 
1047 Tâm lý học tỉnh thức Tuệ An Văn Học 2025 5 

1048 
Tôi dạo này ra sao? 40 cuộc 
hội thoại cần có với chính 
mình 

Corey Yeager Hồng Đức 2025 5 

1049 
Tôi đi cứu tôi - Tâm lý học 
chữa lành bản thân 

Hashimoto Shota Hồng Đức 2025 5 

1050 

Tốt nghiệp rồi! Bước vào đời 
thôi - Cẩm nang rèn luyện kỹ 
năng cho cuộc sống trưởng 
thành 

Amanda McLaughlin Trẻ 2025 5 

1051 
Tự do đích thực là nhảy múa 
với cô đơn 

Arthur Schopenhauer Văn Học 2025 5 

1052 
Tư duy hiệu suất cao – 7 Chiến 
lược để thành công bền vững 

Masumura Takeshi ; 
Masuko Yusuke  

Hồng Đức 2025 5 

1053 Thanh lọc cảm xúc 
Sherianna Boyle, 
Med, Cags 

Hồng Đức 2025 5 

1054 

Thay đổi bản thân, làm chủ 
cuộc đời - Chỉ cần bạn kiên 
cường, cả thế giới sẽ nhường 
đường cho bạn  

Phương Nguyễn Văn Học 2025 5 

1055 
Thay đổi bản thân, làm chủ 
cuộc đời - mọi nổ lực không 
bao giờ là muộn 

Khôi Bùi Văn Học 2025 5 

1056 
The colors of your life: Sắc 
màu và hơi thở 

Osho 
Công 

Thương 
2025 5 

1057 
The Happy Habit: bí mật của 
người luôn hạnh phúc 

Takashi Imai Hồng Đức 2025 8 
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1058 
Thói quen của người Trung 
Quốc 

Khâu Trạch Kỳ 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 5 

1059 Thuật sinh tồn thời AI Dennis Fischer Hồng Đức 2025 5 
1060 Thuyết âm mưu Mặc Am Văn Học 2025 5 
1061 Thuyết dương mưu Mặc Am Văn Học 2025 8 

1062 
Thước đo nào cho cuộc đời 
bạn? 

Clayton M. 
Christensen, James 
Allworth, Karen 
Dillon 

Trẻ 2025 5 

1063 
Trái tim vững chãi - Cải thiện 
sức khỏe cảm xúc, nâng chất 
cuộc sống 

TS. Emily Anhalt Trẻ 2025 5 

1064 Triết lý sống của người Nhật Jo Peters Hồng Đức 2025 5 

1065 
Trò chơi sinh tồn không ai 
sống sót 

Hoàng Nhật Trẻ 2025 5 

1066 

Vì một đại dương xanh - 
Những bức thư đoạt giải cuộc 
thi viết thư Quốc tế UPU lần 
thứ 54 

Bộ Khoa học và Công 
nghệ 

Khoa học 
Công nghệ 
& Truyền 

thông 

2025 5 

1067 

Việc khó làm trước: Loại bỏ 
những thói quen xấu - Xoá bỏ 
những thói quen xấu, làm chủ 
suy nghĩ và xây dựng tính kỷ 
luật cho bản thân  

Scott Allan; Dương 
Thanh Trà dịch  

Dân Trí  2025 5 

1068 

Việc khó làm trước: Thành 
thục khả năng tự chủ - Chống 
lại sự thoả mãn tức thời, tạo 
dựng tinh thần dẻo dai và thành 
thục khả năng tự chủ 

Scott Allan; Nguyễn 
Thuý Quỳnh dịch  

Dân Trí  2025 5 

1069 Việt Nam ăn mặc thong dong 
Đỗ Quang Tuấn 
Hoàng 

Lao Động 2025 5 

1070 
Vũ điệu sự sống. Bí ẩn hóa học 
sâu thẳm của sự sống và cái 
chết 

Nick Lane Trẻ 2025 5 

1071 Vương miện xanh Nguyễn Thanh Hà Trẻ 2025 5 

1072 Vượt qua âu lo khi làm cha mẹ Nhiều Tác giả 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 5 

1073 
Xin chào AI! Học và chơi cùng 
Trí tuệ Nhân tạo 

Nguyễn Thúy Uyên 
Phương 

Trẻ 2025 6 

  THIẾU NHI         

1074 
Tủ sách kỹ năng dành cho học 
sinh: Tớ biết yêu thương bản 
thân 

Mai Ngọc (sưu tầm, 
biên soạn) 

Tri Thức 2026 5 

1075 
Tủ sách kỹ năng dành cho học 
sinh: Tớ biết bảo vệ bản thân 

Mai Ngọc (sưu tầm, 
biên soạn) 

Tri Thức 2026 5 

1076 
Tủ sách kỹ năng dành cho học 
sinh: Tớ biết lên kế hoạch cho 
ngày mai 

Mai Ngọc (sưu tầm, 
biên soạn) 

Tri Thức 2026 5 
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1077 
Tủ sách kỹ năng dành cho học 
sinh: Bạn ấy thật dũng cảm 

Mai Ngọc (sưu tầm, 
biên soạn) 

Tri Thức 2026 5 

1078 
Tủ sách kỹ năng dành cho học 
sinh: Chiếc la bàn cảm xúc 

Mai Ngọc (sưu tầm, 
biên soạn) 

Tri Thức 2026 5 

1079 
Tủ sách kỹ năng dành cho học 
sinh: Thế giới ảo, nguy hiểm 
thật 

Mai Ngọc (sưu tầm, 
biên soạn) 

Tri Thức 2026 5 

1080 
Kho báu tuổi thơ - Cổ tích bốn 
phương: Phép màu quanh thế 
giới  

Thái Vũ (sưu tầm, 
biên soạn) 

Tri Thức 2026 5 

1081 
Kho báu tuổi thơ - Cổ tích Việt 
Nam: Gió kể chuyện thần tiên 

Thái Vũ (sưu tầm, 
biên soạn) 

Tri Thức 2026 5 

1082 
Kho báu tuổi thơ - Ngụ ngôn 
thế giới: Bài học của muôn loài 

Thái Vũ (sưu tầm, 
biên soạn) 

Tri Thức 2026 5 

1083 
Kho báu tuổi thơ - Ngụ ngôn 
Việt Nam: Lời răn dạy của 
người xưa 

Thái Vũ (sưu tầm, 
biên soạn) 

Tri Thức 2026 5 

1084 
Kho báu tuổi thơ - Thần thoại 
thế giới: Huyền thoại muôn nơi 

Thái Vũ (sưu tầm, 
biên soạn) 

Tri Thức 2026 5 

1085 
Kho báu tuổi thơ - Thần thoại 
đất Việt: Chuyện xưa kỳ bí 

Thái Vũ (sưu tầm, 
biên soạn) 

Tri Thức 2026 5 

1086 
Kho báu tuổi thơ - Truyền 
thuyết thế giới: Bản hùng ca 
bất diệt 

Thái Vũ (sưu tầm, 
biên soạn) 

Tri Thức 2026 5 

1087 
Kho báu tuổi thơ - Truyền 
thuyết Việt Nam: Hào khí ngàn 
xưa 

Thái Vũ (sưu tầm, 
biên soạn) 

Tri Thức 2026 5 

1088 
Những câu chuyện cổ tích thần 
tiên - Những nàng tiên nhân 
hậu trong thế giới thần tiên 

Huyền Đỗ (sưu tầm, 
biên soạn) 

Tri Thức 2026 5 

1089 

Những câu chuyện cổ tích thần 
tiên - Những nàng công chúa 
xinh đẹp trong thế giới thần 
tiên 

Huyền Đỗ (sưu tầm, 
biên soạn) 

Tri Thức 2026 5 

1090 
Những câu chuyện cổ tích thần 
tiên - Những chàng trai dũng 
cảm trong thế giới thần tiên 

Huyền Đỗ (sưu tầm, 
biên soạn) 

Tri Thức 2026 5 

1091 
Những câu chuyện cổ tích thần 
tiên - Những ông vua tài ba 
trong thế giới thần tiên 

Huyền Đỗ (sưu tầm, 
biên soạn) 

Tri Thức 2026 5 

1092 
Những câu chuyện cổ tích thần 
tiên - Những bà hoàng uy 
quyền trong thế giới thần tiên 

Huyền Đỗ (sưu tầm, 
biên soạn) 

Tri Thức 2026 5 

1093 

Những câu chuyện cổ tích thần 
tiên - Những loài hoa và mùa 
xuân bất tận trong thế giới thần 
tiên 

Huyền Đỗ (sưu tầm, 
biên soạn) 

Tri Thức 2026 5 
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1094 
Những câu chuyện cổ tích thần 
tiên - Những loài quả trong thế 
giới thần tiên 

Huyền Đỗ (sưu tầm, 
biên soạn) 

Tri Thức 2026 5 

1095 

Những câu chuyện cổ tích thần 
tiên - Những loài chim và 
vương quốc bầu trời trong thế 
giới thần tiên 

Huyền Đỗ (sưu tầm, 
biên soạn) 

Tri Thức 2026 5 

1096 
Những câu chuyện cổ tích thần 
tiên - Những loài muông thú 
trong thế giới thần tiên 

Huyền Đỗ (sưu tầm, 
biên soạn) 

Tri Thức 2026 5 

1097 
Những câu chuyện cổ tích thần 
tiên - Phép màu và những điều 
kì diệu trong thế giới thần tiên 

Huyền Đỗ (sưu tầm, 
biên soạn) 

Tri Thức 2026 5 

1098 
Những nhân vật thông minh tài 
trí - Đi tìm trí khôn 

Đăng Trường - Lê 
Minh (biên soạn) 

Quân đội 
Nhân dân 

2026 5 

1099 
Những nhân vật thông minh tài 
trí - Biết cách nói 

Đăng Trường - Lê 
Minh (biên soạn) 

Quân đội 
Nhân dân 

2026 5 

1100 
Những nhân vật thông minh tài 
trí - Những người tử tế 

Đăng Trường - Lê 
Minh (biên soạn) 

Quân đội 
Nhân dân 

2026 5 

1101 
Những nhân vật thông minh tài 
trí - Phần thưởng xứng đáng 

Đăng Trường - Lê 
Minh (biên soạn) 

Quân đội 
Nhân dân 

2026 5 

1102 
Những nhân vật thông minh tài 
trí - Gậy ông đập lưng ông 

Đăng Trường - Lê 
Minh (biên soạn) 

Quân đội 
Nhân dân 

2026 5 

1103 
Những nhân vật thông minh tài 
trí - Những người thích đùa 

Đăng Trường - Lê 
Minh (biên soạn) 

Quân đội 
Nhân dân 

2026 5 

1104 
Những nhân vật thông minh tài 
trí - Truyện Trạng Quỳnh 

Tùng An book (sưu 
tầm, biên soạn) 

Quân đội 
Nhân dân 

2026 5 

1105 
Những nhân vật thông minh tài 
trí - Sự khôn ngoan của Êdôp  

Đăng Trường - Lê 
Minh (biên soạn) 

Quân đội 
Nhân dân 

2026 5 

1106 
"Ây Ai" có gì sai? Những điều 
cơ bản về đạo đức AI để sống 
cùng trí tuệ nhân tạo 

Ts. Matt Agnew Kim Đồng 2025 5 

1107 
10 phút kể chuyện trước giờ đi 
ngủ - Tập 1 

Lời: Kim Hyun Tae, 
Minh họa: Kim Mina 

Kim Đồng 2025 6 

1108 
10 phút kể chuyện trước giờ đi 
ngủ - Tập 2 

Lời: Kim Hyun Tae, 
Minh họa: Kim Mina 

Kim Đồng 2025 5 

1109 
10 vạn câu hỏi vì sao - Hóa học 
lý thú 

Linh Linh Văn Học 2025 5 

1110 
10 vạn câu hỏi vì sao - Vật lý 
thú vị 

Linh Linh Văn Học 2025 5 

1111 
100 bí ẩn đáng kinh ngạc về 
thể thao - 100 things to know 
about sport 

Nhiều Tác giả Lao Động 2025 5 

1112 100 chiếc ghe Phát Dương Kim Đồng 2025 5 

1113 
100 từ đầu tiên cho bé - 100 số 
đếm đầu tiên (trọn bộ 4 tập) 

Louis Ben 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 6 

1114 
100 từ đầu tiên cho bé - 100 từ 
đầu tiên về các loài động vật  

Louis Ben 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 6 
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1115 
100 từ đầu tiên cho bé - 100 từ 
đầu tiên về các phương tiện 
giao thông(trọn bộ 4 tập) 

Louis Ben 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 6 

1116 
100 từ đầu tiên cho bé - Bảng 
chữ cái màu sắc hình dạng 
(trọn bộ 4 tập) 

Louis Ben 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 6 

1117 
1000 Từ vựng tiếng anh theo 
chủ đề - Cho bé từ 3-6 tuổi 

Ngọc Hà (dịch) Mỹ Thuật 2025 5 

1118 101 bí ẩn thú vị về động vật Nhã Uyên 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 8 

1119 
101 bí ẩn thú vị về khoa học và 
cơ thể người 

Nhã Uyên 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 5 

1120 101 bí ẩn thú vị về Trái đất Nhã Uyên 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 5 

1121 
180 câu chuyện trí tuệ dành 
cho thiếu nhi 

Vũ Bội Tuyền (Sưu 
tầm và kể) 

Tri Thức 2025 5 

1122 
200 từ vựng mẹ cùng con học 
nói - Những từ bé nói 

Nguyên Đăng dịch Hồng Đức 2025 5 

1123 
200 từ vựng mẹ cùng con học 
nói - Những việc bé làm 

Nguyên Đăng dịch Hồng Đức 2025 5 

1124 24 giờ trong sở thú 
Lan Cook; Stacey 
Thomas 

Tri Thức 2025 5 

1125 25 hoạt động đón Giáng Sinh Meopum Kim Đồng 2025 5 

1126 

250++ câu đố phát triển trí não 
toàn diện - Rèn luyện khả năng 
ngôn ngữ và tư duy logic cơ 
bản 

Hâm Âm, Lộ Lâm Tri Thức 2026 5 

1127 

250++ câu đố phát triển trí não 
toàn diện - Rèn luyện khả năng 
ngôn ngữ và tư duy logic nâng 
cao 

Hâm Âm, Lộ Lâm Tri Thức 2026 5 

1128 
250++ câu đố phát triển trí não 
toàn diện - Rèn luyện khả năng 
quan sát cơ bản 

Hâm Âm, Lộ Lâm Tri Thức 2026 5 

1129 
250++ câu đố phát triển trí não 
toàn diện - Rèn luyện khả năng 
quan sát nâng cao 

Hâm Âm, Lộ Lâm Tri Thức 2026 5 

1130 
250++ câu đố phát triển trí não 
toàn diện - Rèn luyện tư duy 
toán học cơ bản 

Hâm Âm, Lộ Lâm Tri Thức 2026 5 

1131 
250++ câu đố phát triển trí não 
toàn diện - Rèn luyện tư duy 
toán học nâng cao 

Hâm Âm, Lộ Lâm Tri Thức 2026 5 

1132 
30 ngày cùng em học hiểu về 
phòng cháy, chữa cháy 

Lời: Khánh Vân; 
Minh họa: Bích 
Phượng 

Lao Động 2025 5 

1133 
30 ngày cùng em học hiểu về 
phòng chống đuối nước 

Lời: Phạm Nhàn; 
Minh họa: Phạm Lê 
Thu Trang 

Lao Động 2025 5 
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1134 
365 câu đố rèn luyện tư duy 
mỗi ngày * 

Đinh Hữu Dung Tri Thức 2025 5 

1135 
365 câu đố rèn luyện tư duy 
mỗi ngày ** 

Đinh Hữu Dung Tri Thức 2025 5 

1136 
500 câu chuyện đạo đức. Sống 
tử tế 

Trần Thị Thanh 
Nguyên, Nguyễn 
Hạnh/ Hiền Vy minh 
họa 

Trẻ 2025 5 

1137 
500 câu chuyện đạo đức. Tình 
bạn 

Nguyễn Hạnh, Hải 
Linh/ Minh họa: 
Lonie Nguyen 

Trẻ 2025 5 

1138 
500 câu chuyện đạo đức. Việc 
nhỏ rèn chí lớn 

Trần Thị Thanh 
Nguyên, Nguyễn 
Hạnh/Họa sĩ minh 
họa: Lonie Nguyen 

Trẻ 2025 5 

1139 
55 kỹ năng giúp trẻ tự bảo vệ 
bản thân 

Huyền Linh Hồng Đức 2025 5 

1140 
55 phép tắc giao tiếp giúp trẻ 
giỏi ứng xử 

Huyền Linh Hồng Đức 2025 5 

1141 
55 phương pháp giúp trẻ tự 
thoát hiểm 

Huyền Linh Hồng Đức 2025 5 

1142 55 thói quen tốt giúp trẻ tự lập Huyền Linh Hồng Đức 2025 5 

1143 
70++ trò chơi giúp em khám 
phá thế giới - Bản đồ 

Lời: Anna Brett; 
Minh họa: Eilidh 
Muldoon 

Hà Nội 2025 5 

1144 
70++ trò chơi giúp em khám 
phá thế giới - Mê cung 

Lời: Anna Brett; 
Minh họa: Eilidh 
Muldoon 

Hà Nội 2025 5 

1145 
70++ trò chơi giúp em khám 
phá thế giới - Thiên nhiên 

Lời: Anna Brett & 
Penny Worms; Minh 
họa: Eilidh Muldoon 

Hà Nội 2025 5 

1146 
ABC colours shapes - Bảng 
chữ cái màu sắc hình dạng 

Louis Ben 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 5 

1147 
Ác nữ nửa vời - Truyền kì 
hoán hồn đổi xác (Light Novel) 
- Tập 1 

Satsuki Nakamura, 
Minh họa: Kana Yuki 

Kim Đồng 2025 8 

1148 Adventures of Crickid - 1 Linh Rab Kim Đồng 2025 5 

1149 
Ai cũng có ranh giới riêng tư - 
Tại sao cậu không xin phép 
trước? 

Lời: Hyeon-hye Lee; 
Tranh: Ju-li Kim 

Văn Học 2025 5 

1150 
Ai cũng có ranh giới riêng tư - 
Tớ có thể ôm cậu không? 

Lời: Hyeon-hye Lee; 
Tranh: Hyo-sil Lee 

Văn Học 2025 5 

1151 
Ảnh hưởng của Cha tới cuộc 
đời Con 

Hoàng Ngân soạn 
dịch 

Văn Học 2025 6 

1152 
Arya bàn bên thỉnh thoảng lại 
trêu ghẹo tôi bằng tiếng Nga - 
Tập 3 (Light Novel) 

Sunsunsun, Minh 
họa: Momoco 

Kim Đồng 2024 4 
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1153 
Arya bàn bên thỉnh thoảng lại 
trêu ghẹo tôi bằng tiếng Nga - 
Tập 5 (Light Novel) 

Sunsunsun, Minh 
họa: Momoco 

Kim Đồng 2025 5 

1154 
Arya bàn bên thỉnh thoảng lại 
trêu ghẹo tôi bằng tiếng Nga - 
Tập 7 (Light Novel) 

Sunsunsun, Minh 
họa: Momoco 

Kim Đồng 2025 8 

1155 
Arya bàn bên thỉnh thoảng lại 
trêu ghẹo tôi bằng tiếng Nga - 
Tập 8 (Light Novel) 

Sunsunsun, Minh 
họa: Momoco 

Kim Đồng 2025 8 

1156 
Atlas Cho trẻ em - Hơn 100 
Sticker và bản đồ địa hình siêu 
lớn 

Thanh Tú (dịch) Mỹ Thuật 2025 5 

1157 
Atlas thế giới cho trẻ em: Tập 
bản đồ từ Việt Nam đến khắp 
các châu lục 

Nguyễn Thị Hồng 
Loan, Nguyễn Văn 
Thảo 

Kim Đồng 2025 5 

1158 
Atlas Thế giới với hình minh 
họa 

Chez Picthall & 
Chritiane Gunzi 

Mỹ Thuật 2025 3 

1159 
Atlas vũ trụ (Khám phá vũ trụ 
bao la qua những trang gấp 
khổng lồ) 

Jan Pisala,Jiri Dusek Thế Giới 2025 5 

1160 
Aya ở phố Yop - Bí mật bại lộ 
- Tập 6 

Lời: Marguerite 
Abouet, Tranh: 
Clément Oubrerie 

Kim Đồng 2025 6 

1161 
Aya ở phố Yop - Bí mật của 
mỗi người - Tập 2 

Lời: Marguerite 
Abouet, Tranh: 
Clément Oubrerie 

Kim Đồng 2025 6 

1162 
Aya ở phố Yop - Châu Phi sôi 
động - Tập 1 

Lời: Marguerite 
Abouet, Tranh: 
Clément Oubrerie 

Kim Đồng 2025 6 

1163 
Aya ở phố Yop - Đóng kịch - 
Tập 5 

Lời: Marguerite 
Abouet, Tranh: 
Clément Oubrerie 

Kim Đồng 2025 8 

1164 
Aya ở phố Yop - Khởi đầu mới 
- Tập 4 

Lời: Marguerite 
Abouet, Tranh: 
Clément Oubrerie 

Kim Đồng 2025 6 

1165 
Aya ở phố Yop - Lựa chọn của 
tuổi trẻ - Tập 7 

Lời: Marguerite 
Abouet, Tranh: 
Clément Oubrerie 

Kim Đồng 2025 6 

1166 
Aya ở phố Yop - Tình yêu và 
gia đình - Tập 3 

Lời: Marguerite 
Abouet, Tranh: 
Clément Oubrerie 

Kim Đồng 2025 6 

1167 
Ba chú vịt con - những chuyển 
động nhỏ song ngữ Anh Việt 
kích thích giác quan 

Nick Ackland Mỹ Thuật 2025 5 

1168 Bà phù thủy đi mua ve chai Phát Dương Kim Đồng 2026 5 

1169 
Bách khoa tri thức cho trẻ em - 
10 vạn câu hỏi vì sao - Ăn 
uống & sức khỏe 

Nhiều Tác giả 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 5 
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1170 
Bách khoa tri thức cho trẻ em - 
10 vạn câu hỏi vì sao - Cuộc 
sống quanh ta 

Nhiều Tác giả 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 5 

1171 
Bách khoa tri thức cho trẻ em - 
10 vạn câu hỏi vì sao - Khám 
phá khoa học 

Nhiều Tác giả 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 5 

1172 
Bách khoa tri thức cho trẻ em - 
10 vạn câu hỏi vì sao - Thế 
giới động vật 

Nhiều Tác giả 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 5 

1173 
Bách khoa tri thức cho trẻ em - 
10 vạn câu hỏi vì sao - Thế 
giới tự nhiên 

Nhiều Tác giả 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 5 

1174 
Bài học hay từ 5 điều Bác dạy - 
Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt - Sự cố 
khó quên 

Minh Quyên, Tuyết 
Hoàng 

Hà Nội 2025 5 

1175 
Bài học hay từ 5 điều Bác dạy - 
Giữ gìn vệ sinh thật tốt - Việc 
làm nhỏ, ý nghĩa lớn 

Minh Quyên, Tuyết 
Hoàng 

Hà Nội 2025 5 

1176 
Bài học hay từ 5 điều Bác dạy - 
Học tập tốt lao động tốt - Cõng 
em đến lớp 

Minh Quyên, Tuyết 
Hoàng 

Hà Nội 2025 5 

1177 
Bài học hay từ 5 điều Bác dạy - 
Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm 
- Lời thú nhận chân thành 

Minh Quyên, Tuyết 
Hoàng 

Hà Nội 2025 5 

1178 
Bài học hay từ 5 điều Bác dạy - 
Yêu tổ quốc, yêu đồng bào - 
Món quà bí mật 

Minh Quyên, Tuyết 
Hoàng 

Hà Nội 2025 5 

1179 
Bài học nhỏ cho trẻ mầm non - 
Anh em Cừu biết ứng xử linh 
hoạt 

Lời: Xue Li; Tranh: 
Mu Zi 

Tri Thức 2025 5 

1180 
Bài học nhỏ cho trẻ mầm non - 
Bạn Mily không còn nói 
“không” 

Lời: Lan Meng Xing; 
Tranh: Song Yu 

Tri Thức 2025 5 

1181 
Bài học nhỏ cho trẻ mầm non - 
Gấu con là em trai hay em gái? 

Lời: Lan Meng Xing; 
Tranh: Song Yu 

Tri Thức 2025 5 

1182 
Bài học nhỏ cho trẻ mầm non - 
Ong Kaya biết chấp nhận sự 
không hoàn hảo 

Lời: Xue Li; Tranh: 
Ain-yin 

Tri Thức 2025 5 

1183 
Bài học nhỏ cho trẻ mầm non - 
Thỏ Ula học nhận biết bản thân 
và nâng cao ý thức tự lập 

Lời: Xue Li; Tranh: 
Mu Zi 

Tri Thức 2025 5 

1184 
Bài kiểm tra mức độ tình cảm - 
Anh em bình thường 

Hải Yến (dịch) Mỹ Thuật 2025 5 

1185 

Bài tập của Ella - Ella's 
homework Bồi dưỡng chỉ số 
sáng tạo - Creative Quotient 
(CQ) 

Hồ Viện Viện Văn Học 2025 5 

1186 Bạn có thích côn trùng? Matt Robertson Trẻ 2025 5 
1187 Bạn có thích đại dương? Matt Robertson Trẻ 2025 5 
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1188 Bạn có thích khủng long? Matt Robertson Trẻ 2025 5 
1189 Bạn có thích thám hiểm? Matt Robertson Trẻ 2025 5 
1190 Bạn có thích thú cưng? Matt Robertson Trẻ 2025 5 

1191 
Bánh ngọt cho tâm hồn: Bông 
hoa cô đơn 

Cúc Cu Trẻ 2025 5 

1192 
Bánh ngọt cho tâm hồn: Khung 
cửa và chị mưa 

Tranh và Lời: Cúc Cu Trẻ 2025 5 

1193 
Bánh ngọt cho tâm hồn: Người 
cai quản bầu trời 

Tranh và Lời: Cúc Cu Trẻ 2025 5 

1194 
Bánh ngọt cho tâm hồn: Phần 
thưởng cho người chậm chạp 

Cúc Cu Trẻ 2025 5 

1195 Bay cùng Penli Thảo Mi 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 5 

1196 Bày mứt Tết nào! 
Lời: Quỳnh Hương 
(Hũ), Tranh: Ruốc 
Đặng 

Kim Đồng 2025 5 

1197 
Bé bi bô học nói - Bé khóc, bé 
cười 

Sister Xiaoyu Hà Nội 2025 5 

1198 
Bé bi bô học nói - Bé xinh răng 
trắng tinh 

Sister Xiaoyu Hà Nội 2025 5 

1199 Bé bi bô học nói - Bố và mẹ Sister Xiaoyu Hà Nội 2025 5 
1200 Bé bi bô học nói - Oa oa oa Sister Xiaoyu Hà Nội 2025 5 
1201 Bé bi bô học nói - Ú òa Sister Xiaoyu Hà Nội 2025 5 

1202 
Bé bi bô học nói - Xin chào và 
tạm biệt 

Sister Xiaoyu Hà Nội 2025 5 

1203 
Bé có phép màu. Cảm xúc của 
bé là điều kỳ diệu 

Becky Cummings, 
Nejla Shojaie minh 
họa, Triều Anh dịch 

Trẻ 2025 5 

1204 
Bé có phép màu. Cơ thể của bé 
là điều kỳ diệu 

Becky Cummings, 
Nejla Shojaie minh 
họa, Triều Anh dịch 

Trẻ 2025 5 

1205 
Bé có phép màu. Lời nói của 
bé là điều kỳ diệu 

Becky Cummings, 
Zuzana Svobodová 
minh họa, Triều Anh 
dịch 

Trẻ 2025 5 

1206 
Bé có phép màu. Lựa chọn của 
bé là điều kỳ diệu 

Becky Cummings, 
Zuzana Svobodová 
minh họa, Triều Anh 
dịch 

Trẻ 2025 5 

1207 
Bé có phép màu. Món quà của 
bé là điều kỳ diệu 

Becky Cummings, 
Zuzana Svobodová 
minh họa, Triều Anh 
dịch 

Trẻ 2025 5 

1208 
Bé có phép màu. Tâm trạng 
của bé là điều kỳ diệu 

Becky Cummings, 
Nejla Shojaie minh 
họa, Triều Anh dịch 

Trẻ 2025 5 

1209 
Bé có phép màu. Thức ăn của 
bé là điều kỳ diệu 

Becky Cummings, 
Zuzana Svobodová 

Trẻ 2025 5 
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minh họa, Triều Anh 
dịch 

1210 
Bé giỏi như chú lính cứu hỏa - 
Các biện pháp phòng chống 
cháy, nổ 

Lời: Khánh Vân; 
Minh họa: Nga Coca 

Tri Thức 2025 5 

1211 
Bé giỏi như chú lính cứu hỏa - 
Các kỹ năng chữa cháy và 
thoát nạn 

Lời: Khánh Vân; 
Minh họa: Nga Coca 

Tri Thức 2025 5 

1212 
Bé lớn lên cùng những câu 
chuyện nhỏ - Bé biết yêu 
thương 

Lời: Su Mei; Minh 
họa: BEIBEIXIONG 
Cultural Media 

Văn Học 2025 5 

1213 
Bé lớn lên cùng những câu 
chuyện nhỏ - Bé chập chững 
trưởng thành 

Lời: Su Mei; Minh 
họa: BEIBEIXIONG 
Cultural Media 

Văn Học 2025 5 

1214 
Bé lớn lên cùng những câu 
chuyện nhỏ - Bé học lễ phép 

Lời: Su Mei; Minh 
họa: BEIBEIXIONG 
Cultural Media 

Văn Học 2025 5 

1215 
Bé lớn lên cùng những câu 
chuyện nhỏ - Bé thích đồ ăn 
ngon 

Lời: Su Mei; Minh 
họa: BEIBEIXIONG 
Cultural Media 

Văn Học 2025 5 

1216 
Bé lớn lên cùng những câu 
chuyện nhỏ - Bé yêu thiên 
nhiên 

Lời: Su Mei; Minh 
họa: BEIBEIXIONG 
Cultural Media 

Văn Học 2025 5 

1217 
Bé ơi đừng lo, chuyện nhỏ mà! 
- Chế ngự cơn giận 

Rachel Morrisroe Hồng Đức 2025 5 

1218 
Bé ơi đừng lo, chuyện nhỏ mà! 
- Kiểm soát lo lắng 

Rachel Morrisroe Hồng Đức 2025 5 

1219 
Bé ơi đừng lo, chuyện nhỏ mà! 
- Khi bé lỡ nói dối 

Rachel Morrisroe Hồng Đức 2025 5 

1220 Bí ẩn khu rừng phép thuật Ole Könnecke Kim Đồng 2025 5 

1221 Bí kíp an toàn khi ở chung cư 
ThS. Nguyễn Thị Bắc 
Thái 

Phụ Nữ 
Việt Nam 

2025 5 

1222 
Bí kíp phòng tránh bắt nạt và 
bạo lực học đường 

ThS. Nguyễn Thị Bắc 
Thái 

Phụ Nữ 
Việt Nam 

2025 5 

1223 Bí kíp phòng tránh đuối nước 
ThS. Nguyễn Thị Bắc 
Thái 

Phụ Nữ 
Việt Nam 

2025 5 

1224 
Bí kíp phòng tránh tai nạn 
thương tích 

ThS. Nguyễn Thị Bắc 
Thái 

Phụ Nữ 
Việt Nam 

2025 5 

1225 
Bí kíp phòng tránh xâm hại trẻ 
em 

ThS. Nguyễn Thị Bắc 
Thái 

Phụ Nữ 
Việt Nam 

2025 5 

1226 
Bí kíp sử dụng internet hiệu 
quả - An toàn 

ThS. Nguyễn Thị Bắc 
Thái 

Phụ Nữ 
Việt Nam 

2025 5 

1227 
Bí mật con gái- Cùng con bước 
qua tuổi dậy thì 

ThS. Nguyễn Thị Bắc 
Thái 

Văn Học 2025 5 

1228 
Bí mật con trai - Cùng con 
bước qua tuổi dậy thì 

ThS. Nguyễn Thị Bắc 
Thái 

Văn Học 2025 5 

1229 
Bí mật đôi mắt - Các bệnh về 
mắt 

Dongdongya Hồng Đức 2025 5 
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1230 
Bí mật đôi mắt - Các loại mắt 
kính 

Dongdongya Hồng Đức 2025 5 

1231 
Bí mật đôi mắt - Hành động 
bảo vệ đôi mắt 

Dongdongya Hồng Đức 2025 5 

1232 
Bí mật đôi mắt - Thám hiểm 
hành tinh Mắt 

Dongdongya Hồng Đức 2025 5 

1233 
Biệt đội phiêu lưu dưới lòng 
đất 

Isabelle Marinov, 
Minh họa: Paula 
Zorite 

Kim Đồng 2025 5 

1234 Biệt đội thám tử tất NYC Chanel Miller Kim Đồng 2025 5 

1235 
Bọ nhỏ phiêu lưu - Hành trình 
khám phá 5 giai đoạn của cảm 
xúc 

Melanie Watt 
Thanh 
Niên 

2025 8 

1236 
Boxset Thế Giới Của Thỏ Peter 
(Hộp 23 Cuốn) 

Ngô Hà Thu, Kim 
Ngọc 

Kim Đồng 2025 1 

1237 
Bố ơi! - Cuốn sách nhỏ dành 
cho các bố (và tất cả những ai 
yêu bố) 

Liz Climo Kim Đồng 2025 5 

1238 
Bộ sách đầu đời bồi dưỡng khả 
năng hội hoạ - Bàn tay nhỏ vẽ 
vũ trụ to to 

Khương Thần Hồng Đức 2025 5 

1239 
Bộ sách đầu đời bồi dưỡng khả 
năng hội hoạ - Những khoảng 
trời thần tiên 

Trâu Lạc; Trịnh Hủy Hồng Đức 2025 5 

1240 
Bộ sách đầu đời bồi dưỡng khả 
năng hội hoạ - Những sắc màu 
tuổi thơ 

Trịnh Hủy Hồng Đức 2025 5 

1241 
Bộ sách đầu đời bồi dưỡng khả 
năng hội hoạ - Thế giới trong 
mắt em 

Trâu Lạc Hồng Đức 2025 5 

1242 
Bồi dưỡng kĩ năng tài chính 
cho trẻ  

Tào Qùy Hồng Đức 2025 5 

1243 
Bốn mùa kể chuyện - Câu 
chuyện kể mùa đông 

Areha Yephar Hồng Đức 2025 8 

1244 
Bốn mùa kể chuyện - Chuyến 
khám phá mùa hè 

Areha Yephar Hồng Đức 2025 5 

1245 
Bốn mùa kể chuyện - Chuyến 
phiêu lưu mùa thu 

Areha Yephar Hồng Đức 2025 5 

1246 
Bốn mùa kể chuyện - Kế hoạch 
mùa xuân 

Areha Yephar Hồng Đức 2025 5 

1247 
Bốn mùa yêu thương - Gia 
đình Mèo Cam 

Lucy Browridge Mỹ Thuật 2025 8 

1248 Bụi đời trên tóc xanh Nguyễn Trí Kim Đồng 2025 6 

1249 
Cá voi đêm bão và những câu 
chuyện khác - Cá Voi Đêm 
Bão 

Benji Davies Kim Đồng 2025 5 

1250 
Cá voi đêm bão và những câu 
chuyện khác - Cá Voi Đêm 

Benji Davies Kim Đồng 2025 5 
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Bão – Cuộc Giải Cứu Mùa 
Đông 

1251 
Cá voi đêm bão và những câu 
chuyện khác - Chú Chim Đêm 
Bão 

Benji Davies Kim Đồng 2025 5 

1252 
Cá voi đêm bão và những câu 
chuyện khác - Đại Gia Đình Cá 
Voi Đêm Bão 

Benji Davies Kim Đồng 2025 5 

1253 
Cá voi đêm bão và những câu 
chuyện khác - Đảo Thiên 
Đường Của Nội 

Benji Davies Kim Đồng 2025 5 

1254 
Cảm xúc của Mẹ quyết định 
tương lai của Con 

Hoàng Ngân soạn 
dịch 

Văn Học 2025 5 

1255 
CÀNG CHƠI CÀNG THÔNG 
MINH Giúp bé rèn luyện tư 
duy qua 1600 câu đố 2-3 tuổi 

Biên soạn: Nhiều tác 
giả 

Kim Đồng 2025 5 

1256 
CÀNG CHƠI CÀNG THÔNG 
MINH Giúp bé rèn luyện tư 
duy qua 1600 câu đố 3-4 tuổi 

Biên soạn: Nhiều tác 
giả 

Kim Đồng 2025 5 

1257 
CÀNG CHƠI CÀNG THÔNG 
MINH Giúp bé rèn luyện tư 
duy qua 1600 câu đố 4-5 tuổi 

Biên soạn: Nhiều tác 
giả 

Kim Đồng 2025 5 

1258 
CÀNG CHƠI CÀNG THÔNG 
MINH Giúp bé rèn luyện tư 
duy qua 1600 câu đố 5-6 tuổi 

Biên soạn: Nhiều tác 
giả 

Kim Đồng 2025 5 

1259 Cánh diều theo gió Eriko Ishikawa Kim Đồng 2025 5 

1260 Cẩm nang về phép thuật 
Emily Hawkins, 
Minh họa: Jessica 
Roux 

Kim Đồng 2025 5 

1261 Cẩm nang về sinh vật huyền bí 
Emily Hawkins, 
Minh họa: Jessica 
Roux 

Kim Đồng 2025 5 

1262 Cậu bé trong hộp thiếc 
Tác giả: Christine 
Nöstlinger, Minh họa: 
Annette Swoboda 

Kim Đồng 2025 5 

1263 
Câu chuyện bốn mùa  - Tủ 
sách vàng dành cho con 

Stefania Leonardi 
Harley 

Văn Học 2025 5 

1264 
Câu chuyện chị em - Những 
cặp chị em phi thường trong 
lịch sử 

Olivia Meikle & 
Katte NeiSon 

Văn Học 2025 6 

1265 Con là trợ thủ làm việc nhà Auntie Van Van Hồng Đức 2025 6 

1266 Con sẽ lớn khôn Sóc Nâu 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 5 

1267 Con sư tử trong lâu đài quỷ dữ Quyên Gavoye Kim Đồng 2026 5 

1268 
Cổ tích dưới bóng sồi ngàn 
tuổi 

M. Rovere, F. Pillot Kim Đồng 2025 5 

1269 
Cổ tích gần nhà - Côn trùng 
hòa nhạc ký 

Nhiếp Tuấn Hồng Đức 2025 5 
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1270 
Cổ tích gần nhà - Giấc mơ học 
bơi của bé cá con 

Nhiếp Tuấn Hồng Đức 2025 5 

1271 
Cổ tích gần nhà - Hòm thư 
vượt thời gian 

Nhiếp Tuấn Hồng Đức 2025 5 

1272 
Cổ tích gần nhà - Ước mơ vẽ 
tranh của ông hồ lô 

Nhiếp Tuấn Hồng Đức 2025 5 

1273 
Cô Thỏ Xám Nhỏ ở miền thôn 
dã - Lòng yêu thương và sự 
dũng cảm 

Alison Uttley Văn Học 2025 6 

1274 
Cô Thỏ Xám Nhỏ ở miền thôn 
dã - Những người bạn 

Alison Uttley Văn Học 2025 6 

1275 Công chúa Cú mèo Khánh Liên Kim Đồng 2025 5 

1276 
Công tử mồ côi - Little Lord 
Fauntleroy 

Frances H Burnett Dân Trí 2025 8 

1277 Cơn sóng Suzy Lee Kim Đồng 2025 5 

1278 
Cùng em khám phá cảm xúc - 
Đôi cánh diệu kỳ 

Tom Percival Trẻ 2024 5 

1279 
Cùng em khám phá cảm xúc - 
Giải cứu sinh nhật 

Tom Percival Trẻ 2024 5 

1280 
Cùng em khám phá cảm xúc - 
Khi thế giới đảo lộn 

Tom Percival Trẻ 2024 5 

1281 
Cùng em khám phá cảm xúc - 
Lỡ nói dối mất rồi 

Tom Percival Trẻ 2024 5 

1282 
Cùng em khám phá cảm xúc - 
Một lần biến thành hổ 

Tom Percival Trẻ 2024 5 

1283 
Cùng em khám phá cảm xúc - 
Nào mình cùng kết bạn 

Tom Percival Trẻ 2024 5 

1284 
Cùng em khám phá cảm xúc - 
Nỗi lo của bé 

Tom Percival Trẻ 2024 5 

1285 
Cùng em khám phá cảm xúc - 
Quái vật màu xanh 

Tom Percival Trẻ 2024 5 

1286 
Cùng em rèn luyện Khoa học - 
Cơ bản 

Steven Lee Lao Động 2025 5 

1287 
Cùng em rèn luyện Khoa học - 
Nâng cao 

Steven Lee Lao Động 2025 5 

1288 
Cùng em rèn luyện tiếng Anh - 
Cơ bản 

Steven Lee Lao Động 2025 5 

1289 
Cùng em rèn luyện tiếng Anh - 
Nâng cao 

Steven Lee Lao Động 2025 5 

1290 
Cùng em rèn luyện Toán học - 
Cơ bản 

Steven Lee Lao Động 2025 5 

1291 
Cùng em rèn luyện Toán học - 
Nâng cao 

Steven Lee Lao Động 2025 5 

1292 
Cùng khám phá - Khám phá 
biển sâu 

Rebecca Weerasekera Mỹ Thuật 2025 5 

1293 
Cùng khám phá - Tham quan 
nông trại 

Rebecca Weerasekera Mỹ Thuật 2025 5 
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1294 
Cùng nhập vai : Bác Sỹ Thú Y 
- Miếng ghép thông minh, trò 
chơi trí tuệ 

Bích Lộc (dịch) Mỹ Thuật 2025 5 

1295 
Cùng nhập vai : Cầu Thủ Bóng 
Đá - Miếng ghép thông minh, 
trò chơi trí tuệ 

Bích Lộc (dịch) Mỹ Thuật 2025 5 

1296 
Cùng nhập vai : Trải nghiệm 
mua sắm - Miếng ghép thông 
minh, trò chơi trí tuệ 

Bích Lộc (dịch) Mỹ Thuật 2025 5 

1297 
Cùng trẻ khám phá - Thế giới 
xung quanh 

Chu Dương 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 5 

1298 
Cuộc phiêu lưu của Bella và 
Harry 

Lê Thị Thu Hiền, Lê 
Bảo Hân 

Kim Đồng 2025 5 

1299 
Cuộc phiêu lưu của Dế Út: 
Phần ba 

Linh Rab Kim Đồng 2025 5 

1300 
Cuộc phiêu lưu của Dế Út: 
Phần hai 

Linh Rab Kim Đồng 2025 5 

1301 
Cuộc phiêu lưu của Dế Út: 
Phần kết 

Linh Rab Kim Đồng 2025 5 

1302 
Cuộc phiêu lưu của Dế Út: 
Phần mở đầu 

Linh Rab Kim Đồng 2025 5 

1303 
Cuộc phiêu lưu ở nước ngoài 
của Tom Sawyer 

Mark Twain, Khánh 
An dịch 

Tri Thức 2025 8 

1304 
Cuộc sống hạnh phúc của 
Peppa và George 

Khánh Vân (Dịch) Mỹ Thuật 2025 5 

1305 Cuộc sống là gì thế? 
Aldebert, Maud 
Roegiers 

Kim Đồng 2025 5 

1306 Cuộc sống là một món quà Liz Climo Kim Đồng 2025 5 

1307 
Cuộc sống miền đồng quê  - 
Anh em bình thường 

Hải Yến (dịch) Mỹ Thuật 2025 5 

1308 
Cuộc sống ở nông trại  - Mê 
cung diệu kì 

Yến Thu (dịch) Mỹ Thuật 2025 5 

1309 
Cuốn sách đầu tiên: Cầu vồng 
của Thỏ Con 

Lời: Tố Linh, Tranh: 
Quân Đặng 

Kim Đồng 2025 5 

1310 
Cuốn sách đầu tiên: Khỉ Con 
mở tiệc 

Lời: Tố Linh, Tranh: 
Quân Đặng 

Kim Đồng 2025 5 

1311 
Cuốn sách đầu tiên: Lợn Con 
thích ăn gì? 

Lời: Tố Linh, Tranh: 
Quân Đặng 

Kim Đồng 2025 5 

1312 
Cuốn sách đầu tiên: Mèo Con 
tìm thấy hình gì? 

Lời: Tố Linh, Tranh: 
Quân Đặng 

Kim Đồng 2025 5 

1313 
Cuốn sách đầu tiên: Voi Con 
khát nước 

Lời: Tố Linh, Tranh: 
Quân Đặng 

Kim Đồng 2025 5 

1314 Cửa tiệm trong mơ Ida Chiaki Hồng Đức 2026 5 

1315 

Chẳng có câu hỏi nào là ngớ 
ngẩn! - 213 câu hỏi kì lạ được 
giải đáp vô cùng chuyên 
nghiệp! 

Tác giả: Mike 
Rampton, Minh họa: 
Guilherme Karsten 

Kim Đồng 2025 5 
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1316 Chỉ có một trên đời 
Grigore Vieru, Platon 
Voronko, Nika 
Turbina 

Kim Đồng 2025 8 

1317 

Chiếc lọ ước mơ - The dream 
bottle Bồi dưỡng chỉ số ý chí 
và nghị lực - Will Intelligence 
Quotient (WQ) 

Hồ Viện Viện Văn Học 2025 5 

1318 Chú chó bên hiên nhà Lulu Mayo Văn Học 2025 5 

1319 Chú chó săn biến mất William H.Armstrong 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 5 

1320 Chú mèo hiệu sách Eriko Ishikawa Kim Đồng 2025 6 

1321 
Chúa tể bóng tối - Tập 5 (Light 
Novel) 

Daisuke Aizawa, 
Touzai minh hoạ 

Kim Đồng 2025 5 

1322 

Chúng mình đều tuyệt vời! We 
are Amazing! Bồi dưỡng chỉ số 
thông minh - Intelligence 
Quotient (IQ) 

Hồ Viện Viện Văn Học 2025 5 

1323 Chúng mình là bạn 
Lời: Thanh Tâm, 
Phương Vũ, Hoài 
Anh 

Kim Đồng 2025 5 

1324 
Chung một ngôi nhà - Atlas 54 
dân tộc Việt Nam 

Võ Thị Mai Chi biên 
soạn, Hồ Quốc 
Cường minh họa 

Kim Đồng 2025 8 

1325 
Chuyện kỳ diệu từ cửa hàng 
thú nhồi bông 

Hồng Đào 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 5 

1326 
Chuyện nhà mèo - Bốn mùa 
bên nhau 

Nicoletta Costa Kim Đồng 2025 5 

1327 
Chuyện nhà mèo - Giáng sinh 
lung linh 

Nicoletta Costa Kim Đồng 2025 5 

1328 
Chuyện nhà mèo - Khu vườn 
cảm xúc 

Nicoletta Costa Kim Đồng 2025 5 

1329 
Chuyện nhà mèo - Muôn sắc 
màu 

Nicoletta Costa Kim Đồng 2025 5 

1330 
Chuyện nhà mèo - Nông trại 
vui vẻ 

Nicoletta Costa Kim Đồng 2025 5 

1331 Chuyện nhà mèo - Phép lịch sự Nicoletta Costa Kim Đồng 2025 5 
1332 Chuyện nhà mèo - Thời tiết Nicoletta Costa Kim Đồng 2025 5 

1333 
Chuyến phiêu lưu mê mải của 
sẻ nâu - Học văn tiến bộ mỗi 
ngày 

Cô Mây 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 8 

1334 Chữ cái tiếng Việt diệu kì 
Tranh: Minh Thông, 
Lời: Kim Dung 

Kim Đồng 2026 5 

1335 
Du ngoạn cùng bạn bè - Mê 
cung diệu kì 

Yến Thu (dịch) Mỹ Thuật 2025 5 

1336 Đại gia đình cá voi đêm bão Benji Davies Kim Đồng 2025 6 

1337 

Đất nước gấm hoa - Atlas Việt 
Nam - Ấn bản lưu dấu 63 tỉnh 
thành trước thềm kỉ nguyên 
mới của đất nước 

Võ Thị Mai Chi, Hồ 
Quốc Cường 

Kim Đồng 2025 5 
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1338 
Đậu Đậu truy tìm huy hiệu 
Ngũ Hành - I - Hành trình đầu 
tiên 

Ánh Mai Kim Đồng 2025 5 

1339 
Để có ngày Halloween thú vị  - 
Anh em bình thường 

Thu Hưng (dịch) Mỹ Thuật 2025 5 

1340 
Đêm trước ngày Giáng Sinh - 
Twas the night before 
Christmas 

Clement C. Moore, 
HG Books 

Văn Học 2025 6 

1341 Đi tìm xứ Tu-Bo 
Trần Đức Tiến, Minh 
họa: Lạc An 

Kim Đồng 2025 5 

1342 Điều đặc biệt của tớ Sóc Nâu 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 8 

1343 Điệu nhảy của Hippi Hồng Đào - Thảo Mi 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 5 

1344 
Đọc sách ngày xuân, quây 
quần đón Tết - Pháo hoa đêm 
Giao thừa (Bìa cứng) 

Lời: Minh Quyên; 
Minh họa: Thu Nấm 

Tri Thức 2025 5 

1345 
Đọc sách ngày xuân, quây 
quần đón Tết - Thơ Tết dành 
cho thiếu nhi (Bìa giả cứng) 

Lời: Thành Đạt; Minh 
họa: Phạm Phương 
Anh 

Tri Thức 2025 5 

1346 Đôi cánh chuồn lấp lánh Kiều Việt Tiến An Kim Đồng 2025 5 

1347 
Em chăm sóc bản thân. Ai 
được chạm vào em? 

Jolly Kids Trẻ 2025 5 

1348 
Em chăm sóc bản thân. Ăn 
uống lành mạnh 

Jolly Kids Trẻ 2025 5 

1349 
Em chăm sóc bản thân. Để có 
giấc ngủ ngon 

Jolly Kids Trẻ 2025 5 

1350 
Em chăm sóc bản thân. Để có 
làn da khỏe đẹp 

Jolly Kids Trẻ 2025 5 

1351 
Em chăm sóc bản thân. Để có 
mắt sáng tai xinh 

Jolly Kids Trẻ 2025 5 

1352 
Em chăm sóc bản thân. Để 
luôn khỏe mạnh 

Jolly Kids Trẻ 2025 5 

1353 
Em chăm sóc bản thân. Để 
răng sạch miệng thơm 

Jolly Kids Trẻ 2025 5 

1354 
Em chăm sóc bản thân. Em là 
duy nhất 

Jolly Kids Trẻ 2025 5 

1355 
Em học cách giữ an toàn cho 
bản thân - Bi đi tìm mẹ 

Tôn Hiểu Linh, Hồ 
Lô Xanh 

Mỹ Thuật 2025 5 

1356 
Em học cách giữ an toàn cho 
bản thân - Bi không cáu giận 

Tôn Hiểu Linh, Hồ 
Lô Xanh 

Mỹ Thuật 2025 8 

1357 
Em học cách giữ an toàn cho 
bản thân - Bi không ganh tị 

Tôn Hiểu Linh, Hồ 
Lô Xanh 

Mỹ Thuật 2025 5 

1358 
Em học cách giữ an toàn cho 
bản thân - Bi thật dũng cảm 

Tôn Hiểu Linh, Hồ 
Lô Xanh 

Mỹ Thuật 2025 5 

1359 
Em học cách giữ an toàn cho 
bản thân - Bộ váy đẹp của thỏ 
con 

Tôn Hiểu Linh, Hồ 
Lô Xanh 

Mỹ Thuật 2025 5 
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1360 
Em học cách giữ an toàn cho 
bản thân - Cái gì cũng sợ 

Tôn Hiểu Linh, Hồ 
Lô Xanh 

Mỹ Thuật 2025 5 

1361 
Em học cách giữ an toàn cho 
bản thân - Cặp đôi cao thủ võ 
lâm 

Tôn Hiểu Linh, Hồ 
Lô Xanh 

Mỹ Thuật 2025 5 

1362 
Em học cách giữ an toàn cho 
bản thân - Cậu bé Bi ngịch 
ngợm 

Tôn Hiểu Linh, Hồ 
Lô Xanh 

Mỹ Thuật 2025 5 

1363 
Em học cách giữ an toàn cho 
bản thân - Cậu bé bi tốt bụng 

Tôn Hiểu Linh, Hồ 
Lô Xanh 

Mỹ Thuật 2025 5 

1364 
Em học cách giữ an toàn cho 
bản thân - Có gì trong những 
khe hở 

Tôn Hiểu Linh, Hồ 
Lô Xanh 

Mỹ Thuật 2025 5 

1365 
Em học cách giữ an toàn cho 
bản thân - Heo mập bị "Tào 
Tháo" đuổi 

Tôn Hiểu Linh, Hồ 
Lô Xanh 

Mỹ Thuật 2025 5 

1366 
Em học cách giữ an toàn cho 
bản thân - Hiểm họa từ đốt 
pháo 

Tôn Hiểu Linh, Hồ 
Lô Xanh 

Mỹ Thuật 2025 5 

1367 
Em học cách giữ an toàn cho 
bản thân - Ngày nào cũng vui 

Tôn Hiểu Linh, Hồ 
Lô Xanh 

Mỹ Thuật 2025 5 

1368 
Em học cách giữ an toàn cho 
bản thân - Những nỗi buồn của 
Bi 

Tôn Hiểu Linh, Hồ 
Lô Xanh 

Mỹ Thuật 2025 5 

1369 
Em học cách giữ an toàn cho 
bản thân - Thần giữ cửa bé 
bỏng 

Tôn Hiểu Linh, Hồ 
Lô Xanh 

Mỹ Thuật 2025 5 

1370 
Em học cách giữ an toàn cho 
bản thân - Úm ba la biến ra 
nào! 

Tôn Hiểu Linh, Hồ 
Lô Xanh 

Mỹ Thuật 2025 5 

1371 
Em học cách giữ an toàn cho 
bản thân - Vịt con suýt chết 
đuối 

Tôn Hiểu Linh, Hồ 
Lô Xanh 

Mỹ Thuật 2025 5 

1372 
Em học cách giữ an toàn cho 
bản thân - Xin lỗi nhé Thỏ 
Bông 

Tôn Hiểu Linh, Hồ 
Lô Xanh 

Mỹ Thuật 2025 5 

1373 
Em làm chủ cảm xúc: Biết đón 
nhận vẻ đẹp xung quanh 

Jolly Kids Trẻ 2025 5 

1374 
Em làm chủ cảm xúc: Biết giải 
quyết vấn đề 

Jolly Kids Trẻ 2025 5 

1375 
Em làm chủ cảm xúc: Biết 
kiểm soát cơn giận 

Jolly Kids Trẻ 2025 5 

1376 
Em làm chủ cảm xúc: Biết nói 
lời yêu thương 

Jolly Kids Trẻ 2025 5 

1377 
Em làm chủ cảm xúc: Biết 
quan tâm người khác 

Jolly Kids Trẻ 2025 5 

1378 
Em làm chủ cảm xúc: Biết 
vượt qua nỗi sợ 

Jolly Kids Trẻ 2025 5 
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1379 
Em làm chủ cảm xúc: Em làm 
gì khi buồn? 

Jolly Kids Trẻ 2025 5 

1380 
Em làm chủ cảm xúc: Tự tin 
tỏa sáng 

Jolly Kids Trẻ 2025 5 

1381 
Em rèn thói quen tốt - Tiên Vui 
Vẻ và công chúa lộn xộn 

Lời: Uyên Đào, 
Tranh: Phương Thảo 

Trẻ 2025 5 

1382 
Em rèn thói quen tốt - Tiên Vui 
Vẻ và công chúa lười vận động 

Lời: Uyên Đào, 
Tranh: Phương Thảo 

Trẻ 2025 5 

1383 
Em rèn thói quen tốt - Tiên Vui 
Vẻ và công chúa mê gương 
thần 

Lời: Uyên Đào, 
Tranh: Phương Thảo 

Trẻ 2025 5 

1384 
Em rèn thói quen tốt - Tiên Vui 
Vẻ và công chúa thích đủ thứ 

Lời: Uyên Đào, 
Tranh: Phương Thảo 

Trẻ 2025 5 

1385 
Em rèn thói quen tốt - Tiên Vui 
Vẻ và hoàng tử cau có 

Lời: Uyên Đào, 
Tranh: Phương Thảo 

Trẻ 2025 5 

1386 
Em rèn thói quen tốt - Tiên Vui 
Vẻ và hoàng tử lãng phí 

Lời: Uyên Đào, 
Tranh: Phương Thảo 

Trẻ 2025 5 

1387 
Em tập ứng xử lịch sự. Biết 
giúp đỡ lẫn nhau 

Jolly Kids Trẻ 2025 5 

1388 
Em tập ứng xử lịch sự. Biết nói 
lời tử tế 

Jolly Kids Trẻ 2025 5 

1389 
Em tập ứng xử lịch sự. Chăm 
sóc thú cưng 

Jolly Kids Trẻ 2025 5 

1390 
Em tập ứng xử lịch sự. Em yêu 
trường em 

Jolly Kids Trẻ 2025 5 

1391 
Em tập ứng xử lịch sự. Giữ gìn 
thành phố sạch đẹp 

Jolly Kids Trẻ 2025 5 

1392 
Em tập ứng xử lịch sự. Nâng 
niu tình bạn 

Jolly Kids Trẻ 2025 5 

1393 
Em tập ứng xử lịch sự. Tập 
ngăn nắp gọn gàng 

Jolly Kids Trẻ 2025 5 

1394 
Em tập ứng xử lịch sự. Tôn 
trọng người khác 

Jolly Kids Trẻ 2025 5 

1395 Em yêu cơ thể - Lông mày Robin Twiddy Văn Học 2025 5 
1396 Em yêu cơ thể - Lông mi Robin Twiddy Văn Học 2025 5 
1397 Em yêu cơ thể - Lông và tóc Robin Twiddy Văn Học 2025 5 
1398 Em yêu cơ thể - Móng Robin Twiddy Văn Học 2025 5 
1399 Em yêu cơ thể - Răng Robin Twiddy Văn Học 2025 5 

1400 
Em yêu khoa học - Toán, Lý, 
Hóa thật thú vị 

Tùng An (tuyển chọn, 
biên soạn) 

Tri Thức 2025 5 

1401 
English Zoo - 200 Từ tiếng anh 
đầu tiên của bé - Song ngữ 
Anh -Việt 

Kenvin Kang Mỹ Thuật 2025 5 

1402 
English Zoo - Cùng chơi trốn 
tìm nào – Let’s play hide-and-
seek - Song ngữ Anh -Việt 

Kenvin Kang Mỹ Thuật 2025 5 

1403 
English Zoo - Chim cánh cụt 
và những người bạn - 

Kevin Kang Mỹ Thuật 2025 5 
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Penguin's great friends - Song 
ngữ Anh -Việt 

1404 
English Zoo - Đây là trứng của 
ai? - Whose egg is this? - Song 
ngữ Anh -Việt 

Kevin Kang Mỹ Thuật 2025 5 

1405 
English Zoo - Đi tìm chìa khóa 
vàng – Finding the golden key  
- Song ngữ Anh -Việt 

Kenvin Kang Mỹ Thuật 2025 5 

1406 
English Zoo - Mẹ ơi, mẹ có ở 
đây không? – Mom, are you 
here? - Song ngữ Anh -Việt 

Kenvin Kang Mỹ Thuật 2025 5 

1407 
English Zoo - Mèo béo và con 
chuột - Fat cat and a rat - Song 
ngữ Anh -Việt 

Kevin Kang Mỹ Thuật 2025 5 

1408 
English Zoo - Mứt của Sói mất 
rồi – Wolf’s jam is missing - 
Song ngữ Anh -Việt 

Kenvin Kang Mỹ Thuật 2025 5 

1409 
English Zoo - Ngày tuyết rơi - 
Snowy Day - Song ngữ Anh -
Việt 

Kevin Kang Mỹ Thuật 2025 5 

1410 
English Zoo - Sinh nhật của tớ 
- It's my birthday - Song ngữ 
Anh -Việt 

Kevin Kang Mỹ Thuật 2025 5 

1411 
English Zoo - Tiệc rau trộn – 
Salad party - Song ngữ Anh -
Việt 

Kenvin Kang Mỹ Thuật 2025 5 

1412 
First Alphabet Book - Cuốn 
sách đầu đời: Bảng chữ cái 

Mary Cartwirght, 
Ellissa Ferro 

Dân Trí 2025 5 

1413 
First Animals Book - Cuốn 
sách đầu đời: Động vật 

Mary Cartwirght, 
Ellissa Ferro 

Dân Trí 2025 5 

1414 
First Numbers Book - Cuốn 
sách đầu đời: Số đếm 

Mary Cartwirght, 
Ellissa Ferro 

Dân Trí 2025 5 

1415 
First Words Book - Cuốn sách 
đầu đời: Từ vựng 

Mary Cartwirght, 
Ellissa Ferro 

Dân Trí 2025 5 

1416 
Fizzy lém lỉnh và Bandit bắng 
nhắng 

Hoàng Giang Quỳnh 
Anh (dịch) 

Phụ Nữ 
Việt Nam 

2025 5 

1417 Gánh nhớ ngang trời Ny An Kim Đồng 2025 8 

1418 
Ghi chép sáng tạo: Dạt dào 
niềm vui - Ghi chép toàn bộ 
cuộc sống đầy màu sắc 

Đoàn Quách Tùng 
Hương 

Trẻ 2025 5 

1419 Gói bánh chưng nào! 
Lời: Quỳnh Hương 
(Hũ), Tranh: Ruốc 
Đặng 

Kim Đồng 2025 8 

1420 

Gợi mở trí tưởng tượng: 
Chuyện kể cuối của bà cổ thụ - 
Bài học để học yêu thương cây 
cối 

Fuu.J Trẻ 2025 5 
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1421 

Gợi mở trí tưởng tượng: Hạt 
nhỏ không chịu nảy mầm - Bài 
học vượt qua sợ hãi và dũng 
cảm lớn lên 

Fuu.J Trẻ 2025 5 

1422 
Gợi mở trí tưởng tượng: Nỗi 
buồn của cây ích kỷ -  Bài học 
dũng cảm nhận lỗi và sửa lỗi 

Fuu.J Trẻ 2025 5 

1423 Gia đình ong Anja Mugerli Kim Đồng 2025 5 

1424 
Giải mã danh tác - Cẩm nang 
phân tích tác phẩm nghệ thuật 
dành cho trẻ em 

Ingrid Swenson, 
Mary Auld 

Kim Đồng 2025 5 

1425 
Giải mã mê cung - phát triển 
IQ - Trái Đất 

Nhiều Tác giả Hà Nội 2025 5 

1426 
Giải mã mê cung - phát triển 
IQ - Vòng quanh thế giới 

Nhiều Tác giả Hà Nội 2025 5 

1427 
Giai thoại các danh nhân Việt 
Nam 04 

Lê Bá Hiền Trẻ 2025 5 

1428 
Giai thoại các danh nhân Việt 
Nam 05 

Lê Bá Hiền Trẻ 2025 5 

1429 
Giáng sinh An lành cùng 
Peppa Pig (Sách tương tác, 
cùng học cùng chơi) 

Phương Anh (dịch) Mỹ Thuật 2025 5 

1430 
Gieo mầm yêu thương - Bài 
học của Cú 

Nick Butterworth Thế Giới 2025 5 

1431 
Gieo mầm yêu thương - Bóng 
bay của Nhím 

Nick Butterworth Thế Giới 2025 5 

1432 
Gieo mầm yêu thương - Bồn 
tắm của Lửng 

Nick Butterworth Thế Giới 2025 5 

1433 
Gieo mầm yêu thương - Cuộc 
săn tìm báu vật 

Nick Butterworth Thế Giới 2025 5 

1434 
Gieo mầm yêu thương - 
Chuyến ghé thăm của cô Chim 

Nick Butterworth Thế Giới 2025 5 

1435 
Gieo mầm yêu thương - 
Chuyến xe kỳ thú của bác 
Percy 

Nick Butterworth Thế Giới 2025 5 

1436 
Gieo mầm yêu thương - Một 
ngày mùa xuân 

Nick Butterworth Thế Giới 2025 5 

1437 
Girl Holiday - Travelling diary 
coloring book 

Mito Hapi 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 8 

1438 Hà Nội của tớ - My Hanoi 

Lời/Words by: 
Phương Vũ, 
Tranh/Illustrations 
by: Thảo Võ 

Kim Đồng 2025 5 

1439 
Hai anh em ở sân chơi - Anh 
em bình thường 

Thu Hưng (dịch) Mỹ Thuật 2025 6 

1440 Halloween vui nhộn của Peppa Khánh Vân (Dịch) Mỹ Thuật 2025 5 

1441 
Halooween vui vẻ - Mê cung 
diệu kì 

Yến Thu (dịch) Mỹ Thuật 2025 6 
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1442 
Hành trình đánh bại thánh lười 
và những thói quen xấu 

Starbooks 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 5 

1443 

Hãy làm theo tớ nhé! Follow 
me! Bồi dưỡng chỉ số hiểu biết 
về sức khỏe - Health 
Intelligence Quotient (HQ) 

Hồ Viện Viện Văn Học 2025 5 

1444 
Hệ sinh thái trên Trái Đất - 
Động vật 

Ola Woldańska-
Płocińska 

Kim Đồng 2025 5 

1445 
Hệ sinh thái trên Trái Đất - Khí 
hậu 

Ola Woldańska-
Płocińska 

Kim Đồng 2025 5 

1446 
Hệ sinh thái trên Trái Đất - Rác 
thải 

Ola Woldańska-
Płocińska 

Kim Đồng 2025 5 

1447 
Hệ sinh thái trên Trái Đất - 
Thực phẩm 

Ola Woldańska-
Płocińska 

Kim Đồng 2025 5 

1448 

Hiểu quy luật tâm lí, giúp phát 
triển tư duy (dành cho học 
sinh) - Kĩ năng giao tiếp hiệu 
quả 

Biên soạn: Hành Tinh 
Hồ Ly, Minh họa: 
Cao Du Du 

Kim Đồng 2025 5 

1449 

Hiểu quy luật tâm lí, giúp phát 
triển tư duy (dành cho học 
sinh) - Tăng cường khả năng 
học tập 

Biên soạn: Hành Tinh 
Hồ Ly, Minh họa: 
Cao Du Du 

Kim Đồng 2025 5 

1450 
Hiểu về nghề nghiệp - Các nhà 
khoa học làm gì? 

Lời: Tom Mumbray; 
Minh họa: Can 
Tugrul & Geraldine 
Sy 

Hà Nội 2025 5 

1451 
Hiểu về nghề nghiệp - Các phi 
hành gia làm gì? 

Lời: Rob Lloyd Jones 
& Victoria 
M.Williams; Minh 
họa: Adam Allsuch-
Boarman & Geraldine 
Sy 

Hà Nội 2025 5 

1452 
Học ngữ pháp tiếng Anh qua 
các câu chuyện - 1 - Danh từ 

TS Lubna Alsagoff Hà Nội 2025 5 

1453 

Học ngữ pháp tiếng Anh qua 
các câu chuyện - 10 - Các quy 
tắc hòa hợp giữa chủ ngữ và 
động từ 

TS Lubna Alsagoff Hà Nội 2025 5 

1454 
Học ngữ pháp tiếng Anh qua 
các câu chuyện - 2 - Cách kết 
hợp danh từ và động từ 

TS Lubna Alsagoff Hà Nội 2025 5 

1455 
Học ngữ pháp tiếng Anh qua 
các câu chuyện - 3 - Động từ 
và trật tự từ loại trong câu 

TS Lubna Alsagoff Hà Nội 2025 5 

1456 
Học ngữ pháp tiếng Anh qua 
các câu chuyện - 4 - Cách kết 
hợp tính từ với danh từ 

TS Lubna Alsagoff Hà Nội 2025 5 
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1457 
Học ngữ pháp tiếng Anh qua 
các câu chuyện - 5 - Giới từ 
miêu tả địa điểm và thời gian 

TS Lubna Alsagoff Hà Nội 2025 5 

1458 
Học ngữ pháp tiếng Anh qua 
các câu chuyện - 6 - Đại từ 

TS Lubna Alsagoff Hà Nội 2025 5 

1459 
Học ngữ pháp tiếng Anh qua 
các câu chuyện - 7 - Trạng từ 
kết hợp với động từ 

TS Lubna Alsagoff Hà Nội 2025 5 

1460 
Học ngữ pháp tiếng Anh qua 
các câu chuyện - 8 - Cách tạo 
ra cụm danh từ 

TS Lubna Alsagoff Hà Nội 2025 5 

1461 
Học ngữ pháp tiếng Anh qua 
các câu chuyện - 9 - Danh từ số 
nhiều và danh từ số ít 

TS Lubna Alsagoff Hà Nội 2025 5 

1462 Huyền thoại mặt trời (in màu) 

Tranh: Lý Tiểu Vũ, 
Tĩnh Hân - Văn: Cát 
Hạnh; Nguyễn Hoàng 
Trung (dịch) 

Tri Thức 2026 6 

1463 
Illustrated Classics - Truyện cổ 
tích về những người hùng bình 
dị 

Nhiều Tác giả Thế Giới 2025 8 

1464 
Illustrated Classics - Truyện kể 
về các động vật dũng cảm và 
thông minh 

Nhiều Tác giả Thế Giới 2025 6 

1465 
Kamishibai - Kể chuyện bằng 
tranh: Bác đầu bếp khó tính 
(Bản đặc biệt) 

Noriko Matsui Kim Đồng 2025 8 

1466 
Kamishibai - Kể chuyện bằng 
tranh: To, to, to lên! (Bản đặc 
biệt) 

Noriko Matsui Kim Đồng 2025 6 

1467 
Kay's Marvellous Medicine - 
Thần dược của Kay 

Adam Kay, Minh 
hoạ: Henry Paker 

Kim Đồng 2025 5 

1468 
Kể chuyện hành trình viết sáng 
tạo Tuổi 7+ 

Rudi Haig 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 5 

1469 
Kì công diệu nghệ - Một số kĩ 
thuật và công nghệ trên dải đất 
hình chữ S trước thế kỉ XX 

Đông Nguyễn; 
Kaovjets Ngujens; 
Phan Cẩm Thượng 
(hiệu đính) 

Kim Đồng 2025 5 

1470 
Kĩ năng an toàn cho học sinh - 
An toàn khi ở ngoài 

Nhóm an toàn 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2026 6 

1471 
Kĩ năng an toàn cho học sinh - 
An toàn khi ở nhà 

Nhóm an toàn 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2026 5 

1472 
Kĩ năng an toàn cho học sinh - 
An toàn khi ở trường 

Nhóm an toàn 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2026 5 

1473 
Kĩ năng an toàn cho học sinh - 
An toàn trên không gian mạng 

Nhóm an toàn 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2026 5 

1474 
Kĩ năng vàng cho học sinh 
trung học - Học tập tối giản 

Liao Heng Kim Đồng 2025 5 
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1475 
Kĩ năng vàng cho teen thế kỉ 
21 – Bí kíp giao tiếp xã hội 

Tác giả: Li-Jung 
Yang, Minh hoạ: Yu-
Shi Wu, Water Brain, 
Cố vấn chuyên môn: 
Taiwan Happiness 
Village Emotion 
Education Associati 

Kim Đồng 2025 5 

1476 
Kĩ năng vàng cho teen thế kỉ 
21 - Bí kíp quản lí cảm xúc 

Yang Li Rong, Sun 
De Ling, Dan Gao Jia 
Mian X 

Kim Đồng 2025 5 

1477 
Kí ức kiều bào: Chân đăng - 
Phu mỏ người Việt ở Tân Thế 
Giới 

Clément Baloup Kim Đồng 2025 5 

1478 
Kí ức kiều bào: Lính thợ - Lao 
động Việt đến Pháp giữa Thế 
Chiến II 

Clément Baloup, 
Pierre Daum 

Kim Đồng 2025 5 

1479 
Kiến thức bách khoa - Động 
vật dưới nước và thế giới đại 
dương  

Tuệ Minh Văn Học 2025 5 

1480 
Kiến thức bách khoa - Thế giới 
động vật (động vật hoang dã và 
động vật nuôi) 

Tuệ Minh Văn Học 2025 5 

1481 
Kiến thức bách khoa - Trái đất 
diệu kỳ  

Tuệ Minh Văn Học 2025 5 

1482 Kỹ năng giúp trẻ khoan dung Thanh Bình Tri Thức 2024 5 

1483 

Kỹ năng sống thiết yếu cho học 
sinh (Giải pháp - Tư duy - 
Giao tiếp - Thấu hiểu - Ứng 
phó) 

Tác giả: Keilly Swift; 
Minh họa: James 
Gibbs 

Hà Nội 2024 5 

1484 Khi gia đình thay đổi Sóc Nâu 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 5 

1485 Kho tàng của bố - Loving eyes 

Lời/Words by Bùi 
Phương Tâm, 
Tranh/Illustrations by 
Hoàng Giang 

Kim Đồng 2025 5 

1486 Khoa học để làm gì? DK Kim Đồng 2025 5 

1487 
Khoảnh khắc anh em hòa thuận 
- Anh em bình thường 

Thu Hưng (dịch) Mỹ Thuật 2025 8 

1488 

Không có thịt trong bánh kẹp 
thịt - Lời đồn và sự thật về 
những món chúng ta khoái 
khẩu 

Kim Zachman viết, 
Peter Donnelly minh 
họa 

Kim Đồng 2025 5 

1489 
Không dựa dẫm - Cùng trẻ lớn 
lên 

An Nhiên 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 6 

1490 
Khủng long của tớ - Khủng 
long bạo chúa, khủng long vây 
lưng 

Tác giả: Wonder 
House; Người dịch: 
Bình Nhi 

Hà Nội 2026 5 
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1491 
Khủng long của tớ - Khủng 
long cổ dài, khủng long răng 
cự đà 

Tác giả: Wonder 
House; Người dịch: 
Bình Nhi 

Hà Nội 2026 5 

1492 
Khủng long của tớ - Khủng 
long mào ống, khủng long ba 
sừng 

Tác giả: Wonder 
House; Người dịch: 
Bình Nhi 

Hà Nội 2026 5 

1493 
Khủng long của tớ - Khủng 
long phiến xương, khủng long 
bọc giáp 

Tác giả: Wonder 
House; Người dịch: 
Bình Nhi 

Hà Nội 2026 5 

1494 
Làm văn thật dễ - Cách diễn 
đạt câu 

Đoàn Trương Thủ 
Nghệ 

Văn Học 2025 5 

1495 
Làm văn thật dễ - Hãy thay đổi 
góc độ quan sát 

Đoàn Trương Thủ 
Nghệ 

Văn Học 2025 5 

1496 
Làm văn thật dễ - Sức mạnh 
của biện pháp tu từ 

Đoàn Trương Thủ 
Nghệ 

Văn Học 2025 5 

1497 
Làm văn thật dễ - Tầm quan 
trọng của trí tưởng tượng 

Đoàn Trương Thủ 
Nghệ 

Văn Học 2025 5 

1498 
Làm văn thật dễ - Tìm kiếm 
các chi tiết 

Đoàn Trương Thủ 
Nghệ 

Văn Học 2025 5 

1499 
Làm văn thật dễ - Từ loại thật 
phong phú 

Đoàn Trương Thủ 
Nghệ 

Văn Học 2025 5 

1500 
Làm việc nhà thật vui - tập 1: 
Dọn phòng cho sạch đẹp 

Biên soạn: Cơ quan 
Nghiên cứu Giáo dục 
Gia đình Nhật Bản, 
Minh họa: Ohashi 
Keiko 

Kim Đồng 2025 5 

1501 
Làm việc nhà thật vui - tập 2: 
Tự giặt quần áo nhé! 

Biên soạn: Cơ quan 
Nghiên cứu Giáo dục 
Gia đình Nhật Bản, 
Minh họa: Ohashi 
Keiko 

Kim Đồng 2025 5 

1502 
Lãnh đạo nhí quản trị chiến 
lược: Chế ngự nỗi sợ hãi  

Tú Uyên (biên soạn) Hồng Đức 2025 5 

1503 
Lãnh đạo nhí quản trị chiến 
lược: Chiến thắng cơn giận dữ 

Tú Uyên (biên soạn) Hồng Đức 2025 5 

1504 
Lãnh đạo nhí quản trị chiến 
lược: KPLs để tương lai tươi 
sáng 

Minh Vũ (biên soạn) Hồng Đức 2025 5 

1505 
Lãnh đạo nhí quản trị chiến 
lược: Khởi tạo ý tưởng 

Tú Uyên (biên soạn) Hồng Đức 2025 5 

1506 
Lãnh đạo nhí quản trị chiến 
lược: Một người bạn thật sự là 
như thế nào? 

Minh Vũ (biên soạn) Hồng Đức 2025 5 

1507 
Lãnh đạo nhí quản trị chiến 
lược: NLP - Tư duy chính xác  

Minh Vũ (biên soạn) Hồng Đức 2025 5 

1508 
Lãnh đạo nhí quản trị chiến 
lược: Phản hồi tích cực  

Tú Uyên (biên soạn) Hồng Đức 2025 5 
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1509 
Lãnh đạo nhí quản trị chiến 
lược: Vượt qua "khủng hoảng" 
tài chính 

Minh Vũ (biên soạn) Hồng Đức 2025 5 

1510 
Lets Go - Chúng mình cùng lên 
đường nào - Đi tàu thủy 

Reberacca 
Weerasekera 

Mỹ Thuật 2025 6 

1511 
Lễ phục sinh  - Mê cung diệu 
kì 

Yến Thu (dịch) Mỹ Thuật 2025 5 

1512 
Lịch sử Việt Nam bằng tranh - 
Chiến thắng quân Nguyên 
Mông lần 3 (Bản màu) 

Nguyễn Huy Khôi, 
Tôn Nữ Quỳnh Trân, 
Nguyễn Thùy Linh, 
Trần Bạch Đằng 

Trẻ 2025 8 

1513 
Lịch sử Việt Nam bằng tranh - 
Hồ Quý Ly chống giặc Minh 

Lê Phi Hùng, Đinh 
Văn Liên, Trần Bạch 
Đằng 

Trẻ 2025 5 

1514 
Lịch sử Việt Nam bằng tranh - 
Kinh tế đàng ngoài thời Lê - 
Trịnh 

Trần Bạch Đằng Trẻ 2025 5 

1515 
Lịch sử Việt Nam bằng tranh - 
Ngô Quyền đại phá Quân Nam 
Hán 

Trần Bạch Đằng Trẻ 2025 5 

1516 
Lịch sử Việt Nam bằng tranh - 
Người cổ Việt Nam 

Đinh Văn Liên, Trần 
Bạch Đằng, Bùi Chí 
Hoàng 

Trẻ 2025 5 

1517 
Lịch sử Việt Nam bằng tranh - 
Nhà Lý suy vong (Bản màu) 

Lê Văn Năm, Nguyễn 
Quang Vinh, Nguyễn 
Thùy Linh, Trần 
Bạch Đằng 

Trẻ 2025 5 

1518 
Lịch sử Việt Nam bằng tranh - 
Nhụy Kiều tướng quân Bà 
Triệu 

Trần Bạch Đằng Trẻ 2025 5 

1519 
Lịch sử Việt Nam bằng tranh - 
Tây Sơn khởi nghiệp (Bản 
màu) 

Lê Tường Thanh, 
Nguyễn Thùy Linh, 
Trần Bạch Đằng, 
Trần Thị Mai 

Trẻ 2025 5 

1520 
Lịch sử Việt Nam bằng tranh - 
Thành lập Nhà Trần (Bản màu) 

Trần Yên Thế 
(Nguyễn Đức Hòa), 
Tôn Nữ Quỳnh Trân, 
Nguyễn Thùy Linh, 
Trần Bạch Đằng 

Trẻ 2025 5 

1521 
Lọ thuốc thần cho cơ thể khỏe 
mạnh - Đánh bại yêu quái cong 
vẹo 

Dong Dong Ya Tri Thức 2025 5 

1522 
Lọ thuốc thần cho cơ thể khỏe 
mạnh - Hóa giải lời nguyền 
béo phì 

Dong Dong Ya Tri Thức 2025 5 

1523 
Lọ thuốc thần cho cơ thể khỏe 
mạnh - Tớ không muốn trở 
thành “nấm lùn” 

Dong Dong Ya Tri Thức 2025 5 

1524 Lòng tốt là vô giá  Phương Anh (dịch) Mỹ Thuật 2025 5 



195 
 

 

STT Tên sách Tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Năm 
XB 

Số 
lượng 

1525 
Lời thì thầm của Pooh – 
Pooh’s Little Whispers 

A. A. Milne, E. H. 
Shepard 

Dân Trí 2025 8 

1526 
Lời trái tim yêu thương - Tớ 
yêu cún con của tớ 

Caroline Jayne 
Church 

Hồng Đức 2025 5 

1527 
Lời trái tim yêu thương - Tớ 
yêu khủng long của tớ 

Caroline Jayne 
Church 

Hồng Đức 2025 5 

1528 
Lời trái tim yêu thương - Tớ 
yêu robot của tớ 

Caroline Jayne 
Church 

Hồng Đức 2025 5 

1529 
Lời trái tim yêu thương - Tớ 
yêu thỏ con của tớ 

Caroline Jayne 
Church 

Hồng Đức 2025 5 

1530 
Lời trái tim yêu thương - Yêu 
con bằng cả trái tim 

Caroline Jayne 
Church 

Hồng Đức 2025 5 

1531 Lũ trẻ làng ồn ào Astrid Lindgren 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 5 

1532 Mái ấm mới của Hạt Dẻ Hà Mi Kim Đồng 2025 5 

1533 
Mạnh mẽ nói không - Dạy trẻ 
tự bảo vệ mình 

Trần Tuấn Hồng Văn Học 2025 5 

1534 Mẹ chúng tôi là sư tử Cần Tử 芹子 Lao Động 2024 5 
1535 Meo meo phơi nắng Lulu Mayo Văn Học 2025 5 

1536 
Mê toán học - Bảng cửu 
chương 

Tecnoscienza; 
Agnese Baruzzi 

Tri Thức 2026 5 

1537 
Mê toán học - Câu đố logic và 
trò chơi tư duy 

Mattia Crivellini Tri thức 2026 5 

1538 
Mê toán học - Phép tính đa cấp 
độ 

Tecnoscienza; 
Agnese Baruzzi 

Tri Thức 2026 5 

1539 
Mê toán học - Số đếm và hình 
dạng 

Mattia Crivellini Tri thức 2026 5 

1540 Mê toán học - Số học căn bản 
Linda Bertola, 
Agnese Barzuri 

Tri thức 2026 5 

1541 Miền thảo nguyên Panduranga Lê Đức Dương Kim Đồng 2025 5 

1542 
Mình có thể làm được! - I can 
do it! Bồi dưỡng chỉ số vượt 
khó - Adversity Quotient (AQ) 

Hồ Viện Viện Văn Học 2025 5 

1543 
Mình cùng vượt qua - Nếu có 
một ngày… 

Lời và Tranh: Khánh 
Thiện 

Trẻ 2025 5 

1544 
Mình cùng vượt qua - TuTi và 
lọ ký ức 

Lời: Anh Thư, Tranh: 
Hoàng Thông 

Trẻ 2025 5 

1545 

Mình muốn mua tất cả...-I want 
to buy them all...Bồi dưỡng chỉ 
số năng lực quản lý tài chính - 
Financial Quotient (FQ) 

Hồ Viện Viện Văn Học 2025 5 

1546 
Món quà sinh nhật siêu khổng 
lồ - Anh em bình thường 

Thu Hưng (dịch) Mỹ Thuật 2025 8 

1547 Mỗi tháng tặng cậu một bài thơ 
Lời: Hà mã đi bộ, 
Tranh: Ngô Thanh 
Đức 

Kim Đồng 2025 8 

1548 Một ngày bận rộn của Peppa Khánh Vân (Dịch) Mỹ Thuật 2025 6 
1549 Một triệu chú gấu Lulu Mayo Văn Học 2025 8 
1550 Mũ rơm đi học Vũ Công Chiến Kim Đồng 2025 5 
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1551 Mùa ong khoái Lai Vĩnh Toàn Kim Đồng 2025 5 

1552 My first - Động vật ở trang trại Phan Minh Đạo 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2024 5 

1553 
My first 1000 words - 1000 từ 
vựng tiếng Anh đầu tiên cho 
trẻ 

Wonder House Books Hà Nội 2025 5 

1554 
My first book of animals - 
Động vật thời tiền sử 

Phan Minh Đạo 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 5 

1555 
My first book of animals - Thế 
giới động vật  

Phan Minh Đạo 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 5 

1556 
Năng lượng tích cực - Cùng trẻ 
lớn lên 

An Nhiên 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 5 

1557 
Nếu thế giới chỉ có 100 động 
vật - Góc nhìn toàn diện về 
động vật trên Trái Đất 

Miranda Smith, 
Aaron Cushley 

Thế Giới 2025 5 

1558 
Nếu thế giới chỉ có 100 ngày - 
Gói gọn lịch sử 10.000 năm 
của nhân loại 

Miranda Smith, 
Aaron Cushley 

Thế Giới 2025 5 

1559 
Nếu thế giới chỉ có 100 người - 
Bức tranh sống động về con 
người trên toàn cầu 

Miranda Smith, 
Aaron Cushley 

Thế Giới 2025 5 

1560 Nikola Tesla 
Kim Seung-Min, 
Choi Byeong-Guk 

Kim Đồng 2025 5 

1561 Nơi trú ẩn bình yên Ida Chiaki Hồng Đức 2026 5 

1562 
Ngàn năm sử Việt - Nhà Lê 
Trung Hưng - Cụ Bảng Đôn 

Bút Ngữ Kim Đồng 2025 5 

1563 
Ngàn năm sử Việt - Nhà Lê 
Trung Hưng - Quận He khởi 
nghĩa 

Hà Ân Kim Đồng 2025 5 

1564 
Ngàn năm sử Việt - Nhà 
Nguyễn - Chiến tướng Tôn 
Thất Thuyết 

Lê Minh Quốc Kim Đồng 2025 5 

1565 
Ngàn năm sử Việt – Thời Bắc 
thuộc – Vua Đen 

Hoàng Công Khanh Kim Đồng 2025 5 

1566 Ngày lễ tình nhân ngọt ngào Khánh Vân (Dịch) Mỹ Thuật 2025 5 

1567 

Ngày mưa không tệ như mình 
nghĩ! - Rainy Days aren't so 
bad after All! Bồi dưỡng chỉ số 
trí tuệ tinh thần - Spiritual 
Quotient (SQ) 

Hồ Viện Viện Văn Học 2025 5 

1568 Nghệ thuật để làm gì? DK Kim Đồng 2025 6 

1569 
Nghìn lẻ một trang - Truyện 
thiếu nhi 

Mai Du 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 8 

1570 
Nguyễn Nhật Ánh và Kính 
Vạn Hoa - chuyện từ A đến Z 

Nhiều Tác giả Kim Đồng 2025 8 

1571 
Người bạn của trái tim - Nhà 
của bé Đà Điểu 

Élodie Duhameau 
viết và vẽ 

Kim Đồng 2025 5 

1572 
Người bạn của trái tim - Nhóc 
Cá Sấu sống trong nhà Ông 

Élodie Duhameau 
viết và vẽ 

Kim Đồng 2025 5 
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1573 
Người canh gác - Tập 1: 
Những bí mật 

Christos Kim Đồng 2025 5 

1574 
Người canh gác - Tập 2: Ngục 
cung của Minotaur 

Christos Kim Đồng 2025 5 

1575 
Người canh gác - Tập 3: 
Những cuốn sách ma 

Christos Kim Đồng 2025 5 

1576 Ngượng một tí, không sao! 
Anna Milbourne, Åsa 
Gilland 

Hồng Đức 2025 5 

1577 
Nhật kí siêu hài của bạn cấp 
Hai 

Tin Tôm, Thủy 
Nguyên 

Kim Đồng 2025 5 

1578 
Nhật kí trong khu rừng mộng 
mơ 

Aeppol (So Jin Ju) Kim Đồng 2025 5 

1579 
Nhật ký chú bé nhút nhát (nhật 
ký cậu bé siêu thân thiện) tập 
2: Rowley phiêu lưu ký 

Jeff Kinney Văn Học 2025 5 

1580 

Nhật ký chú bé nhút nhát song 
ngữ Việt - Anh: Tập 1 (kèm 
file nghe + note từ mới) (Tái 
bản lần thứ 4) 

Jeff Kinney Văn Học 2025 6 

1581 

Nhật ký chú bé nhút nhát song 
ngữ Việt - Anh: Tập 10 - 
Những ngày xưa cũ (Tái bản 
lần thứ 3) 

Jeff Kinney Văn Học 2024 6 

1582 
Nhật ký chú bé nhút nhát song 
ngữ Việt - Anh: Tập 11 - Cược 
gấp đôi (Tái bản lần thứ 2) 

Jeff Kinney Văn Học 2024 6 

1583 

Nhật ký chú bé nhút nhát song 
ngữ Việt - Anh: Tập 12 - 
Chuyến đi bão táp (Tái bản lần 
thứ 2) 

Jeff Kinney Văn Học 2025 6 

1584 

Nhật ký chú bé nhút nhát song 
ngữ Việt - Anh: Tập 13 - Đại 
chiến trên tuyết (Tái bản lần 
thứ 2) 

Jeff Kinney Văn Học 2023 6 

1585 
Nhật ký chú bé nhút nhát song 
ngữ Việt - Anh: Tập 14 - Của 
thiên trả địa (Tái bản lần thứ 2) 

Jeff Kinney Văn Học 2025 6 

1586 

Nhật ký chú bé nhút nhát song 
ngữ Việt - Anh: Tập 15 - Cái 
kết khó lường (Tái bản lần thứ 
2) 

Jeff Kinney Văn Học 2023 6 

1587 
Nhật ký chú bé nhút nhát song 
ngữ Việt - Anh: Tập 16 - Trùm 
cuối (Tái bản lần thứ 2) 

Jeff Kinney Văn Học 2024 6 

1588 
Nhật ký chú bé nhút nhát song 
ngữ Việt - Anh: Tập 17 - Bỉm 
toang (Tái bản lần thứ 1) 

Jeff Kinney Văn Học 2025 6 
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1589 

Nhật ký chú bé nhút nhát song 
ngữ Việt - Anh: Tập 2 - Luật 
của Rodrick (kèm file nghe + 
note từ mới) (Tái bản lần thứ 
3) 

Jeff Kinney Văn Học 2024 6 

1590 
Nhật ký chú bé nhút nhát song 
ngữ Việt - Anh: Tập 3 - Giọt 
nước tràn ly (Tái bản lần thứ 3) 

Jeff Kinney Văn Học 2024 6 

1591 
Nhật ký chú bé nhút nhát song 
ngữ Việt - Anh: Tập 4 - Mùa 
hè tuyệt vời (Tái bản lần thứ 4) 

Jeff Kinney Văn Học 2024 6 

1592 
Nhật ký chú bé nhút nhát song 
ngữ Việt - Anh: Tập 5 - Sự thật 
phũ phàng (Tái bản lần thứ 3) 

Jeff Kinney Văn Học 2025 6 

1593 
Nhật ký chú bé nhút nhát song 
ngữ Việt - Anh: Tập 6 - Mắc 
kẹt (Tái bản lần thứ 3) 

Jeff Kinney Văn Học 2025 6 

1594 
Nhật ký chú bé nhút nhát song 
ngữ Việt - Anh: Tập 7 - Kỳ Đà 
cản mũi (Tái bản lần thứ 2) 

Jeff Kinney Văn Học 2024 6 

1595 
Nhật ký chú bé nhút nhát song 
ngữ Việt - Anh: Tập 8 - Thánh 
nhọ (Tái bản lần thứ 3) 

Jeff Kinney Văn Học 2023 6 

1596 

Nhật ký chú bé nhút nhát song 
ngữ Việt - Anh: Tập 9 - Kỳ 
nghỉ thảm khốc (Tái bản lần 
thứ 3)  

Jeff Kinney Văn Học 2023 6 

1597 

Nhật Ký Chú Bé Nhút Nhát 
Tập 18: No Brainer - Phiên bản 
tiếng song ngữ Việt-Anh (kèm 
file nghe + note từ mới) 

Jeff Kinney Văn Học 2025 6 

1598 
Nhật ký chú bé nhút nhát Tập 
20 - PARTYPOOPER (Song 
ngữ Việt - Anh) 

Jeff Kinney Văn Học 2026 6 

1599 
Nhật ký chú bé nhút nhát tập 3: 
Những chuyện ly kỳ (Tái bản 
lần thứ nhất) 

Jeff Kinney Dân Trí 2024 6 

1600 
Nhật ký chú bé nhút nhát: 
Rowley Jefferson (Tái bản 
2025) 

Jeff Kinney Dân Trí 2025 6 

1601 Nhông cát Tráng Sĩ Xuân Huy Kim Đồng 2025 5 

1602 Như thế nào mới là lòng tốt? 
Anna Milbourne, Åsa 
Gilland 

Hồng Đức 2025 6 

1603 Những anh hùng bé nhỏ Sóc Nâu 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 5 

1604 

Những cặp bài trùng trong thế 
giới động vật – Mối quan hệ 
cộng sinh thú vị trong thế giới 
động thực vật 

Macken Murphy Văn Học 2025 5 
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1605 
Những câu chuyện ấm áp về 
mùa đông: - Với 7 câu chuyện 
ấm áp để đọc và chia sẻ 

Xanna Chown Mỹ Thuật 2025 8 

1606 
Những câu chuyện đọc ngày 
tuyết rơi - Với 7 câu chuyện 
ấm áp để đọc và chia sẻ 

Xanna Chown Mỹ Thuật 2025 5 

1607 
Những câu chuyện Giáng Sinh 
nhiệm màu  - Tủ sách vàng 
dành cho con 

Stefania Leonardi 
Harley 

Văn Học 2025 5 

1608 
Những câu chuyện kinh dị " 
bình thường " - Anh em bình 
thường 

Hải Yến (dịch) Mỹ Thuật 2025 5 

1609 
Những câu chuyện phiêu lưu li 
kì nhất - Tủ sách vàng dành 
cho con 

Stefania Leonardi 
Harley 

Phụ Nữ 
Việt Nam 

2025 5 

1610 
Những câu chuyện thần thoại 
và truyền thuyết hay nhất - Tủ 
sách vàng dành cho con 

Stefania Leonardi 
Harley 

Phụ Nữ 
Việt Nam 

2025 8 

1611 
Những câu chuyện vàng dành 
cho bé 

Huyền Đỗ (sưu tầm, 
biên soạn) 

Tri Thức 2026 5 

1612 
Những cuộc phiêu lưu trong 
rừng trăm mẫu – Adventures in 
the Hundred Arce Wood 

A. A. Milne, E. H. 
Shepard 

Dân Trí 2025 8 

1613 
Những kì quan của thế giới Cổ 
Đại được xây dựng như thế nào 
? 

Ludmila He1nková Văn Học 2025 5 

1614 
Những kì quan của thế giới 
Hiện Đại được xây dựng như 
thế nào? 

Jiri Bartunek, 
TomVelcovsky 

Văn Học 2025 5 

1615 
Những người bạn đáng yêu của 
gấu Pooh – Cherished Friends 
of Pooh 

A. A. Milne, E. H. 
Shepard 

Dân Trí 2025 8 

1616 
Những thứ bạn dùng để lấp 
một cái hố 

Dy Duyên, Thanh Vũ Kim Đồng 2025 5 

1617 
Những trải nghiệm đầu đời của 
bé - Con không muốn cắt tóc 
đâu 

Tôn Huệ Linh Mỹ Thuật 2025 6 

1618 
Những trải nghiệm đầu đời của 
bé - Đi khám bệnh chẳng sợ 
đâu 

Tôn Huệ Linh Mỹ Thuật 2025 5 

1619 
Những trải nghiệm đầu đời của 
bé - Trên phố có biết bao 
chuyện vui 

Tôn Huệ Linh Mỹ Thuật 2025 5 

1620 
Những vệ thần của tuổi thơ  - 
Toothiana - Nữ Hoàng Của 
Binh Đoàn Tiên Răng 

William Joyce Đà Nẵng 2022 5 
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1621 

Những vệ thần của tuổi thơ - 
Bunnymund - Thỏ Phục Sinh 
Và Trứng Chiến Binh Trong 
Lòng Trái Đất 

William Joyce Đà Nẵng 2022 8 

1622 
Những vệ thần của tuổi thơ - 
Jack Frost – Cái Kết Trở 
Thành Sự Khởi Đầu 

William Joyce Đà Nẵng 2022 8 

1623 
Những vệ thần của tuổi thơ - 
Nicholas St. North Và Trận 
Chiến Với Vua Ác Mộng 

William Joyce & 
Laura Geringer 

Đà Nẵng 2022 8 

1624 
Những vệ thần của tuổi thơ - 
Thần Mộng Mơ Và Cuộc 
Chiến Giấc Mơ 

William Joyce Đà Nẵng 2022 8 

1625 Ở nơi xa tít mù khơi 
Toon Tellegen, 
Jessica Ahlberg 

Kim Đồng 2025 5 

1626 Peppa biết ơn cuộc sống  Phương Anh (dịch) Mỹ Thuật 2025 5 
1627 Peppa yêu động vật Minh Thư ( Dich) Mỹ Thuật 2025 5 

1628 
Pipi phiền phức - Pipi the 
Nuisance Bồi dưỡng chỉ số đạo 
đức - Moral Quotient (MQ) 

Hồ Viện Viện Văn Học 2025 5 

1629 
Phiêu lưu cùng STEM. Bệnh 
truyền nhiễm - Bình tĩnh để 
bảo vệ mình 

Tom Jackson Trẻ 2025 5 

1630 
Phiêu lưu cùng STEM. Công 
nghệ đẳng cấp - Thế giới tuyệt 
diệu trong tầm tay 

Jonathan O'Callaghan Trẻ 2025 5 

1631 
Phiêu lưu cùng STEM. Công 
nghệ xanh - Vì một thế giới 
trong lành 

Tom Jackson Trẻ 2025 5 

1632 
Phiêu lưu cùng STEM. Điều 
tra hiện trường - Những khám 
phá ly kỳ 

Tom Jackson Trẻ 2025 5 

1633 
Phiêu lưu cùng STEM. Kỹ 
thuật tài tình – Những kỳ tích 
đột phá mọi thời đại 

Jonathan O'Callaghan Trẻ 2025 5 

1634 
Phiêu lưu cùng STEM. Khoa 
học lý thú – Chuyến du hành từ 
Trái Đất ra tới vũ trụ 

Jonathan O'Callaghan Trẻ 2025 5 

1635 
Phiêu lưu cùng STEM. Toán 
học diệu kỳ – Kho tàng công 
cụ tạo ra phép mầu 

Jonathan O'Callaghan Trẻ 2025 5 

1636 
Phiêu lưu cùng STEM. Trí tuệ 
nhân tạo – Khi máy tính trở 
nên thông minh 

Tom Jackson Trẻ 2025 5 

1637 
Phù thủy Sẻ Nâu và chiếc nhẫn 
mất tích 

Phát Dương Kim Đồng 2025 6 

1638 
Quà tặng bé thơ - Cua Nhỏ cô 
đơn 

Băng Ba viết, Tiền 
Kế Vĩ vẽ 

Kim Đồng 2025 5 
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1639 
Quà tặng bé thơ - Cuộc phiêu 
lưu của Táo Nhỏ 

Kim Ba viết, Vương 
Hiểu Minh, Vương 
Đích Đích vẽ 

Kim Đồng 2025 5 

1640 
Quà tặng bé thơ - Chuyện ngộ 
nghĩnh của bác Gấu Nấm 

Trịnh Xuân Hoa viết, 
Lý Toàn Hoa vẽ 

Kim Đồng 2025 5 

1641 
Quà tặng bé thơ - Gấu Bo Bo 
tinh nghịch 

Trương Thu Sinh 
viết, Lưu Mai vẽ 

Kim Đồng 2025 5 

1642 

Quái vật nấp trong vườn - The 
Hidden Monster in the Garden 
Bồi dưỡng chỉ số can đảm - 
Daring Intelligence Quotient 
(DQ) 

Hồ Viện Viện Văn Học 2025 5 

1643 
Quiz! Khoa học kì thú: Bí 
quyết học tập 

Kwon, Chan-ho Kim Đồng 2026 5 

1644 
Quiz! Khoa học kì thú: Bò sát - 
Lưỡng cư 

An, Kwang-hyeon Kim Đồng 2025 5 

1645 
Quiz! Khoa học kì thú: Hình 
học 

Kwon, Chan-ho Kim Đồng 2026 5 

1646 
Quiz! Khoa học kì thú: Khủng 
long 

Kim Suk Kim Đồng 2025 5 

1647 
Quiz! Khoa học kì thú: Mật mã 
"hack" não 

Kwon, Chan-ho Kim Đồng 2026 5 

1648 
Quiz! Khoa học kì thú: Não và 
trí tuệ nhân tạo 

Do Ki-sung Kim Đồng 2025 5 

1649 
Quiz! Khoa học kì thú: Nhà 
sáng tạo nội dung YouTube 

Do, Ki-sung Kim Đồng 2025 5 

1650 Quiz! Khoa học kì thú: Robot Kwon, Chan-ho Kim Đồng 2026 5 

1651 
Quiz! Khoa học kì thú: Số và 
Phép tính 

Kwon, Chan-ho Kim Đồng 2026 5 

1652 
Quiz! Khoa học kì thú: Tấn 
công - Phòng ngự 

Kwon, Chan-ho Kim Đồng 2026 5 

1653 
Quiz! Khoa học kì thú: Tên lửa 
- Vệ tinh nhân tạo 

Tranh: Oh Soo-jin, 
Lời: Ha Jong-joon 

Kim Đồng 2025 5 

1654 
Quiz! Khoa học kì thú: Toán 
học đố mẹo 

Do, Ki-sung Kim Đồng 2025 5 

1655 
Quiz! Khoa học kì thú: Toán 
logic 

Do, Ki-sung Kim Đồng 2025 5 

1656 
Quiz! Khoa học kì thú: Thí 
nghiệm - Quan sát 

Kwon, Chan-ho Kim Đồng 2026 5 

1657 
Quiz! Khoa học kì thú: Vật lí - 
Hóa học 

Tranh: Yoon Hyun-
woo, Lời: An Young-
joo 

Kim Đồng 2025 5 

1658 
Rèn Luyện Kỹ Năng Sống 
Dành Cho Học Sinh - 30 Điều 
học sinh tiểu học cần chú ý 

Vương Tịnh Phàm 
ĐHQG Hà 

Nội 
2025 5 

1659 
Rèn Luyện Kỹ Năng Sống 
Dành Cho Học Sinh - 30 Điều 
học sinh tiểu học cần phải làm 

Vương Tịnh Phàm Hà Nội 2025 5 
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1660 

Rèn Luyện Kỹ Năng Sống 
Dành Cho Học Sinh - 30 Điều 
học sinh tiểu học cần phải rèn 
luyện 

Vương Tịnh Phàm 
ĐHQG Hà 

Nội 
2025 5 

1661 
Rèn Luyện Kỹ Năng Sống 
Dành Cho Học Sinh - Kỹ Năng 
Vận Động 

Trần Đại Vi, Phạm 
Thanh Hương(dịch) 

ĐHQG Hà 
Nội 

2019 5 

1662 
Rèn luyện lòng dũng cảm - 
Cùng trẻ lớn lên 

An Nhiên 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 5 

1663 
Rèn trí thông minh. Bé nhanh 
trí 02 

Catmint Books Trẻ 2025 5 

1664 
Rèn trí thông minh. Bé tập đếm 
số 01 

Sheth Publishing 
House 

Trẻ 2025 5 

1665 
Rèn trí thông minh. Bé tập đếm 
số 02 

Sheth Publishing 
House 

Trẻ 2025 5 

1666 
Rèn trí thông minh. Bé tập 
khám phá 01 

Sheth Publishing 
House 

Trẻ 2025 5 

1667 
Rèn trí thông minh. Bé tập 
khám phá 02 

Sheth Publishing 
House 

Trẻ 2025 5 

1668 
Rèn trí thông minh. Bé tập suy 
luận 01 

Sheth Publishing 
House 

Trẻ 2025 5 

1669 
Rèn trí thông minh. Bé tập suy 
luận 02 

Sheth Publishing 
House 

Trẻ 2025 5 

1670 
Rèn trí thông minh. Bé tập thói 
quen tốt 01 

Sheth Publishing 
House 

Trẻ 2025 5 

1671 
Rèn trí thông minh. Bé tập thói 
quen tốt 02 

Sheth Publishing 
House 

Trẻ 2025 5 

1672 
Rèn trí thông minh. Bé tìm 
đường 02 

Catmint Books Trẻ 2025 5 

1673 
Rèn trí thông minh. Bé tinh 
mắt 02 

Catmint Books Trẻ 2025 5 

1674 Rừng Cây Tùng Phạm Thu Hà Kim Đồng 2026 8 

1675 
Sách dựng hình 3D - Những 
câu chuyện cổ tích hay nhất - 
Cô bé Lọ Lem 

Stepanka Sekaninova Hà Nội 2025 8 

1676 
Sách dựng hình 3D - Những 
câu chuyện cổ tích hay nhất - 
Hoàng tử Ếch 

Stepanka Sekaninova Hà Nội 2025 5 

1677 
Sách dựng hình 3D - Những 
câu chuyện cổ tích hay nhất - 
Jack và cây đậu thần 

Stepanka Sekaninova Hà Nội 2025 5 

1678 
Sách dựng hình 3D - Những 
câu chuyện cổ tích hay nhất - 
Nàng Bạch Tuyết 

Stepanka Sekaninova Hà Nội 2025 5 

1679 
Sách dựng hình 3D - Những 
câu chuyện cổ tích hay nhất - 
Người đẹp ngủ trong rừng 

Stepanka Sekaninova Hà Nội 2025 5 
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1680 
Sách dựng hình 3D - Những 
câu chuyện cổ tích hay nhất - 
Người đẹp và quái vật 

Stepanka Sekaninova Hà Nội 2025 5 

1681 
Sách dựng hình 3D - Những 
câu chuyện cổ tích hay nhất - 
Rapunzel 

Stepanka Sekaninova Hà Nội 2025 5 

1682 
Sách kích thích thị giác và xúc 
giác - Đồ chơi 

Ladybird Books Hà Nội 2025 5 

1683 
Sách kích thích thị giác và xúc 
giác - Động vật 

Ladybird Books Hà Nội 2025 5 

1684 
Sách kích thích thị giác và xúc 
giác - Gương mặt thân quen 

Ladybird Books Hà Nội 2025 5 

1685 
Sách kích thích thị giác và xúc 
giác - Phương tiện giao thông 

Ladybird Books Hà Nội 2025 5 

1686 
Sách khổng lồ về Tết - Em đi 
chợ Tết (Với rất nhiều miếng 
bóc dán sử dụng nhiều lần) 

Thành Đạt Hà Nội 2025 5 

1687 
Sách Nói tiếng Nhật như người 
Nhật (tập 3) 

Miki Jun & Ooi 
Kensuke 

Thế Giới 2025 5 

1688 
Sách thực hành chú ý và tập 
trung  

Leê Hiền EQ 

Khoa học 
Công nghệ 
& Truyền 

thông 

2025 5 

1689 Sách xuyên thấu - Vũ trụ 
Kate Ware, Maria 
Perera 

Văn Học 2025 5 

1690 
Sân trượt tuyết vui nhộn - Anh 
em bình thường 

Hải Yến (dịch) Mỹ Thuật 2025 8 

1691 Siêu người máy nhí Vinh Kiu 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 5 

1692 
Smart Kids - 101 câu đố rèn 
luyện trí nhớ 

Nhiều Tác giả Hà Nội 2025 5 

1693 
Smart Kids - 101 câu đố toán 
học 

Nhiều Tác giả Hà Nội 2025 5 

1694 
Smart Kids - 101 câu đố về số 
đếm 

Nhiều Tác giả Hà Nội 2025 5 

1695 
Soda muối bên vịnh chanh 
vàng 

Feileniao Hà Nội 2024 8 

1696 
Song ngữ - Alphabet 
Adventure - Động từ phiêu lưu 
ký, Quyển 1 

Nhiều Tác giả 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 5 

1697 
Song ngữ - Alphabet 
Adventure - Danh từ phiêu lưu 
ký, Quyển 2 

Nhiều Tác giả 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 5 

1698 
Song ngữ - Alphabet 
Adventure - Tính từ phiêu lưu 
ký, Quyển 3 

Nhiều Tác giả 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 5 

1699 
Song ngữ Anh - Việt: Cô Hồ 
Đào 

Carolyn Sherwin 
Bailey 

Phụ Nữ 
Việt Nam 

2025 5 
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1700 
Sống chill cùng những chú 
Capybara 

Thúy Vân Đặng Kim Đồng 2026 8 

1701 
Sống Khỏe - Vì sao chúng ta 
cần chăm sóc bản thân - Hãy 
xây dựng lối sống tích cực 

Yến Thu (dịch) Văn Học 2025 5 

1702 
Sống Xanh - Tại sao chúng ta 
cần sống xanh - Hãy xây dựng 
lối sống tích cực 

Yến Thu (dịch) Văn Học 2025 5 

1703 Stephen Hawking 
Lee, Soojung, 
ChungBe Studios 

Kim Đồng 2025 5 

1704 
Suỵt! Tám câu chuyện siêu bí 
mật về đầm quả bầu - Học văn 
tiến bộ mỗi ngày 

Cô Mây 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 5 

1705 Tết và Mẹ 
Nguyễn Dương 
Quỳnh 

Kim Đồng 2026 5 

1706 Tiệc sinh nhật bất ngờ Minh Thư ( Dich) Mỹ Thuật 2025 5 

1707 
Tiểu thuyết Conan - Dư ảnh 
của độc nhãn 

Gosho Aoyama, 
Shima Mizuki, 
Takeharu Sakurai 

Kim Đồng 2025 8 

1708 
Tiểu thuyết Doraemon - Nobita 
và cuộc phiêu lưu vào thế giới 
trong tranh 

Fujiko F Fujio , 
Satoshi Ito, Yukiyo 
Teramoto 

Kim Đồng 2025 5 

1709 
Tình thân diệu kỳ - Bố đi làm 
có nhớ con không? ( Hóa giải 
nỗi lo chia xa của trẻ) 

Nhiều Tác giả Hà Nội 2025 5 

1710 
Tình thân diệu kỳ - Cái ôm kỳ 
diệu của bố ( Hóa giải nỗi lo 
chia xa của trẻ) 

Nhiều Tác giả Hà Nội 2025 5 

1711 
Tình thân diệu kỳ - Con yêu bố 
rất nhiều! ( Hóa giải nỗi lo chia 
xa của trẻ) 

Nhiều Tác giả Hà Nội 2025 5 

1712 
Tình thân diệu kỳ - Con yêu 
mẹ rất nhiều! ( Hóa giải nỗi lo 
chia xa của trẻ) 

Nhiều Tác giả Hà Nội 2025 5 

1713 
Tình thân diệu kỳ - Một lát là 
bao lâu? (Hóa giải nỗi lo chia 
xa của trẻ) 

Nhiều Tác giả Hà Nội 2025 5 

1714 
Toán hack não - 101 thử thách 
tư duy cực đỉnh 

Sakshi Narang Hà Nội 2026 5 

1715 

Tom Gates song ngữ Việt - 
Anh kèm file nghe - Tập 2: 
Những lý do thuyết phục 
(Excellent Excuses) 

Liz Pichon Dân Trí 2025 5 

1716 

Tom Gates song ngữ Việt - 
Anh kèm file nghe - Tập 3: 
Những chuyện kinh ngạc 
(Everything's Amazing) 

Liz Pichon Dân Trí 2025 5 

1717 Tô Hoài Tô Hoài Kim Đồng 2025 5 
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1718 
Tôi chọn lãng du thay vì trở 
thành triệu phú 

Clément Baloup Kim Đồng 2025 6 

1719 Tớ đeo kính! 
Helena Haraštová, 
Ana Kobern 

Tri Thức 2025 5 

1720 
Tớ giỏi thật! - Tớ ăn không mè 
nheo 

Angela Sbandelli Tri Thức 2025 5 

1721 
Tớ giỏi thật! - Tớ biết cách 
chia sẻ 

Alena Razumova Tri Thức 2025 5 

1722 Tớ giỏi thật! - Tớ biết tự đi bô Angela Sbandelli Tri Thức 2025 5 

1723 
Tớ giỏi thật! - Tớ đi ngủ đúng 
giờ 

Angela Sbandelli Tri Thức 2025 5 

1724 
Tớ giỏi thật! - Tớ là người bạn 
tốt 

Samara Hardy Tri Thức 2025 5 

1725 Tớ không bao giờ thấy chán 
Anna Milbourne, Åsa 
Gilland 

Hồng Đức 2025 5 

1726 Tớ không sợ phải ở một mình 
Anna Milbourne, 
Sandra De La Prada 

Hồng Đức 2025 5 

1727 
Tớ là bạn nhỏ văn minh - Ăn 
uống có phép tắc thật đáng 
khen 

Zanna Davidson, 
Mark Mckinley 

Lao Động 2025 5 

1728 
Tớ là bạn nhỏ văn minh - Cư 
xử lịch sự mới là văn minh 

Zanna Davidson, 
Mark Mckinley 

Lao Động 2025 5 

1729 
Tớ là bạn nhỏ văn minh - Chia 
sẻ chẳng sợ thiệt đâu 

Zanna Davidson, 
Mark Mckinley 

Lao Động 2025 5 

1730 
Tớ là bạn nhỏ văn minh - Giúp 
đỡ mọi người thật đáng quý 

Zanna Davidson, 
Mark Mckinley 

Lao Động 2025 5 

1731 
Tớ là bạn nhỏ văn minh - Làm 
việc tốt vui vẻ biết bao 

Zanna Davidson, 
Mark Mckinley 

Lao Động 2025 5 

1732 
Tớ là bạn nhỏ văn minh - Lắng 
nghe sẽ tránh xa phiền phức 

Zanna Davidson, 
Mark Mckinley 

Lao Động 2025 5 

1733 
Tớ tập các thói quen tốt - Bảo 
vệ cặp mắt xinh 

Le Fan, Liu Jia Xi Hồng Đức 2025 5 

1734 
Tớ tập các thói quen tốt - Tạm 
biệt đồ ăn vặt 

Le Fan, Liu Jia Xi Hồng Đức 2025 5 

1735 
Tớ tập các thói quen tốt - Tớ 
không cắn móng tay 

Le Fan, Liu Jia Xi Hồng Đức 2025 5 

1736 
Tớ tập các thói quen tốt - Tớ 
không ngoáy mũi nữa 

Le Fan, Liu Jia Xi Hồng Đức 2025 5 

1737 
Tớ tập các thói quen tốt - Tớ 
tập ngồi thẳng lưng 

Le Fan, Liu Jia Xi Hồng Đức 2025 5 

1738 
Tớ là mèo Pusheen Tập 3 - 
Cẩm nang tất tần tật của 
Pusheen 

Claire Belton Kim Đồng 2025 5 

1739 
Tớ tự tin khắc phục khó khăn - 
Rèn tính tự giác 

Shizi Culture Kim Đồng 2025 5 

1740 
Tớ tự tin vượt qua thử thách - 
Rèn luyện khả năng quản lý 
cảm xúc 

Shizi Culture Kim Đồng 2025 5 
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1741 
Tớ thông minh, bạn cũng thế - 
Trí thông minh hiện sinh 

Chitra Astriana, 
Sofya Kharisma 

Lao Động 2025 5 

1742 
Tớ thông minh, bạn cũng thế - 
Trí thông minh không gian - thị 
giác 

Chitra Astriana, 
Sofya Kharisma 

Lao Động 2025 5 

1743 
Tớ thông minh, bạn cũng thế - 
Trí thông minh nội tâm 

Chitra Astriana, 
Sofya Kharisma 

Lao Động 2025 5 

1744 
Tớ thông minh, bạn cũng thế - 
Trí thông minh ngôn ngữ 

Chitra Astriana, 
Sofya Kharisma 

Lao Động 2025 5 

1745 
Tớ thông minh, bạn cũng thế - 
Trí thông minh thể chất - vận 
động 

Chitra Astriana, 
Sofya Kharisma 

Lao Động 2025 5 

1746 
Tớ thông minh, bạn cũng thế - 
Trí thông minh thiên nhiên 

Chitra Astriana, 
Sofya Kharisma 

Lao Động 2025 5 

1747 Tớ ước bạn mèo Mơ mau lớn! Clara Woo Kim Đồng 2025 5 

1748 
Tủ sách các nhà cách mạng 
tiền bối - Cây đào Tô Hiệu 

Viết Linh Kim Đồng 2025 6 

1749 
Tủ sách các nhà cách mạng 
tiền bối - Nguyễn Hữu Tiến - 
Người vẽ cờ Tổ quốc 

Sơn Tùng Kim Đồng 2025 5 

1750 
Tủ sách các nhà cách mạng 
tiền bối - Người thợ máy Tôn 
Đức Thắng 

Lê Minh Kim Đồng 2025 5 

1751 
Tủ sách Cùng con lớn khôn - 
Bình tĩnh lại, tớ làm được! 

Hoàng Oánh - Hà 
Nhất Nguyệt 

Tri Thức 2025 5 

1752 
Tủ sách Cùng con lớn khôn - 
Cạnh tranh vui vẻ, học hỏi lẫn 
nhau 

Hoàng Oánh - Hà 
Nhất Nguyệt 

Tri Thức 2025 5 

1753 
Tủ sách Cùng con lớn khôn - 
Cùng nhau kết bạn nào 

Hoàng Oánh - Hà 
Nhất Nguyệt 

Tri Thức 2025 5 

1754 
Tủ sách Cùng con lớn khôn - 
Tớ tự tin, tớ là chính mình! 

Hoàng Oánh - Hà 
Nhất Nguyệt 

Tri Thức 2025 5 

1755 
Tủ sách Cùng con lớn khôn - 
Thất bại ư? Không sao cả! 

Hoàng Oánh - Hà 
Nhất Nguyệt 

Tri Thức 2025 5 

1756 
Tủ sách Nhân vật lịch sử - 
Những người phụ nữ Việt Nam 
nổi tiếng 

Phan Khải Hồng Đức 2025 5 

1757 
Tủ sách Nhân vật lịch sử - 
Trạng Việt Nam 

Phan Khải Hồng Đức 2025 5 

1758 
Tủ sách thiếu nhi kinh điển: 
Cậu chuột xứ Manx không sợ 
hãi 

Paul Gallico 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 5 

1759 
Tủ sách thiếu nhi kinh điển: Cô 
Hồ Đào 

Carolyn Sherwin 
Bailey 

Phụ Nữ 
Việt Nam 

2025 5 

1760 
Tủ sách ươm mầm khoa học - 
Não bộ biết tuốt 

Clive Gifford Tri Thức 2025 5 

1761 
Tuổi thơ dịu ngọt của gấu Pooh 
– Mellow Days of Pooh’s 
Childhood 

A. A. Milne, E. H. 
Shepard 

Dân Trí 2025 5 
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1762 
Tuổi trăng - Hồi ức tuổi thơ 
dành cho mọi lứa tuổi 

Vinh Kiu 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 5 

1763 
Tutan bé nhỏ và đại dương 
xanh 

Hồng Đào - Thảo Mi 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 5 

1764 
Tuyển tập Nghìn lẻ một đêm - 
Aladdin và cây đèn thần 

Người kể: Kellie 
Jones, Minh họa: 
Grace Westwood, 
Người dịch: Ngọc 
Anh 

Văn Học 2025 5 

1765 
Tuyển tập Nghìn lẻ một đêm - 
Ali Baba và bốn mươi tên cướp 

Người kể: Kellie 
Jones, Minh họa: 
Grace Westwood, 
Người dịch: Ngọc 
Anh 

Văn Học 2025 5 

1766 
Tuyển tập Nghìn lẻ một đêm - 
Ba hoàng tử và tấm thảm thần 

Người kể: Kellie 
Jones, Minh họa: 
Grace Westwood, 
Người dịch: Ngọc 
Anh 

Văn Học 2025 5 

1767 
Tuyển tập Nghìn lẻ một đêm - 
Con ngựa thần kỳ 

Người kể: Kellie 
Jones, Minh họa: 
Grace Westwood, 
Người dịch: Ngọc 
Anh 

văn Học 2025 5 

1768 
Tuyển tập Nghìn lẻ một đêm - 
Người đánh cá và vị thần 

Người kể: Kellie 
Jones, Minh họa: 
Grace Westwood, 
Người dịch: Ngọc 
Anh 

Văn Học 2025 5 

1769 
Tuyển tập Nghìn lẻ một đêm - 
Thủy thủ Sinbad 

Người kể: Kellie 
Jones, Minh họa: 
Grace Westwood, 
Người dịch: Ngọc 
Anh 

Văn Học 2025 5 

1770 
Tuyệt chủng hay sống sót? 
Nhập vai tiến hoá của muôn 
loài 

Tác giả: Jules 
Howard, Minh hoạ: 
Gordy Wright 

Kim Đồng 2025 5 

1771 
Tư duy khác biệt - Rối loạn 
tăng động giảm chú ý - ADHD 

Tiến sĩ Katia 
Fredriksen, Tiến sĩ 
Yael Rothman 

Hà Nội 2026 5 

1772 Tư duy khác biệt - Tự kỷ 
Tiến sĩ Katia 
Fredriksen, Tiến sĩ 
Yael Rothman 

Hà Nội 2026 5 

1773 
Từ những ruộng rau ở nông trại 
Cúc Cu 

Đốm Đốm, Dy Duyên Kim Đồng 2025 5 

1774 
Từ vựng đầu đời Úm ba la mở 
ra: Chữ cái, số đếm, màu sắc, 
hình khối (Song ngữ)  

Búp trên cành 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 5 
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1775 
Từng bước lớn khôn - Gấu 
Mèo thích đứng dầu 

Susanna Isern viết, 
Leire Salaberria vẽ 

Kim Đồng 2025 5 

1776 
Từng bước lớn khôn - Nhỏ Sóc 
học cách chối từ 

Susanna Isern viết, 
Leire Salaberria vẽ 

Kim Đồng 2025 5 

1777 
Từng bước lớn khôn - Nhóc 
Cáo khoái nói dóc 

Susanna Isern viết, 
Leire Salaberria vẽ 

Kim Đồng 2025 5 

1778 Thái Long tráng sĩ 
Mài Ngói Thành 
Châu 

Kim Đồng 2025 8 

1779 Thám tử Tom Sawyer 
Mark Twain, Khánh 
An dịch 

Tri Thức 2025 5 

1780 
The magical english - Tiếng 
Anh diệu kỳ Tuyển tập 50 bài 
hát học Tiếng Anh Tập 2 

Trúc Thy Lao Động 2025 5 

1781 Theo chân Bác Văn Thơ, Tố Hữu Kim Đồng 2025 8 

1782 
Theo nghề kiến trúc - Hướng 
nghiệp từ người làm nghề 

Đinh Công Quỳnh Kim Đồng 2025 5 

1783 
Thế giới bí ẩn thời tiền sử - 
Những cuộc phiêu lưu trên 
vùng đất của khủng long 

Kllie Moore Văn Học 2025 6 

1784 
Thế giới cổ đại huyền bí – 
Khảo cổ học và những cuộc 
phiêu lưu 

Stefan Milosavljevich Văn Học 2025 5 

1785 
Thế giới của thỏ Peter - Giáng 
sinh ở thế giới tí hon - Amerry 
tiny christmas 

Helen Beatrix Potter Dân Trí 2025 6 

1786 
Thế giới của thỏ Peter - Những 
bạn thỏ nghịch ngợm - 
Naughty little friends 

Helen Beatrix Potter Dân Trí 2025 5 

1787 
Thế giới của thỏ Peter - Những 
cuộc phiêu lưu quanh bờ rào - 
Adventures around the hedge  

Helen Beatrix Potter Dân Trí 2025 5 

1788 
Thế giới của thỏ Peter - Sểnh 
nhà ra...thất thểu - Out of 
door...Oh no more! 

Helen Beatrix Potter Dân Trí 2025 5 

1789 
Thế giới dưới lăng kính khoa 
học 

Trác Khắc 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 5 

1790 
Thế giới lớn trong bàn tay nhỏ 
- Vòng quanh thế giới các 
chàng hoàng tử 

Tác giả: Cố Quỳnh 
Đào, Hutatonie minh 
họa 

Kim Đồng 2025 5 

1791 
Thế giới lớn trong bàn tay nhỏ 
- Vòng quanh thế giới các nàng 
công chúa 

Tác giả: Ngân Hồ, Hồ 
Thị Mỹ Anh minh 
họa 

Kim Đồng 2025 5 

1792 
Thế giới nhỏ động đậy - Bươm 
bướm 

Teresa Bellon Hà Nội 2025 5 

1793 
Thế giới nhỏ động đậy - Ong 
mật 

Teresa Bellon Hà Nội 2025 5 

1794 Thế giới nhỏ động đậy - Thỏ Teresa Bellon Hà Nội 2025 5 
1795 Thế giới nhỏ động đậy - Vịt Terasa Bellón Hà Nội 2025 5 
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1796 

Thế giới tuyệt vời của Tom 
Gates song ngữ Việt - Anh 
kèm file nghe - Tập 1: Ông 
trùm rắc rối (The Trouble 
Master) 

Liz Pichon Dân Trí 2025 5 

1797 

Thế giới tuyệt vời của Tom 
Gates song ngữ Việt - Anh 
kèm file nghe - Tập 4: Sinh 
nhật tưng bừng (A Bithday To 
Remember) 

Liz Pichon Dân Trí 2025 5 

1798 
Thiên nhiên diệu kỳ - Truyện 
kể từ đại dương 

Chae Strathie, Ngọc 
Anh dịch 

Văn Học 2025 5 

1799 
Thiên nhiên diệu kỳ - Truyện 
kể từ rừng xanh 

Emily Hibbs, Ngọc 
Anh dịch 

Văn Học 2025 5 

1800 
Thiên sứ nhà bên - Tập 10 
(Light Novel) 

Saekisan, Hanekoto Kim Đồng 2025 8 

1801 
Thiên sứ nhà bên - Tập 2 
(Light Novel) 

Saekisan, Hanekoto Kim Đồng 2025 8 

1802 
Thiên sứ nhà bên - Tập 3 
(Light Novel) 

Saekisan, Hanekoto Kim Đồng 2025 5 

1803 
Thiên sứ nhà bên - Tập 4 
(Light Novel) 

Saekisan, Hanekoto Kim Đồng 2025 8 

1804 
Thiên sứ nhà bên - Tập 5 
(Light Novel) 

Saekisan, Hanekoto Kim Đồng 2025 8 

1805 Things you use to fill a hole Dy Duyên, Thanh Vũ Kim Đồng 2025 8 

1806 
Thói quen tốt con học mỗi 
ngày - Gặp khó không nản, 
luôn luôn lạc quan 

Liu Shuang, Wang 
Lina 

Hồng Đức 2026 6 

1807 
Thói quen tốt con học mỗi 
ngày - Kiềm chế cảm xúc, làm 
chủ nội tâm 

Liu Shuang, Wang 
Lina 

Hồng Đức 2026 5 

1808 
Thói quen tốt con học mỗi 
ngày - Khai mở tư duy, không 
ngừng sáng tạo 

Liu Shuang, Wang 
Lina 

Hồng Đức 2026 5 

1809 
Thói quen tốt con học mỗi 
ngày - Không ngừng tò mò, 
khám phá thế giới 

Liu Shuang, Wang 
Lina 

Hồng Đức 2026 5 

1810 

Thói quen tốt con học mỗi 
ngày - Nhạy bén với hiểm 
nguy, khôn khéo xử lý tình 
huống 

Liu Shuang, Wang 
Lina 

Hồng Đức 2026 5 

1811 
Thói quen tốt con học mỗi 
ngày - Sống chan hòa, yêu 
thương mọi người 

Liu Shuang, Wang 
Lina 

Hồng Đức 2026 5 

1812 
Thói quen tốt con học mỗi 
ngày - Tập trung cao độ, làm 
việc hiệu quả 

Liu Shuang, Wang 
Lina 

Hồng Đức 2026 5 
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1813 
Thời niên thiếu của danh nhân 
nước Việt. Thời niên thiếu của 
Lê Quý Đôn 

Vũ Thị Thanh Trẻ 2025 6 

1814 
Thời thơ ấu của các huyền 
thoại âm nhạc - chuyện thật 
chưa kể 

Lời: Robin 
Stevenson, Minh họa: 
Allison Steinfeld 

Kim Đồng 2025 5 

1815 
Thời thơ ấu của những người 
nổi tiếng - Petra Texlova & 
Tomas Tuma 

Petra Texlová & 
Tomás Tuma 

Dân Trí 2025 5 

1816 
Thương quá đi thôi! - Bé con 
bệnh rồi! 

Thảo Nguyên Violet Văn Học 2025 5 

1817 
Thương quá đi thôi! - Chủ nhật 
đến rồi! 

Thảo Nguyên Violet Văn Học 2025 5 

1818 
Thương quá đi thôi! - Ước mơ 
của bé 

Thảo Nguyên Violet Văn Học 2025 5 

1819 Trái đất trong mắt khủng long Fatti Burke 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2024 5 

1820 Trang trại cuối rừng Phạm Công Luận Kim Đồng 2025 5 

1821 Tranh truyện Ăn cơm nào 
Osaka YWCA 
Children's Library & 
Ichio Otsuka 

Thế Giới 2024 5 

1822 Tranh truyện Ba và Mẹ Hideko Nagano Thế Giới 2025 5 
1823 Tranh truyện Bạn của đêm Kazuo Iwamura Thế Giới 2025 5 

1824 
Tranh truyện Bạn Pokopoko - 
Làm sinh tố trái cây 

Sakai Sachie Thế Giới 2025 5 

1825 
Tranh truyện Bé Quỷ Niko 
Cho tớ mượn đi 

Aimi Hara & 
Keropons 

Thế Giới 2025 5 

1826 Tranh truyện Bữa tiệc mùa thu Yumiko Fukuzawa Thế Giới 2025 5 

1827 
Tranh truyện Cảm ơn cậu vì đã 
luôn bên tớ 

Satoko Miyano Thế Giới 2024 6 

1828 
Tranh truyện Cửa tiệm mùa 
đông 

Yumiko Fukuzawa Thế Giới 2025 5 

1829 Tranh truyện Chạm tay nhau Yoshihito Takeuchi Thế Giới 2025 5 

1830 Tranh truyện Chúc ngủ ngon 
Osaka YWCA 
Children's Library & 
Ichio Otsuka 

Thế Giới 2024 5 

1831 
Tranh truyện Chuyện của 
Nhím con 

Sachi Kokaze & 
Akane Nishihira 

Thế Giới 2025 5 

1832 
Tranh truyện Đánh thức mùa 
xuân 

Yumiko Fukuzawa Thế Giới 2025 8 

1833 Tranh truyện Đi chơi thôi 
Osaka YWCA 
Children's Library & 
Ichio Otsuka 

Thế Giới 2024 5 

1834 Tranh truyện Giống nhau nhỉ Gomi Taro Thế Giới 2025 5 

1835 
Tranh truyện Hãy gửi thư cho 
tôi 

Haruo Yamashita & 
Tsutomu Murakami 

Thế Giới 2025 5 

1836 
Tranh truyện Không sao đâu, 
không sao đâu 

Hiroshi Ito Thế Giới 2025 8 
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1837 
Tranh truyện Làm bạn với 
khủng long bạo chúa 

Miyanishi Tatsuya Thế Giới 2025 5 

1838 
Tranh truyện Món quà sau cơn 
mưa mùa hạ 

Yumiko Fukuzawa Thế Giới 2025 5 

1839 
Tranh truyện Ông bố khủng 
long bạo chúa 

Miyanishi Tatsuya Thế Giới 2025 8 

1840 Tranh truyện Ông trăng tròn 
Shoichi Nejime & 
Shinobu Saito 

Thế Giới 2025 5 

1841 
Trận chiến đi trước một bước  - 
Anh em bình thường 

Hải Yến (dịch) Mỹ Thuật 2025 8 

1842 
Trận đối đáp nảy lửa - Anh em 
bình thường 

Thu Hưng (dịch) Mỹ Thuật 2025 5 

1843 Triết học để làm gì? DK Kim Đồng 2025 5 
1844 Trò chơi cho trẻ - Ở nhà hàng Alice Hobbs Hà Nội 2025 6 

1845 
Trò chơi cho trẻ - Trên máy 
bay 

Heather Alexander Hà Nội 2025 5 

1846 Trò chơi cho trẻ - Trên ô tô Steve Martin Hà Nội 2025 5 
1847 Trò chơi cho trẻ - Trên tàu hỏa Steve Martin Hà Nội 2025 5 

1848 
Trốn tìm cùng thiên nhiên - Bí 
ẩn rừng xanh 

Jessica Courtney-
Tickle 

Kim Đồng 2025 5 

1849 
Trốn tìm cùng thiên nhiên - 
Đại dương sâu thẳm 

Amy Grimes Kim Đồng 2025 5 

1850 
Trốn tìm cùng thiên nhiên - 
Khu rừng kì ảo 

Sandra Dieckmann Kim Đồng 2025 5 

1851 
Trốn tìm cùng thiên nhiên - 
Núi non kì vĩ 

Kaja Kajfež Kim Đồng 2025 5 

1852 Truyện "cổ Tết" hiện đại Trần Tuyết Mai Kim Đồng 2026 6 

1853 
Truyện cổ tích hiện đại Việt 
Nam - Tập 1 

Nhiều tác giả, Lê 
Nhật Ký (tuyển chọn, 
giới thiệu) 

Kim Đồng 2026 5 

1854 
Truyện cổ tích hiện đại Việt 
Nam - Tập 2 

Nhiều tác giả, Lê 
Nhật Ký (tuyển chọn, 
giới thiệu) 

Kim Đồng 2026 5 

1855 
Truyện cổ tích hiện đại Việt 
Nam - Tập 3 

Nhiều tác giả, Lê 
Nhật Ký (tuyển chọn, 
giới thiệu) 

Kim Đồng 2026 5 

1856 
Truyện kể bên cây đàn 
Balalaika 

Muriel Bloch, Judith 
Gueyfier minh họa 

Kim Đồng 2025 5 

1857 
Truyện kể đêm Giáng sinh - 
Cây thông hạnh phúc 

Jane Chapman, Minh 
Trang dịch 

Hà Nội 2025 5 

1858 
Truyện kể đêm Giáng sinh - 
Điều ước Giáng sinh 

M Christina Butler; 
Minh Trang dịch 

Hà Nội 2025 5 

1859 
Truyện kể đêm Giáng sinh - Lễ 
Giáng sinh đặc biệt 

M Christina Butler; 
Minh Tùng dịch 

Hà Nội 2025 5 

1860 
Truyện kể đêm Giáng sinh - 
Món quà kỳ diệu đêm tuyết rơi 

M Christina Butler; 
Minh Trang dịch 

Hà Nội 2025 5 

1861 
Truyện kể đêm Giáng sinh - 
Phép mầu từ sự sẻ chia 

Jane Fearnley, Đăng 
Ngọc dịch 

Hà Nội 2025 5 
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1862 
Truyện kể từ đại dương - Bí ẩn 
rừng tảo bẹ 

Nhiều Tác giả Lao Động 2025 5 

1863 
Truyện kể từ đại dương - 
Chẳng sợ làn nước tối tăm! 

Nhiều Tác giả Lao Động 2025 5 

1864 
Truyện kể từ đại dương - Hóa 
ra tớ cũng thật tuyệt vời! 

Nhiều Tác giả Lao Động 2025 5 

1865 
Truyện kể từ đại dương - Lòng 
tốt nơi biển cả lạnh giá 

Nhiều Tác giả Lao Động 2025 5 

1866 
Truyện kể từ đại dương - 
Những tài năng đặc biệt 

Nhiều Tác giả Lao Động 2025 5 

1867 
Truyện kể từ đại dương - 
Trưởng thành qua những 
chuyến đi 

Nhiều Tác giả Lao Động 2025 5 

1868 Truyện kể về Robin Hood  H.E. Marshall Đồng Nai 2025 5 

1869 
Truyện tranh Kỹ năng an toàn 
thoát hiểm tức thì 

ThS. Nguyễn Phúc 
Nhạc - Phương Thảo 

Tri Thức 2025 5 

1870 
Truyện tranh lớp học xả stress 
- Buổi họp phụ huynh bất 
thường 

Xiao Pin; Dịch giả: 
Bích Ngọc 

Phụ Nữ 
Việt Nam 

2025 5 

1871 
Truyện tranh lớp học xả stress 
- Hỏi bài lúc nửa đêm 

Xiao Pin; Dịch giả: 
Bích Ngọc 

Phụ Nữ 
Việt Nam 

2025 5 

1872 
Truyện tranh lớp học xả stress 
- Khi bạn có một bản sao 
không ngoan 

Xiao Pin; Dịch giả: 
Bích Ngọc 

Phụ Nữ 
Việt Nam 

2025 5 

1873 
Truyện tranh lớp học xả stress 
- Nuôi sư tử làm thú cưng và… 

Xiao Pin; Dịch giả: 
Bích Ngọc 

Phụ Nữ 
Việt Nam 

2026 5 

1874 
Truyện về Rồng con - Bài học 
đầu tiên về kết bạn 

Lời: Bianca Schulze; 
Minh họa: Samara 
Hardy 

Lao Động 2025 5 

1875 
Truyện về Rồng con - Hãy 
luôn là chính mình! 

Lời: Bianca Schulze; 
Minh họa: Samara 
Hardy 

Lao Động 2025 5 

1876 
Truyện về Rồng con - Nói thật 
nào, bạn ơi! 

Lời: Bianca Schulze; 
Minh họa: Samara 
Hardy 

Lao Động 2025 5 

1877 
Truyện về Rồng con - Ngủ thật 
ngoan thôi nào! 

Lời: Bianca Schulze; 
Minh họa: Samara 
Hardy 

Lao Động 2025 5 

1878 
Truyện về Rồng con - Yêu 
thương luôn ở đây! 

Lời: Bianca Schulze; 
Minh họa: Samara 
Hardy 

Lao Động 2025 5 

1879 
Trường học cuộc đời - Ý tưởng 
thông thái đến từ văn chương 

The School of Life Kim Đồng 2026 5 

1880 U Minh truyền kì 
Nguyễn Thị Diệp Mai 
biên soạn 

Kim Đồng 2025 5 

1881 
Ú òa - Những chuyển động nhỏ 
song ngữ Anh Việt kích thích 
giác quan 

Nick Ackland Mỹ Thuật 2025 5 
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1882 
Văn học thiếu nhi. Chiến binh 
Mướp Cộc 

Trung Sỹ, Minh họa: 
Kim Duẩn 

Trẻ 2025 8 

1883 
Văn học thiếu nhi. Chim Sâu 
và bè bạn ở rừng 

Huỳnh Văn Mỹ Trẻ 2025 5 

1884 
Văn học thiếu nhi. Trên những 
đám mây 

Hâu Nâu Trẻ 2025 5 

1885 
Vật lý thật dễ hiểu - Các hiện 
tượng ánh sáng 

Nhạc Tân Vũ, Trương 
Vĩ 

Hồng Đức 2025 5 

1886 
Vật lý thật dễ hiểu - Các loại 
lực 

Nhạc Tân Vũ, Trương 
Vĩ 

Hồng Đức 2025 5 

1887 
Vật lý thật dễ hiểu - Chuyển 
động 

Nhạc Tân Vũ, Trương 
Vĩ 

Hồng Đức 2025 5 

1888 Vật lý thật dễ hiểu - Điện 
Nhạc Tân Vũ, Trương 
Vĩ 

Hồng Đức 2025 5 

1889 Vật lý thật dễ hiểu - Nhiệt 
Nhạc Tân Vũ, Trương 
Vĩ 

Hồng Đức 2025 5 

1890 Vật lý thật dễ hiểu - Từ 
Nhạc Tân Vũ, Trương 
Vĩ 

Hồng Đức 2025 5 

1891 
Vẽ các nhân vật bằng khuôn 
hình sáng tạo 

Elizabeth Golding, 
Minh Trang dịch 

Hồng Đức 2025 5 

1892 
Vẽ cây và hoa bằng khuôn hình 
sáng tạo 

Elizabeth Golding, 
Minh Trang dịch 

Hồng Đức 2025 5 

1893 
Vẽ động vật bằng khuôn hình 
sáng tạo 

Elizabeth Golding, 
Minh Trang dịch 

Hồng Đức 2025 5 

1894 
Vẽ khủng long bằng khuôn 
hình sáng tạo 

Elizabeth Golding, 
Minh Trang dịch 

Hồng Đức 2025 5 

1895 Ve sầu phiêu du Bắc Cực Mai Anh Đoàn Kim Đồng 2025 5 
1896 Về nhà thôi, Hải Li! Magnus Weightman Kim Đồng 2025 6 

1897 
Vịt Bông bé bỏng: Vịt Bông và 
khu vườn khổng lồ 

Phan Mai Thư Nhã, 
Phan Mai Triều Huy 

Trẻ 2025 8 

1898 
Vịt Bông bé bỏng: Vịt Bông và 
lần đầu có em 

Phan Mai Thư Nhã, 
Phan Mai Triều Huy 

Trẻ 2025 5 

1899 
Vịt Bông bé bỏng: Vịt Bông và 
ngày đầu tập bay 

Phan Mai Thư Nhã, 
Phan Mai Triều Huy 

Trẻ 2025 5 

1900 
Vui chơi ở công viên nước - 
Anh em bình thường 

Thu Hưng (dịch) Mỹ Thuật 2025 6 

1901 
Vun đắp tâm hồn - Cô bé đội 
đám mây 

May viết, Hân Phạm 
minh họa 

Kim Đồng 2025 5 

1902 Vùng trời tím biếc Dương Hà Kim Đồng 2025 5 

1903 
Vương quốc côn trùng: Bác 
Muồm Muỗm đáng kính - Chia 
sẻ kỹ năng sống tử tế, tốt bụng 

Su Gấu Bim, Cacho 
minh họa 

Trẻ 2025 5 

1904 
Vương quốc côn trùng: Bọ Lá 
hiền lành - Chia sẻ kỹ năng 
ứng xử trước kẻ bắt nạt 

Su Gấu Bim, Cacho 
minh họa 

Trẻ 2025 5 

1905 

Vương quốc côn trùng: Bọ 
ngựa háo thắng - Chia sẻ kỹ 
năng dùng sức mạnh cho việc 
có ích 

Su Gấu Bim, Cacho 
minh họa 

Trẻ 2025 5 
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1906 

Vương quốc côn trùng: Bọ Rùa 
thích làm nũng - Chia sẻ kỹ 
năng tự lập, nỗ lực trước khó 
khăn 

Su Gấu Bim, Cacho 
minh họa 

Trẻ 2025 5 

1907 

Vương quốc côn trùng: Nhà 
văn Xén Tóc - Chia sẻ kỹ năng 
nhìn ra mặt mạnh của chính 
mình 

Su Gấu Bim, Cacho 
minh họa 

Trẻ 2025 5 

1908 We are friends 

Words by Thanh 
Tâm, Phương Vũ, 
Hoài Anh, 
Illustrations by Cam 
Anh Ng, Translation 
by Ngô Hà Thu 

Kim Đồng 2025 5 

1909 Xóm thiên đường Phạm Công Luận Kim Đồng 2025 5 
1910 Yersin - Khúc hát cá Ông Tạ Huy Long Kim Đồng 2025 5 

1911 
Yêu quá Việt Nam - Các loài 
hoa 

Lời: Minh Trang; 
Minh họa: Quỳnh 
Hương - Ain 

Tri Thức 2025 5 

1912 Yêu quá Việt Nam - Di sản 
Lời: Minh Trang; 
Minh họa: Quỳnh 
Hương  

Tri Thức 2025 5 

1913 Yêu quá Việt Nam - Lễ hội 
Lời: Minh Trang; 
Minh họa: Ain 

Tri Thức 2025 5 

1914 
Yêu quá Việt Nam - Món ngon 
ba miền 

Lời: Minh Trang; 
Minh họa: Ain 

Tri Thức 2025 5 

1915 
Yêu quá Việt Nam - Trang 
phục truyền thống 

Lời: Minh Trang; 
Minh họa: Phạm Lê 
Thu Trang 

Tri Thức 2025 5 

1916 
Yêu quá Việt Nam - Trò chơi 
dân gian 

Lời: Minh Trang; 
Minh họa: Ain 

Tri Thức 2025 5 

1917 Yêu tinh giấy, đừng chạy! Thường Tiếu Dư 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2024 5 

1918 
Zookiz và trường khoa học bí 
ẩn - Tập 6: Giác quan phá án 

Jae Hoon Choi, 
Zookiz, Nautilus Inc 

Kim Đồng 2025 5 

1919 
Zookiz và trường khoa học bí 
ẩn - Tập 7: Chạm trán người 
ngoài hành tinh 

Jae Hoon Choi, 
Zookiz, Nautilus Inc 

Kim Đồng 2025 5 

1920 
Zookiz và trường khoa học bí 
ẩn - Tập 8: Viện bảo tàng kì bí 

Jae Hoon Choi, 
Zookiz, Nautilus Inc 

Kim Đồng 2025 5 

1921 
Zookiz và trường khoa học bí 
ẩn - Tập 9: Lạc lên vũ trụ 

Jae Hoon Choi, 
Zookiz, Nautilus Inc 

Kim Đồng 2026 5 

  SÁCH KHÁC         

1922 
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI 
trong dạy và học Tiểu học 

Trần Đức Huyên 
ĐHQG Hà 

Nội 
2025 5 

1923 
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI 
trong dạy và học Toán 

Trần Đức Huyên 
ĐHQG Hà 

Nội 
2025 5 

1924 
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI 
trong dạy và học Vật lí 

Trần Đức Huyên 
ĐHQG Hà 

Nội 
2025 5 



215 
 

 

STT Tên sách Tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Năm 
XB 

Số 
lượng 

1925 
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI 
trong dạy và học Hóa học 

Trần Đức Huyên 
ĐHQG Hà 

Nội 
2025 5 

1926 
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI 
trong dạy và học Sinh học 

Trần Đức Huyên 
ĐHQG Hà 

Nội 
2025 5 

1927 
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI 
trong dạy và học Ngữ văn 

Trần Đức Huyên 
ĐHQG Hà 

Nội 
2025 5 

1928 
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI 
trong dạy và học Lịch sử 

Trần Đức Huyên 
ĐHQG Hà 

Nội 
2025 5 

1929 
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI 
trong dạy và học Địa lý 

Trần Đức Huyên 
ĐHQG Hà 

Nội 
2025 5 

1930 
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI 
trong dạy và học Tiếng Anh 

Trần Đức Huyên 
ĐHQG Hà 

Nội 
2025 5 

1931 
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI 
trong dạy và học Công nghệ 
thông tin 

Trần Đức Huyên 
ĐHQG Hà 

Nội 
2025 5 

1932 
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI 
trong dạy và học Khoa học tự 
nhiên 

Trần Đức Huyên 
ĐHQG Hà 

Nội 
2025 5 

1933 
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI 
trong dạy và học Giáo dục kinh 
tế - pháp luật 

Trần Đức Huyên 
ĐHQG Hà 

Nội 
2025 5 

1934 100 Đề kiểm tra Toán 3 Phạm Văn Công Dân Trí 2025 5 

1935 162 đề và bài văn hay 12 Nguyễn Đức Hùng 
ĐHQG Hà 

Nội 
2025 4 

1936 250 đề & bài văn hay lớp 2 Phạm Ngọc Thắm 
ĐHQG Hà 

Nội 
2025 4 

1937 250 Đề & bài văn hay lớp 3 Phạm Ngọc Thắm 
ĐHQG Hà 

Nội 
2025 4 

1938 250 Đề & bài văn hay lớp 4 Phạm Ngọc Thắm 
ĐHQG Hà 

Nội 
2025 4 

1939 250 Đề & bài văn hay lớp 5 Phạm Ngọc Thắm 
ĐHQG Hà 

Nội 
2025 4 

1940 
30 năm đề thi tuyển sinh vào 
lớp 10 Phổ thông năng khiếu 
môn Toán 1996-2025 

Nguyễn Đức Tấn 
ĐHQG Hà 

Nội 
2025 5 

1941 
35 đề Toán 4 bồi dưỡng học 
sinh giỏi 

Lê Thị Nương 
Đại học 
Sư phạm 

2025 4 

1942 
35 đề Toán 5 bồi dưỡng học 
sinh giỏi 

Lê Thị Nương 
Đại học 
Sư phạm 

2025 4 

1943 
Bài giảng chuyên Toán lớp 9 
theo chuyên đề - Dành cho học 
sinh năng khiếu 

Nguyễn Tăng Vũ 
ĐHQG Hà 

Nội 
2025 4 

1944 
Bài giảng và hướng dẫn học 
Toán 4 tập 1: Kết nối tri thức 

Lê Thị Nương 
Đại học 
Sư phạm 

2025 4 

1945 

Big 4 Bộ đề tự kiểm tra 4 kỹ 
năng Nghe - Nói - Đọc - Viết 
tiếng Anh 9 (cơ bản và nâng 
cao) tập 1 

Lê Thị Hồng Phúc - 
Nguyễn Thanh 
Hương - Thùy Dương 

ĐHQG Hà 
Nội 

2025 4 
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1946 
Bộ đề kiểm tra định kỳ Tiếng 
Anh 3 tập 1 

Thùy Dương 
ĐHQG Hà 

Nội 
2025 4 

1947 
Bộ đề kiểm tra định kỳ Tiếng 
Anh 3 tập 2 

Thùy Dương 
ĐHQG Hà 

Nội 
2025 4 

1948 
Bộ đề kiểm tra định kỳ Tiếng 
Anh 4 tập 1 

Thùy Dương 
ĐHQG Hà 

Nội 
2025 4 

1949 
Bộ đề kiểm tra định kỳ Tiếng 
Anh 4 tập 2 

Thùy Dương 
ĐHQG Hà 

Nội 
2025 4 

1950 
Bộ đề ôn tập thi tốt nghiệp 
THPT môn Toán 

Lê Xuân Sơn 
ĐHQG Hà 

Nội 
2025 4 

1951 
Bộ đề ôn tập thi tốt nghiệp 
THPT môn Vật lí 

Phạm Đức Cường 
ĐHQG Hà 

Nội 
2025 4 

1952 
Bộ đề ôn thi vào 10 THPT 
Sinh học 9 

Phan Khắc Nghệ 
ĐHQG Hà 

Nội 
2025 4 

1953 
Bộ đề thi học sinh giỏi và ôn 
thi vào lớp 10 chuyên Hóa 

Lưu Văn Dầu Dân Trí 2025 4 

1954 
Bổ trợ Toán (bài tập cơ bản và 
nâng cao) lớp 3 tập 2 

Vương Thị Vân - 
Dương Thị Thảo 

Tri Thức 2025 4 

1955 
Bồi dưỡng học sinh giỏi Khoa 
học tự nhiên 6 

Nguyễn Thị Cẩm Tú 
Đại học 
Sư phạm 

2025 4 

1956 
Bồi dưỡng học sinh giỏi Sinh 
học 9 

Phan Khắc Nghệ 
Đại học 
Sư phạm 

2025 4 

1957 
Bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng 
Anh 10 

Hoàng Thanh - Minh 
Luận 

Đại học 
Sư phạm 

2025 4 

1958 
Bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng 
Anh 11 

Hoàng Thanh - Minh 
Luận 

Đại học 
Sư phạm 

2025 4 

1959 
Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng 
Anh 4 

Dương Hương - Thùy 
Dương 

Dân Trí 2025 4 

1960 
Bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng 
Anh 5 

Nguyễn Hoàng Thanh 
Ly 

ĐHQG Hà 
Nội 

2025 4 

1961 
Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng 
Anh 7 

An Nhiên Dân Trí 2025 4 

1962 

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 
9 luyện thi vào lớp 10 - THPT 
chuyên Toán tập 1: số học - tổ 
hợp, nguyên lý và đại số  

Hà Văn Nhân Dân Trí 2025 4 

1963 
Bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lý 
11 tập 1 

Nguyễn Phú Đồng Dân Trí 2025 4 

1964 
Bồi dưỡng năng lực Toán 12: 
tập 1 

Vũ Văn Thiện Dân Trí 2025 4 

1965 
Bồi dưỡng năng lực Toán 12: 
tập 2 

Vũ Văn Thiện Dân Trí 2025 4 

1966 
Bồi dưỡng năng lực Toán 6 tập 
1 

Vũ Văn Thiện Dân Trí 2025 4 

1967 
Bồi dưỡng năng lực Toán 6 tập 
2 

Vũ Văn Thiện Dân Trí 2025 4 

1968 
Bồi dưỡng năng lực Toán 9 tập 
1 

Vũ Văn Thiện Dân Trí 2025 4 
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1969 
Bồi dưỡng năng lực Toán 9 tập 
2 

Vũ Văn Thiện Dân Trí 2025 4 

1970 
Bồi dưỡng ngữ văn 9 - Kết nối 
tri thức 

Kiều Bắc 
ĐHQG Hà 

Nội 
2025 4 

1971 
Bồi dưỡng Tiếng Việt 5: Kết 
nối tri thức 

Phạm Ngọc Thắm 
ĐHQG Hà 

Nội 
2025 4 

1972 
Bồi dưỡng và nâng cao kỹ 
năng đọc hiểu Ngữ Văn 7 

Trần Bằng Cư - Đoàn 
Thị Như Ý 

ĐHQG Hà 
Nội 

2025 4 

1973 
Các bài văn chuyên sâu Nghị 
luận xã hội Ngữ Văn 9 

ThS. Nguyễn Phước 
Lợi (Chủ Biên) - 
Nhiều tác giả khác 

Tri Thức 2025 4 

1974 
Các dạng nghị luận xã hội Ngữ 
văn 9 - Theo cấu trúc đề thi 
2025 

Kiều Bắc 
ĐHQG Hà 

Nội 
2025 4 

1975 

Cảm thụ, phân tích tác phẩm 
Văn học ngoài sách giáo khoa 
ngữ văn THPT tác phẩm thơ & 
truyện 

Phạm Ngọc Thắm 
ĐHQG Hà 

Nội 
2025 4 

1976 Cẩm nang ôn luyện môn Văn Nguyễn Đức Hùng 
ĐHQG Hà 

Nội 
2025 4 

1977 
Cẩm nang ôn tập trọng tâm 
môn sinh luyện thi tốt nghiệp 
THPT 

Phan Khắc Nghệ 
ĐHQG Hà 

Nội 
2025 4 

1978 

Chất lượng cuộc sống nghề 
nghiệp của giáo viên phổ thông 
trong bối cảnh đổi mới giáo 
dục (sách chuyên khảo) 

PGS.TS Phan Thị 
Mai Hương 
Ths.Lâm Thanh Bình  

Khoa học 
Xã hội 

2025 5 

1979 
Chinh phục 8+ luyện thi vào 
10 môn Tiếng Anh theo chủ đề 

Dương Hương (Chủ 
biên) - Lâm Mỹ An 

ĐHQG Hà 
Nội 

2025 4 

1980 
Chinh phục 8+ Luyện thi vào 
lớp 10 môn Ngữ Văn theo chủ 
đề 

Đỗ Thị Thu Hà 
ĐHQG Hà 

Nội 
2025 4 

1981 
Chinh phục 8+ Luyện thi vào 
lớp 10 môn Toán theo chủ đề 

Lê Vũ Việt Anh 
ĐHQG Hà 

Nội 
2025 4 

1982 
Chinh phục câu hỏi lý thuyết 
Hóa học theo chủ đề 

Nguyễn Xuân Trường 
ĐHQG Hà 

Nội 
2025 4 

1983 
Chinh phục câu hỏi lý thuyết 
Vật lý theo chủ đề 

Trần Văn Lượng 
ĐHQG Hà 

Nội 
2025 4 

1984 
Chinh phục đề thi học sinh giỏi 
Vật lí 10: tập 1 

Nguyễn Phú Đồng Dân Trí 2025 4 

1985 
Chinh phục kỳ thi tốt nghiệp 
THPT môn Vật lí 

Trần Văn Lượng 
ĐHQG Hà 

Nội 
2025 4 

1986 
Chinh phục Ngữ Văn - Kỹ 
năng đọc hiểu và viết theo các 
thể loại 6 - Tập 1 

Đỗ Thị Thu Hà 
ĐHQG Hà 

Nội 
2025 4 

1987 
Chinh phục Ngữ Văn - Kỹ 
năng đọc hiểu và viết theo các 
thể loại 6 - Tập 2 

Đỗ Thị Thu Hà 
ĐHQG Hà 

Nội 
2025 4 
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1988 
Chuyên đề bồi dưỡng học sinh 
giỏi ôn thi vào lớp 10 chuyên 
Hóa - Phần hóa vô cơ 

Lưu Văn Dầu Dân Trí 2025 4 

1989 Chuyên đề văn biểu cảm lớp 7 Kiều Bắc 
ĐHQG Hà 

Nội 
2025 4 

1990 
Chuyên tin 11 - các chuyên đề 
chọn lọc với ngôn ngữ C++, lý 
thuyết bài tập và lời giải 

Nguyễn Xuân Huy 

Khoa học 
Công nghệ 
& Truyền 

thông 

2025 5 

1991 
Chuyên tin 12 - Các chuyên đề 
chọn lọc với ngôn ngữ C++ - 
Lý thuyết, bài tập và lời giải 

Nguyễn Xuân Huy 

Khoa học 
Công nghệ 
& Truyền 

thông 

2025 5 

1992 
Đề kiểm tra đánh giá Vật lý 12 
- Kết nối tri thức 

Mai Trọng Ý 
Đại học 
Sư phạm 

2025 4 

1993 
Đề kiểm tra tiếng Anh 10 - Kết 
nối tri thức 

Nguyễn Hoàng Thanh 
Ly 

ĐHQG Hà 
Nội 

2025 4 

1994 Đề kiểm tra tiếng Anh 2 Phạm Thị Mỹ Trang 
Đại học 
Sư phạm 

2025 4 

1995 Đề kiểm tra Toán 6 tập 1 Trịnh Văn Bằng 
ĐHQG Hà 

Nội 
2025 4 

1996 
Đề kiểm tra toán 7 - Kết nối tri 
thức 

Trịnh Văn Bằng 
ĐHQG Hà 

Nội 
2025 4 

1997 
Đề thi học sinh giỏi toàn quốc 
& những bài văn được giải bậc 
tiểu học 

Lê Phương Liên 
ĐHQG Hà 

Nội 
2025 4 

1998 
Giải chi tiết bộ đề thi thử tốt 
nghiệp THPT môn Tiếng Anh 
theo cấu trúc đề thi 2025 

Hoàng Thái Dương 
ĐHQG Hà 

Nội 
2025 5 

1999 
Giúp em giỏi toán 5 Vở ôn tập 
cuối tuần & trải nghiệm giải 
quyết vấn đề 

Trần Ngọc Lan 
Đại học 
Sư phạm 

2025 4 

2000 Giúp em giỏi Toán lớp 4 Trần Ngọc Lan 
Đại học 
Sư phạm 

2025 4 

2001 
Giúp em viết đoạn và bài văn 
hay Ngữ Văn 9 

ThS. Nguyễn Phước 
Lợi (Chủ Biên) - 
Nhiều tác giả khác 

Văn Học 2025 4 

2002 
Hướng dẫn giải bài tập Toán 2 
tập 1: Kết nối tri thức với cuộc 
sống 

Nguyễn Thị Thanh 
Lương 

ĐHQG Hà 
Nội 

2025 4 

2003 
Hướng dẫn giải bài tập Toán 2 
tập 2: Kết nối tri thức với cuộc 
sống 

Nguyễn Thị Thanh 
Lương 

ĐHQG Hà 
Nội 

2025 4 

2004 
Hướng dẫn giải bài tập Toán 
3/1: Kết nối tri thức 

Nguyễn Thị Thanh 
Lương 

ĐHQG Hà 
Nội 

2025 4 

2005 
Hướng dẫn giải bài tập Toán 
3/2: Kết nối tri thức 

Nguyễn Thị Thanh 
Lương 

ĐHQG Hà 
Nội 

2025 4 
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2006 
Hướng dẫn giải bài tập Toán 4 
tập 1: Kết nối tri thức với cuộc 
sống 

Nguyễn Thị Thanh 
Lương 

ĐHQG Hà 
Nội 

2025 4 

2007 
Hướng dẫn giải bài tập Toán 4 
tập 2: Kết nối tri thức với cuộc 
sống 

Nguyễn Thị Thanh 
Lương 

ĐHQG Hà 
Nội 

2025 4 

2008 
Hướng dẫn giải bài tập toán 6: 
Kết nối tri thức 

Võ Mộng Trình 
ĐHQG Hà 

Nội 
2025 4 

2009 
Hướng dẫn giải bài tập Toán 7 
- Kết nối tri thức 

Võ Mộng Trình 
ĐHQG Hà 

Nội 
2025 4 

2010 
Hướng dẫn giải bài tập Toán 9 
- Kết nối tri thức 

Võ Mộng Trình 
ĐHQG Hà 

Nội 
2025 4 

2011 
Hướng dẫn học và làm bài 
tiếng Việt 2 tập 1: Kết nối tri 
thức 

Phạm Ngọc Thắm 
ĐHQG Hà 

Nội 
2025 4 

2012 
Hướng dẫn học và làm bài 
tiếng Việt 2 tập 2: Kết nối tri 
thức 

Phạm Ngọc Thắm 
ĐHQG Hà 

Nội 
2025 4 

2013 
Hướng dẫn làm bài thi tốt 
nghiệp THPT từ năm 2025 
Môn Ngữ văn 

Lê Quang Hưng - 
Nguyễn Kiến Thọ 

Khoa học 
Công nghệ 
& Truyền 

thông 

2025 5 

2014 
Hướng dẫn ôn thi THPT quốc 
gia môn Ngữ văn 

Nguyễn Đức Hùng 
ĐHQG Hà 

Nội 
2025 4 

2015 
Hướng dẫn và minh họa viết 
đoạn văn nghị luận xã hội 200 
chữ 

Nguyễn Đức Hùng 
ĐHQG Hà 

Nội 
2025 4 

2016 

Làm chủ kiến thức Ngữ Văn 
lớp 9 bằng sơ đồ tư duy – 
Luyện thi vào lớp 10 Phần 1: 
Đọc - Hiểu văn bản 

ThS. Nguyễn Quốc 
Khánh- Xuân Thu 

Dân Trí 2025 5 

2017 

Làm chủ kiến thức Ngữ Văn 
lớp 9 bằng sơ đồ tư duy – 
Luyện thi vào lớp 10 Phần 2: 
Tiếng Việt - Tập làm văn 

ThS. Nguyễn Quốc 
Khánh- Xuân Thu 

Dân Trí 2025 5 

2018 
Lập trình Python hỗ trợ học 
sinh THPT gải bài tập tin học 

Trần Thông Quế 

Khoa học 
Công nghệ 
& Truyền 

thông 

2025 5 

2019 
Luyện thi đánh giá năng lực - 
Môn Địa lý (Kiến thức lớp 12- 
Giành cho kỳ thi ĐGNL) 

Nguyễn Thanh Mai, 
Trần Viết Khanh 

Thông tin 
và Truyền 

thông - 
Đại học 

Thái 
Nguyên 

2025 5 

2020 
Luyện thi đánh giá năng lực - 
Môn Hóa học (Kiến thức lớp 
12- Giành cho kỳ thi ĐGNL) 

Nguyễn Thị Hồng 
Hoa,  Lê Huy Hoàng 

Khoa học 
Công nghệ 
& Truyền 

thông 

2025 5 
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2021 
Luyện thi đánh giá năng lực - 
Môn Lịch sử (Kiến thức lớp 
12- Giành cho kỳ thi ĐGNL) 

Nguyễn Thị Trang, 
Đặng Văn Duy 

Thông tin 
và Truyền 

thông - 
Đại học 

Thái 
Nguyên 

2025 5 

2022 
Luyện thi đánh giá năng lực - 
Môn Tiếng Anh (Kiến thức lớp 
12- Giành cho kỳ thi ĐGNL) 

Hoàng Thị Phương 
Thảo 
Nguyễn Huyền Trang 
Đàm thu Hoài 

Khoa học 
Công nghệ 
& Truyền 

thông 

2025 5 

2023 
Luyện thi đánh giá năng lực - 
Môn Vật lý (Kiến thức lớp 12- 
Giành cho kỳ thi ĐGNL) 

Trần Quang Hiệu, 
Phạm Đức Việt, Lại 
Văn Bắc, Bùi Việt 
Hoàng 

Khoa học 
Công nghệ 
& Truyền 

thông 

2025 5 

2024 

Luyện thi đánh giá năng lực- 
Môn Sinh học (Kiến thức lớp 
12- Giành cho kì thi đánh giá 
năng lực) 

Nguyễn Thị Hà 
Thông tin 
và Truyền 

thông 
2025 5 

2025 

Luyện thi đánh giá năng lực tư 
duy định lượng Kiến thức lớp 
12 (Dành cho các kì thi đánh 
giá năng lực) 

Phạm Hoàng Điệp - 
Nguyễn Thái Hoàng 

Khoa học 
Công nghệ 
& Truyền 

thông 

2025 4 

2026 
Luyện thi vào 10 Ngữ văn - 
Chinh phục bài nghị luận xã 
hội theo chủ đề thường gặp 

ThS. Nguyễn Phước 
Lợi (Chủ Biên) - 
Nhiều tác giả khác 

Tri Thức 2025 4 

2027 
Luyện thi vào lớp 10 chuyên 
Sinh học 

Hoàng Thị Tuyến 
ĐHQG Hà 

Nội 
2025 4 

2028 
Luyện thi vào lớp 10 môn 
Toán 

Nguyễn Thiện Chí 
ĐHQG Hà 

Nội 
2025 4 

2029 
Mini note - Siêu gọn, siêu nhớ 
Toán 6 

Hồ Thị Thảo Ly Tri Thức 2025 4 

2030 
Mini note - Siêu gọn, siêu nhớ 
Toán 7 

Hồ Thị Thảo Ly Tri Thức 2025 4 

2031 
Mini note - Siêu gọn, siêu nhớ 
Toán 8 

Hồ Thị Thảo Ly Tri Thức 2025 4 

2032 
Mini note - Siêu gọn, siêu nhớ 
Toán 9 

Hồ Thị Thảo Ly Tri Thức 2025 4 

2033 
Notebook luyện thi môn tiếng 
Anh vào lớp 10 

Minh Luân - Nguyễn 
Hoàng Thanh Ly 

Đại học 
Sư phạm 

2025 5 

2034 
Notebook Ngữ văn lớp 9 - Kết 
nối tri thức 

Kiều Bắc 
Đại học 
Sư phạm 

2025 5 

2035 
Notebook sổ tay ngữ pháp 
tiếng Anh tiểu học & trung học 
cở sở 

Minh Luân - Nguyễn 
Hoàng Thanh Ly 

Đại học 
Sư phạm 

2025 5 

2036 Những bài làm văn mẫu 6 Phạm Ngọc Thắm 
ĐHQG Hà 

Nội 
2025 4 

2037 
Những bài văn tham khảo tác 
phẩm thơ lớp 9 ngoài sách giáo 
khoa 

Kiều Bắc 
ĐHQG Hà 

Nội 
2025 4 



221 
 

 

STT Tên sách Tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Năm 
XB 

Số 
lượng 

2038 
Những bài văn tham khảo tác 
phẩm truyện lớp 9 ngoài sách 
giáo khoa 

Kiều Bắc 
ĐHQG Hà 

Nội 
2025 4 

2039 
Những bài văn theo chuẩn kiến 
thức - kĩ năng Ngữ văn 6 

Phạm Ngọc Thắm 
ĐHQG Hà 

Nội 
2025 4 

2040 
Những bài văn theo chuẩn kiến 
thức - kĩ năng Ngữ văn 8 

Phạm Ngọc Thắm 
ĐHQG Hà 

Nội 
2025 4 

2041 
Những bài văn theo chuẩn kiến 
thức - kỹ năng Ngữ văn 7 

Phạm Ngọc Thắm 
ĐHQG Hà 

Nội 
2025 4 

2042 
Những thí nghiệm hóa học bổ 
ích 

Nguyễn Đình Độ 
ĐHQG Hà 

Nội 
2025 5 

2043 
Phát triển kỹ năng đọc hiểu và 
viết văn bản theo thể loại Ngữ 
văn 6 - Kết nối tri thức 

Đào Phương Huệ 
Đại học 
Sư phạm 

2025 5 

2044 
Phân loại giải chi tiết các dạng 
toán 7/1 - Kết nối tri thức 

Phan Hoàng Ngân 
ĐHQG Hà 

Nội 
2025 5 

2045 
Phương pháp giải các dạng 
Toán thực tế 12 

Vũ Văn Thiện Dân Trí 2025 4 

2046 
Phương pháp giải các dạng 
toán thực tế 6 

Vũ Văn Thiện Dân Trí 2025 4 

2047 
Sách Takenote Tiếng Anh Lớp 
6 

Điệp Linh 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 4 

2048 
Sách Takenote Tiếng Anh Lớp 
7 

Điệp Linh 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 4 

2049 
Sách Takenote Tiếng Anh Lớp 
8 

Điệp Linh 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 4 

2050 
Sách Takenote Tiếng Anh Lớp 
9 

Điệp Linh 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 4 

2051 
Sổ tay kiến thức - phương pháp 
- dạng bài Khoa học tự nhiên 
Lý - Hóa - Sinh 9 

Đào Thị Hoàng Ly Tri Thức 2025 4 

2052 
Sử dụng số liệu và biểu đồ 
trong Địa lí 

Nguyễn Đức Vũ 
ĐHQG Hà 

Nội 
2025 5 

2053 
Takenote lý thuyết và phân 
dạng Toán 5 

Hà Ngọc Duy Dân Trí 2025 4 

2054 
Takenote lý thuyết và phân 
dạng Toán 6 

Hà Ngọc Duy Dân Trí 2025 4 

2055 
Takenote lý thuyết và phân 
dạng Toán 7 

Hà Ngọc Duy Dân Trí 2025 4 

2056 
Takenote lý thuyết và phân 
dạng Toán 8 

Hà Ngọc Duy Dân Trí 2025 4 

2057 
Takenote lý thuyết và phân 
dạng Toán 9 

Hà Ngọc Duy Dân Trí 2025 4 

2058 Takenote Tiếng Anh 6 Vũ Dung - Vũ Thủy Dân Trí 2025 4 
2059 Takenote Tiếng Anh 7 Vũ Dung - Vũ Thủy Dân Trí 2025 4 
2060 Takenote Tiếng Anh 8 Vũ Dung - Vũ Thủy Dân Trí 2025 4 
2061 Takenote Tiếng Anh 9 Vũ Dung - Vũ Thủy Dân Trí 2025 4 
2062 Takenote Văn 6 Đỗ Thị Cẩm Vân Dân Trí 2025 4 
2063 Takenote Văn 7 Đỗ Thị Cẩm Vân Dân Trí 2025 4 
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2064 Takenote Văn 8 Đỗ Thị Cẩm Vân Dân Trí 2025 4 
2065 Takenote Văn 9 Đỗ Thị Cẩm Vân Dân Trí 2025 4 

2066 

Tập đánh vần Tiếng Việt theo 
sơ đồ tư duy - Sách giúp con 
đọc thành thạo Tiếng Việt sớm 
(4-6 tuổi) 

Nguyễn Nga 
ĐHQG Hà 

Nội 
2025 5 

2067 

Tập đánh vần Tiếng Việt theo 
sơ đồ tư duy - Sách giúp con 
học thành thạo Tiếng Việt sớm 
(4-6 tuổi) 

Nguyễn Nga 
ĐHQG Hà 

Nội 
2025 5 

2068 
Tìm hiểu kiến thức Lịch Sử 
Việt Nam qua các thời kì 

Trương Ngọc Thơi 
ĐHQG Hà 

Nội 
2025 5 

2069 
Tinh tuyển những bài đoạt giải 
quốc gia môn Lịch Sử  

Nguyễn Thành Huân Dân Trí 2025 5 

2070 
Tinh tuyển những trang văn 
đoạt giải quốc gia 

Nguyễn Thành Huân Dân Trí 2025 6 

2071 Toán nâng cao Hình học 9 Nguyễn Thiện Chí 
Đại học 
Sư phạm 

2025 5 

2072 
Tổng tập đề thi Olympic 30/4 
Tiếng Anh 10 (2017-2025) 

Ban tổ chức kỳ thi 
ĐHQG Hà 

Nội 
2025 5 

2073 
Tổng tập đề thi Olympic 30/4 
Tiếng Anh 11 (2017 - 2025) 

Ban tổ chức kỳ thi 
ĐHQG Hà 

Nội 
2025 5 

2074 

Tuyển chọn chuyên đề Hình 
học - Trọng tâm dành cho 
THCS - Thi vào lớp 10 và 10 
chuyên - Nội dung định hướng 
từ cơ bản đến nâng cao  

Nguyễn Trung Kiên - 
Nguyễn Văn Tâm 

ĐHQG Hà 
Nội 

2025 5 

2075 

Tuyển tập 3 chủ đề hay và khó 
xác suất có điều kiện một số 
yếu tố của lý thuyết đồ thị, một 
số ứng dụng của toán học trong 
bài toán tối ưu và tài chính 

Vũ Văn Thiện Dân Trí 2025 4 

2076 
Tuyển tập 38 Đề ôn thi tốt 
nghiệp lớp 12 môn Toán 

Vũ Văn Thiện Dân Trí 2025 4 

2077 
Tuyển tập 48 đề kiểm tra định 
kỳ Toán 10 

Vũ Văn Thiện Dân Trí 2025 4 

2078 
Tuyển tập 48 đề kiểm tra định 
kỳ Toán 11 

Vũ Văn Thiện Dân Trí 2025 4 

2079 
Tuyển tập 48 đề kiểm tra định 
kỳ Toán 12 

Vũ Văn Thiện Dân Trí 2025 4 

2080 
Tuyển tập đề thi tốt nghiệp 
THPT môn Hóa học 

Trần Quang Huy 
ĐHQG Hà 

Nội 
2025 4 

2081 
Tuyển tập đề thi tốt nghiệp 
THPT môn Toán 

Nguyễn Tuấn Lâm 
ĐHQG Hà 

Nội 
2025 4 

2082 
Tự tin luyện thi vào 10 môn 
Ngữ văn 

Kiều Bắc 
ĐHQG Hà 

Nội 
2025 4 

2083 
Thử sức trạng nguyên nhỏ tuổi 
Toán 4/1 

Đỗ Trung Hiệu 
Đại học 
Sư phạm 

2025 5 
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STT Tên sách Tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Năm 
XB 

Số 
lượng 

2084 
Viết văn không khó - bí kíp 
chinh phục tiếng Việt 5 

Lê Thị Vui  
Đại học 
Sư phạm 

2025 4 

2085 360 Động từ bất quy tắc 
Nguyễn Thanh Trí, 
Nguyễn Phương Vi 

Dân Trí 2025 5 

2086 
360 Động từ Bất quy tắc và 
cách dùng các thì 

Vũ Dung - Vũ Thuỷ Dân Trí 2025 5 

2087 

All In One Korean – Sổ tay 
Mind Map Từ vựng Hán - Hàn 
thông dụng dành cho người 
mới bắt đầu 

Phượng Shin Hồng Đức 2025 5 

2088 
Bài tập đánh giá năng lực khoa 
học tự nhiên tiếp cận PISA 

Cao Cự Giác  
ĐHQG Hà 

Nội 
2025 3 

2089 
Basic Tactics for Listening - 
Chiến thuật luyện nghe tiếng 
Anh cơ bản 

Jack C. Richards 
cùng Grant Trew 

Dân Trí 2025 5 

2090 
Cẩm nang 1300 câu giao tiếp 
tiếng Hàn theo chủ đề 

Lê Huy Khoa Hồng Đức 2025 5 

2091 
Chinh phục cấu trúc - Mẫu câu 
trong tiếng Hoa từ A - Z 

Nhiều Tác giả 
Tổng hợp 
TP.HCM 

2025 5 

2092 
Chinh phục gốc từ Tiếng Anh 
bằng hình 

Jung Hyo Jun Hà Nội 2025 4 

2093 
Developing Tactics for 
Listening – Chiến thuật luyện 
nghe tiếng Anh mở rộng 

Jack C. Richards và 
Grant Trew 

Dân Trí 2025 5 

2094 
Expanding Tactics for 
Listening – Chiến thuật luyện 
nghe tiếng Anh nâng cao 

Jack C. Richards và 
Grant Trew 

Dân Trí 2025 5 

2095 
First steps in translation 
practice 

Ta Le My, Luong 
Trung, Bui Thi Kim,  
Le Thi Phuong 

Bách 
Khoa Hà 

Nội 
2025 5 

2096 

Ghi nhớ siêu tốc từ vựng tiếng 
Hàn – Làm chủ 2000 từ vựng 
thông dụng và gốc từ Hán Hàn 
quan trọng trong kỳ thi TOPIK 
qua sơ đồ tư duy 

Đỗ Thanh Hồng Đức 2025 5 

2097 
Học nhanh 600++ từ vựng 
tiếng Anh bằng sơ đồ tư duy 

Khâu Luật Thương Hà Nội 2025 5 

2098 
Hướng dẫn ngữ pháp HSK 1-2-
3: Học - Thi - Ứng dụng 

Nhiều Tác giả 
Tổng hợp 
TP.HCM 

2025 4 

2099 
Ielts Writing - Viết luận chất 
như nước cất 

Nhiều Tác giả 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 5 

2100 
Kỳ thi năng lực Nhật ngữ - Sổ 
tay Hán tự N1 - 800 

ASK Trẻ 2025 5 

2101 
Kỳ thi năng lực Nhật ngữ - Sổ 
tay Hán tự N2 - 550 

ASK Trẻ 2025 5 

2102 
Kỳ thi năng lực Nhật ngữ - Sổ 
tay Hán tự N3 - 350 

ASK Trẻ 2025 5 
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STT Tên sách Tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Năm 
XB 

Số 
lượng 

2103 
Luyện thi năng lực Nhật ngữ 
N5. Đọc hiểu, Hán tự, Nghe 
hiểu, Ngữ pháp, Từ vựng 

Sasaki Hitoko - 
Matsumoto Noriko 

Trẻ 2025 5 

2104 
Mind Map Tiếng Anh Giao 
Tiếp Cho Người Mới Bắt Đầu 

Trần Phi Hải Hồng Đức 2025 5 

2105 Mindmap Từ vựng Tiếng Hàn Nhiều Tác giả Hồng Đức 2025 5 

2106 
Năng lực truyền đạt - Làm chủ 
năng lực "nói, viết, nghe" 

Ikegami Akira 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 5 

2107 
Ngôn ngữ trong thể thao Việt - 
Hán 

Lan Yan - Lei Jun - 
Đinh Quang Ngọc 

Lao Động 2025 5 

2108 
Ngữ Pháp tiếng Thái Lan 
thông dụng 

TS. Khacha 
Praneetpolkrung, TS. 
Nattawut Klaisuwan, 
TS. Nguyễn Thị Thùy 
Châu 

Hồng Đức 2025 5 

2109 
Ready for VSTEP – 
Vocabulary, Phrasal Verbs & 
Collocations B1 B2 

Đoàn Thị Thu 
Phương, Đồng Thị 
Thu Ngân, Nguyễn 
Minh Hằng, Phạm 
Ngọc Khánh Ly, Trần 
Thị Anh Thư 

Hồng Đức 2025 5 

2110 

Sổ tay 169 mẫu văn bản tiếng 
Hàn công sở 한국어 문서양식 
– Học Tiếng Hàn cùng Thầy 
Lê Huy Khoa 

Lê Huy Khoa Hồng Đức 2025 5 

2111 
Take note Ngữ pháp Tiếng 
Trung HSK 1-3 

Nguyễn Phương Linh Tri Thức 2025 4 

2112 
Take note Ngữ pháp Tiếng 
Trung HSK 4 

Nguyễn Phương Linh Tri Thức 2025 4 

2113 
Take note Ngữ pháp Tiếng 
Trung HSK 5 

Nguyễn Phương Linh Tri Thức 2025 4 

2114 
Take note Ngữ pháp Tiếng 
Trung HSK 6 

Nguyễn Phương Linh Tri Thức 2025 4 

2115 
Tiếng Anh không công thức - 
Nhập vai nói không sai 

Phan Phúc Thiên 
Phước 

Phụ Nữ 
Việt Nam 

2025 5 

2116 
Tiếng Nhật cho mọi người: 20 
chủ điểm ngữ pháp trình độ sơ 
cấp 

Tomomatsu Etsuko, 
Wakuri Masako 

Trẻ 2025 5 

2117 
Tự học giao tiếp tiếng Nga cho 
người mới bắt đầu 

Nguyễn Thị Lệ 
Quyên, Nguyễn Bích 
Ngọc, Đỗ Thị Hồng 
Nhung 

Hồng Đức 2026 5 

2118 
Tự Học Tiếng Anh Giao Tiếp 
Cho Người Đi Làm 

Trần Trinh Tường Hồng Đức 2025 5 

2119 
Tự học tiếng Nga cho người 
mới bắt đầu 

Nguyễn Thị Lệ 
Quyên 

Hồng Đức 2025 5 

2120 
Thành thạo tiếng Anh giao tiếp 
trong 160 giờ - Tập 1 

MIS Editoral Team Hà Nội 2025 5 
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STT Tên sách Tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Năm 
XB 

Số 
lượng 

2121 
Thành thạo tiếng Anh giao tiếp 
trong 160 giờ - Tập 2 

MIS Editoral Team Hà Nội 2025 5 

2122 
Thực hành dịch tiếng Trung 
(sơ - trung cấp) 

TS.Lê Minh Thanh - 
TS.Trần Trương 
Huỳnh Lê (đồng chủ 
biên) 

Lao Động 2025 5 

2123 
Zero to Hero - Tự học tiếng 
Hàn cấp tốc từ số 0 

Tô Tôn Thành (A 
Síng), Trương Ngọc 
Thúy 

Hồng Đức 2025 5 

2124 
Cái tôi vốn dĩ không tồn tại: 
Khai sáng bằng Triết học 
phương Đông 

Shinmei P Hồng Đức 2025 5 

2125 Con nghe chuyện Đức Phật Little Rainbow 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 5 

2126 
Chú Giải Đa Âm về Chân Lý 
và Phương Pháp của Gadamer 
(Gadamer’s Truth and Method) 

Cynthia R. Nielsen 
and Greg Lynch 

Tri Thức 2025 5 

2127 
Huyền học và logic và những 
tiểu luận khác (Mysticism and 
logic and other essays) 

Bertrand Russell 
Khoa học 

Xã hội 
2025 5 

2128 
Lý thuyết về hành động tương 
giao (Theorie des 
kommunikativen Handelns) 

Jürgen Habermas Tri Thức 2025 2 

2129 
Sân khấu khủng bố - Âm nhạc 
và chủ nghĩa phân biệt chủng 
tộc 

John Hutnyk Văn Học 2025 5 

2130 
Soi chiếu mối quan hệ - Tình 
yêu, tình dục và khiết tịnh 

J. Krishnamurti 
Phụ Nữ 

Việt Nam 
2025 5 

2131 
Tự do và Hơn thế nữa - Hướng 
tới giáo dục và xã hội thoát 
trường lớp 

John Holt Đà Nẵng 2025 5 

 

*. Ghi chú:  

- Tất cả các nhãn hiệu, catalogue của nhà sản xuất, hoặc hàng hóa từ một 
quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nào đó được nêu trong E-HSMT này đều mang tính 
minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa. Khi dự thầu đơn vị dự thầu phải 
cung cấp hàng hóa có các tính năng như mô tả ở trên hoặc tương đương hoặc tốt 
hơn (tương đương có nghĩa là: Có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử 
dụng là tương đương với các hàng hóa đã nêu). 

- Yêu cầu kỹ thuật chung là các hàng hóa, sản phẩm hợp pháp cung cấp theo 
yêu cầu của Hồ sơ mời thầu đầy đủ về số lượng và chất lượng phải là hàng mới 
100%, đạt tiêu chuẩn, có catalogue tài liệu kĩ thuật chính hãng sản xuất để chứng 
minh tính đáp ứng về yêu cầu kĩ thuật 

- Tất cả các hàng hóa được nêu trên bao gồm đầy đủ các phụ kiện kèm theo 
để tạo thành một sản phẩm hoàn chỉnh. 
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1.3. Các yêu cầu khác 

- Hàng hóa, thiết bị được cung cấp phải đảm bảo mới 100% chưa qua sử 
dụng, phải có văn bản chứng minh tính hợp lệ về kỹ thuật, chất lượng, dịch vụ, 
nguồn gốc xuất xứ rõ ràng (trong nước, nước ngoài), nhãn hiệu, nước sản xuất. 

Việc lựa chọn hàng hóa ngoài việc đáp ứng các chỉ tiêu kỹ thuật cụ thể 
đảm bảo đáp ứng mục đích sử dụng của hàng hóa, quá trình lựa chọn sản phẩm 
còn căn cứ trên các yếu tố sau: 

+ Hàng hóa chính hãng mới 100%, có nhãn hiệu, xuất xứ. 

+ Thời gian bảo hành: Bảo hành và hỗ trợ tối thiểu 12 tháng (01 năm) kể 
từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng. 

Mục 2. Bản vẽ 

Không có bản vẽ 

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm 

Việc kiểm tra và thử nghiệm được tiến hành sau khi hàng hóa được vận 
chuyển đến địa điểm theo yêu cầu của chủ đầu tư và được chủ đầu tư, đơn vị sử 
dụng giám sát và kiểm tra. 
  


